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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Nhu cầu cấp nƣớc luôn là một trong những yêu cầu hàng đầu trong sự 

phát triển kinh tế, xã hội. Sự phát triển kinh tế mạnh mẽ đòi hỏi các cơ sở hạ 

tầng cần phải phát triển đồng thời để đáp ứng cho các nhu cầu sản xuất, trong đó 

cấp nƣớc là một trong những nhu cầu hàng đầu đối với bất kỳ sự phát triển nào. 

Nƣớc sạch là một trong những hạng mục cơ sở hạ tầng không thể thiếu 

đƣợc đối với một cộng đồng dân cƣ. Sức khỏe và đời sống con ngƣời, năng suất 

lao động có đƣợc cải thiện hay không, phụ thuộc nhiều vào tình hình sử dụng 

nƣớc sinh hoạt. Đây là cơ sở cho sự phát huy các thế mạnh của địa phƣơng và là 

một trong những tiêu chí đánh giá điều kiện môi trƣờng sống của cộng đồng dân 

cƣ tại khu vực. 

Huyện Mỹ Xuyên có tổng diện tích đất tự nhiên là 37.314,08 ha, bao gồm 

10 xã và 01 thị trấn: Thị trấn Mỹ Xuyên và các xã Đại Tâm, Thạnh Phú, Thạnh 

Quới, Tham Đôn, Hòa Tú 1, Hòa Tú 2, Gia Hòa 1, Gia Hòa 2, Ngọc Tố và Ngọc 

Đông. Hiện tại, ngƣời dân tại xã Ngọc Tố đã có trạm cấp nƣớc công suất 400 

m
3
/ngày, thời điểm hoạt động là năm 2002 và đã đƣợc cấp giấy xác nhận đăng 

ký kế hoạch bảo vệ môi trƣờng số 03/XN-UBND ngày 10/4/2017 của Ủy ban 

nhân dân huyện Mỹ Xuyên. Hiện tại trạm khai thác với công suất 960 m
3
/ngày 

cung cấp cho các hộ dân tại trên địa bàn xã với 02 giếng khoan nhƣng không 

đáp ứng đủ công suất cho sinh hoạt của ngƣời dân. Do đó, Trung tâm nƣớc sạch 

và vệ sinh môi trƣờng nông thôn tỉnh Sóc Trăng đã xin phép điều chỉnh lƣu 

lƣợng khai thác lên 2.000 m
3
/ngày nhằm đảm bảo cấp nƣớc sinh hoạt cho ngƣời 

dân trong thời gian tới. 

Từ những phân tích trên, chúng ta nhận thấy vấn đề quan trọng của việc 

cung cấp nƣớc sạch và phát triển mạng lƣới cấp nƣớc sinh hoạt tới ngƣời dân 

trong xã. Bên cạnh đó công cuộc xây dựng nông thôn mới đang đƣợc nhà nƣớc 

triển khai thực hiện, việc đầu tƣ xây dựng nền tảng hạ tầng cơ sở là một trong 

những đòi hỏi đầu tiên cần đáp ứng. Việc cung cấp 1 nguồn nƣớc sạch an toàn 

cho sinh hoạt và các nhu cầu thiết yếu khác của ngƣời dân là cần thiết. Dự án 

“Trạm cấp nƣớc tập trung xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng” (Điều 

chỉnh lƣu lƣợng khai thác) đƣợc thực hiện theo mục tiêu đầu tƣ vào lĩnh vực cấp 
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nƣớc sạch cho cộng đồng dân cƣ nông thôn, hiện đang có nhu cầu rất cấp bách 

về nƣớc sạch.  

Sự thành công của Dự án không chỉ giúp giải quyết các vấn đề về nƣớc 

sạch cho cộng đồng dân cƣ sống ở xã trong dự án, mà còn cải thiện đời sống, 

giảm tình trạng sử dụng nƣớc kém chất lƣợng, nƣớc chƣa xử lý, không đủ nƣớc 

sử dụng và giảm nguy cơ bệnh tật do nƣớc kém chất lƣợng gây ra. Dự án sẽ 

đóng góp tích cực vào việc nâng cao sức khỏe cộng đồng, giảm các chi phí 

khám chữa bệnh, cải thiện điều kiện vệ sinh và nâng cao nhận thức của ngƣời 

dân đối với hành vi vệ sinh.  

Với tất cả các lợi ích trên, việc triển khai thực hiện Dự án “Trạm cấp nƣớc 

tập trung Ngọc Tố” (Điều chỉnh lƣu lƣợng khai thác) với công suất 2.000 

m
3
/ngày đêm là hết sức cần thiết. Nó không những đáp ứng đƣợc mục tiêu đã 

đƣợc đề ra của chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới mà còn 

phù hợp với kế hoạch phát triển của địa phƣơng. Dự án có ảnh hƣởng tích cực 

đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng.  

“Trạm cấp nƣớc tập trung Ngọc Tố” (Điều chỉnh lƣu lƣợng khai thác) 

đƣợc xây dựng tại 1 phần thửa 171, tờ bản đồ địa chính số 9 tọa lạc tại ấp Cổ 

Cò, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.  

Dự án thuộc đối tƣợng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng 

theo quy định tại mục III.9 và mục IV.11 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, quy định chi tiết nội 

dung một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng, dự án sử dụng tài nguyên nƣớc 

thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh. Do đó, dự án “Trạm cấp nƣớc 

tập trung Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng” (Điều chỉnh lƣu lƣợng 

khai thác) phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng thuộc thẩm quyền 

thẩm định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 

Loại hình dự án: đây là dự án nâng công suất công trình cấp nƣớc tập 

trung. 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ 

- Chủ trƣơng đầu tƣ: Công văn số ………./UBND-KT ngày ………. của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng V/v Trung tâm nƣớc sạch và Vệ sinh môi 

trƣờng nông thôn tỉnh Sóc Trăng đề nghị điều chỉnh lƣu lƣợng khai thác tại các 

trạm cấp nƣớc trên địa bàn tỉnh. 
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- Báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án “Trạm cấp nƣớc tập trung Ngọc Tố, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng” (Điều chỉnh lƣu lƣợng khai thác) do Giám 

đốc Trung tâm nƣớc sạch và vệ sinh môi trƣờng nông thôn tỉnh Sóc Trăng lập và 

phê duyệt. 

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ với Quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc 

gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng; mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy 

định khác của pháp luật có liên quan 

- Quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia: chƣa đƣợc cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt. 

- Quy hoạch vùng: dự án phù hợp với Quy hoạch vùng đồng bằng sông 

Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã đƣợc Thủ tƣớng Chính 

phủ phê duyệt tại Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 28/02/2022. 

- Quy hoạch tỉnh: dự án phù hợp với Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 25/8/2023..  

Bên cạnh đó, đối với dự án xử lý nƣớc và cấp nƣớc với quy mô nhỏ qua 

đánh giá phù hợp với các quy hoạch, quy định cụ thể nhƣ sau:  

+ Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 17/12/2022 của Thủ tƣớng Chính 

phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nƣớc thời kỳ 2021 – 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. 

+ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tƣớng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chƣơng trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: 

từ năm 2021 đến năm 2025. 

+ Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 03/03/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng 

về việc Thực hiện Chƣơng trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng. 

+ Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh Sóc 

Trăng về việc giao kế hoạch vốn đầu tƣ phát triển giai đoạn 2021 – 2025 thực 

hiện Chƣơng trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (ngân sách trung ƣơng). 
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1.4. Mối quan hệ của dự án với khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập 

trung, cụm công nghiệp  

Dự án “Trạm cấp nƣớc tập trung Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng” (Điều chỉnh lƣu lƣợng khai thác) không nằm trong khu công nghiệp. 

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện báo cáo đánh giá tác 

động môi trƣờng (ĐTM) 

2.1. Các văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hƣớng dẫn kỹ thuật 

về môi trƣờng có liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM 

a. Luật, nghị định, thông tư và quyết định 

- Luật Tài nguyên nƣớc số 17/2012/QH13;  

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nƣớc;  

- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ sửa đổi 

một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tƣ kinh doanh thuộc 

lĩnh vực tài nguyên và môi trƣờng;  

- Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ quy 

định về hạn chế khai thác nƣớc dƣới đất;  

- Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/03/2020 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc và khoáng sản;  

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng;  

- Thông tƣ số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ trƣởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng quy định việc đăng ký khai thác nƣớc dƣới đất, mẫu hồ 

sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nƣớc;  

- Thông tƣ số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ trƣởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng quy định việc hành nghề khoan nƣớc dƣới đất;  

- Thông tƣ số 59/2015/TT-BTNMT ngày 14/12/2015 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nƣớc dƣới 

đất; 

- Thông tƣ số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09/9/2016 của Bộ trƣởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh 

khu vực lấy nƣớc sinh hoạt;  

https://vbpl.vn/botainguyen/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=94504&Keyword=
https://vbpl.vn/botainguyen/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=94504&Keyword=
https://vbpl.vn/botainguyen/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=94504&Keyword=
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- Thông tƣ số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng quy định về việc xử lý, trám lắp giếng không sử dụng;  

- Thông tƣ số 75/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng quy định về bảo vệ nƣớc dƣới đất trong các hoạt động khoan, 

đào, thăm dò, khai thác nƣớc dƣới đất;  

- Thông tƣ số 31/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng quy định về nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nƣớc;  

- Thông tƣ 17/2021/TT- BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc;  

- Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng; 

- Quyết định số 3524/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Danh mục vùng hạn chế khai thác nƣớc dƣới 

đất, khu vực phải đăng ký khai thác nƣớc dƣới đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

- Báo cáo quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nƣớc dƣới 

đất tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 của Sở Tài nguyên và môi trƣờng tỉnh Sóc 

Trăng. 

b. Các quy chuẩn môi trường và các tiêu chuẩn khác 

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải 

sinh hoạt. 

- QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất 

độc hại trong không khí xung quanh. 

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

- QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải 

công nghiệp. 

- QCVN 01-1-2018/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng 

nƣớc sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. 

- QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây 

dựng. 
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- QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng  

không khí. 

- QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng 

nƣớc mặt. 

- QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng 

nƣớc dƣới đất. 

- QCVN 03:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng 

đất. 

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp 

có thẩm quyền về dự án 

+ Quyết định số 1357/QĐHC-CTUBND ngày 9/12/2014 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng về việc giao Trung tâm nƣớc sạch và Vệ sinh môi trƣờng 

nông thôn quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nƣớc sạch nông thôn 

tập trung. 

+ Giấy phép khai thác, sử dụng nƣớc dƣới đất số 52/GP-UBND ngày 

03/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 

+ Quyết định số 3166/QĐ-UBND ngày 04/03/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nƣớc sinh 

hoạt đối với công trình khai thác nƣớc dƣới đất của Trung tâm nƣớc sạch và Vệ 

sinh môi trƣờng nông thôn tỉnh Sóc Trăng tại Trạm cấp nƣớc tập trung Ngọc Tố, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. 

+ Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trƣờng số 08/XN-UBND 

ngày 10/4/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên. 

+ Công văn số 158/TTNS-CNAT ngày 25/3/2024 của Trung tâm nƣớc 

sạch và Vệ sinh môi trƣờng nông thôn tỉnh Sóc Trăng (xin phép điều chỉnh lƣu 

lƣợng khai thác các trạm cấp nƣớc). 

+ Công văn số 1672/VP-KT ngày 27/3/2024 của Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng V/v xem xét, đề xuất xử lý đề nghị của Trung tâm nƣớc sạch 

và Vệ sinh môi trƣờng nông thôn tỉnh Sóc Trăng (xin điều chỉnh lƣu lƣợng khai 

thác các trạm cấp nƣớc). 
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- Công văn số …../STTTT-TTBCXB ngày ……….. của Sở Thông tin và 

Truyền thông V/v phúc đáp Công văn số …../TTNS ngày ………. của Trung 

tâm nƣớc sạch và Vệ sinh môi trƣờng nông thôn tỉnh Sóc Trăng. 

- Công văn số ……./UBND ngày ………… của Ủy ban nhân dân xã 

Ngọc Tố V/v ý kiến tham vấn về quá trình thực hiện đánh giá tác động môi 

trƣờng của dự án “Trạm cấp nƣớc tập trung Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh 

Sóc Trăng” (Điều chỉnh lƣu lƣợng khai thác). 

- Công văn số ……../MTTQ-BTT ngày ………… của Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc xã Ngọc Tố V/v ý kiến tham vấn về quá trình thực hiện đánh giá tác 

động môi trƣờng của dự án “Trạm cấp nƣớc tập trung Ngọc Tố, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng” (Điều chỉnh lƣu lƣợng khai thác). 

2.3. Tài liệu, dữ liệu sử dụng trong quá trình lập ĐTM 

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án “Trạm cấp nƣớc tập trung Ngọc Tố, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng” (Điều chỉnh lƣu lƣợng khai thác). 

- Các bản vẽ kỹ thuật của dự án: Sơ đồ mặt bằng tổng thể, cấp thoát nƣớc 

tại dự án. 

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trƣờng 

♦ Chủ đầu tư: Trung tâm nƣớc sạch và Vệ sinh môi trƣờng nông thôn 

tỉnh Sóc Trăng. 

- Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, phƣờng 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

- Ngƣời đại diện: Nguyễn Thành Dũng             Chức vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 02993.822262           - Fax: (0299) 3826 086. 

♦ Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Kỹ thuật Môi trƣờng CDM Sóc Trăng 

Địa chỉ: ƠLK 24-20 Đƣờng số 22, Khu đô thị 5A, Khóm 4, Phƣờng 4, 

Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam 

Đại diện: Bà Võ Thị Thúy Loan  - Chức vụ: Giám đốc. 

Điện thoại: 0937 867 847 

Bảng 1. Danh sách những ngƣời trực tiếp tham gia lập báo cáo 

TT Thành viên Học vị 
Chuyên 

ngành 
Chức vụ 

Nội dung thực 

hiện 

Chữ 

ký 



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án “Trạm cấp nƣớc tập trung Ngọc Tố, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng” 

Chủ dự án: Trung tâm nƣớc sạch và Vệ sinh môi trƣờng nông thôn tỉnh Sóc Trăng  8 

Đơn vị tƣ vấn:Công ty TNHH Kỹ thuật môi trƣờng CDM Sóc Trăng 

TT Thành viên Học vị 
Chuyên 

ngành 
Chức vụ 

Nội dung thực 

hiện 

Chữ 

ký 

A. Chủ dự án: Trung tâm nƣớc sạch và Vệ sinh môi trƣờng nông thôn tỉnh Sóc Trăng 

1 Nguyễn Thành Dũng - - 

Giám đốc – 

Trung tâm 

nƣớc sạch 

và 

VSMTNT 

Quản lý và điều 

hành chung dự án 
 

2  - - 

Trƣởng 

phòng– 

Trung tâm 

nƣớc sạch 

và 

VSMTNT 

Cung cấp các bản 

vẽ liên quan đến 

dự án 

 

B. Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Kỹ thuật Môi trƣờng CDM Sóc Trăng 

1 Võ Thị Thúy Loan Kỹ sƣ 
Kỹ thuật 

môi trƣờng 
Giám đốc  

Quản lý - Điều 

hành 
 

2 Nguyễn Hồng Kiểm Thạc sỹ 
Khoa học 

môi trƣờng 

Cán bộ kỹ 

thuật 

Đánh giá hiện 

trạng môi trƣờng 

dự án và thực hiện 

chƣơng 3,4,6  

 

3 Nguyễn Huy Hoàng Thạc sỹ 
Kỹ thuật 

môi trƣờng 

Cán bộ kỹ 

thuật 

Đánh giá hiện 

trạng môi trƣờng 

dự án và thực hiện 

chƣơng 3,4,6  

 

4 
Nguyễn Thị Thúy 

Oanh 
Thạc sỹ 

Kỹ thuật 

môi trƣờng 

Cán bộ kỹ 

thuật 

Thu thập đánh giá 

điều kiện tự nhiên 

và thực hiện tham 

vấn cộng đồng 
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TT Thành viên Học vị 
Chuyên 

ngành 
Chức vụ 

Nội dung thực 

hiện 

Chữ 

ký 

5 Nguyễn Thị Pha Kỹ sƣ 
Kỹ thuật 

môi trƣờng 

Cán bộ kỹ 

thuật 

Thu thập thông tin 

và khảo sát địa 

hình; thực hiện 

chƣơng 1,2 dự án 

 

6 Lê Thanh Điền Kỹ sƣ 
Cấp thoát 

nƣớc 

Cán bộ kỹ 

thuật 

Thu thập đánh giá 

điều kiện tự nhiên 

và thực hiện tham 

vấn cộng đồng và 

thực hiện chƣơng 

1 

 

4. Phƣơng pháp đánh giá tác động môi trƣờng 

4.1. Phương pháp ĐTM 

a. Phương pháp so sánh 

Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng tại chƣơng 2, chƣơng 3. Đây là phƣơng 

pháp thƣờng xuyên sử dụng trong công tác ĐTM. Phƣơng pháp này đƣợc sử 

dụng trong việc so sánh giá trị hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng tại khu vực dự 

án với các giá trị quy định trong quy chuẩn Việt Nam hiện hành nhƣ sau: QCVN 

08:2023/BTNMT, QCVN 14:2008/BTNMT,  QCVN 05:2023/BTNMT, QCVN 

09:2023/BTNMT, QCVN 40:2011/BTNMT,… nhằm đánh giá chất lƣợng thành 

phần nƣớc mặt, nƣớc thải, chất lƣợng không khí xung quanh tại khu vực dự án 

và khu vực lân cận dự án hoặc so sánh với số liệu tham khảo từ các dự án tƣơng 

đồng với loại hình của dự án. 

b. Phương pháp đánh giá nhanh 

Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng chủ yếu tại chƣơng 3. Đây là một trong 

những phƣơng pháp phổ biến đƣợc sử dụng trong công tác ĐTM, phƣơng pháp 

này rất hữu dụng để xác định nhanh và dự báo tải lƣợng thải và thành phần các 

chất ô nhiễm (không khí, nƣớc, chất thải rắn,…) dựa trên số liệu có đƣợc từ dự 

án. Mặt khác, phƣơng pháp này sử dụng các hệ số phát thải đã đƣợc thống kê 

bởi các cơ quan, tổ chức và chƣơng trình có uy tín lớn trên thế giới nhƣ Tổ chức 

Y tế thế giới (WHO), Cơ quan bảo vệ môi trƣờng của Mỹ (USEPA). 

c. Phương pháp thống kê 
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Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng tại chƣơng 1, chƣơng 2, chƣơng 3. Đây là 

phƣơng pháp đƣợc sử dụng trong công tác ĐTM, phƣơng pháp này rất hữu dụng 

để xác định nguồn thải và thành phần các chất ô nhiễm. Phƣơng pháp này nhằm 

xác định, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ở khu vực thực hiện dự án 

thông qua các số liệu, thông tin thu thập đƣợc từ các nguồn khác nhau nhƣ các 

thông tin cơ bản về địa bàn có dự án triển khai về điều kiện khí tƣợng thủy văn, 

kinh tế - xã hội tại khu vực xây dựng dự án, tổng hợp trong niên giám thống kê. 

Ngoài ra, việc thống kê các máy móc, trang thiết bị hoạt động giúp đánh giá 

chính xác nguồn tác động, loại chất thải phát sinh để đề xuất giải pháp giảm 

thiểu phù hợp. 

4.2. Phương pháp khác 

a. Phương pháp điều tra, khảo sát hiện trường 

Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng tại chƣơng 1, chƣơng 2. Phƣơng pháp 

trong điều tra, khảo sát hiện trƣờng đƣợc thực hiện trong báo cáo bao gồm: điều 

tra, khảo sát hiện trạng khu vực dự án, điều tra, khảo sát các yếu tố môi trƣờng 

xung quanh, các đối tƣợng KTXH xung quanh. Khảo sát hiện trƣờng là điều bắt 

buộc khi thực hiện công tác ĐTM để xác định hiện trạng khu vực thực hiện dự 

án nhằm làm cơ sở cho việc nhận định các đối tƣợng tự nhiên có thể bị tác động 

bởi các hoạt động của dự án, đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, chƣơng 

trình quản lý và giám sát môi trƣờng,… Xác định vị trí của dự án tiếp giáp với 

các đối tƣợng xung quanh. Do vậy, quá trình khảo sát hiện trƣờng càng tiến 

hành chính xác và đầy đủ thì quá trình nhận dạng các đối tƣợng bị tác động cũng 

nhƣ đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động càng chính xác, thực tế và 

khả thi tại chƣơng 3. 

b. Phương pháp kế thừa và tổng hợp tài liệu 

Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng tại chƣơng 2, chƣơng 3, chƣơng 5. Kế 

thừa các nghiên cứu, các tài liệu tham khảo và báo cáo ĐTM của các dự án cùng 

loại đã đƣợc thẩm định để làm căn cứ xác định nguồn thải, thành phần, tính chất 

của nguồn thải, cũng nhƣ các biện pháp giảm thiểu có hiệu quả trong việc xử lý 

các chất thải phát sinh. 

Tham khảo tài liệu, đặc biệt là tài liệu chuyên ngành liên quan đến dự án, 

có vai trò quan trọng trong việc nhận dạng và phân tích các tác động liên quan 

đến hoạt động của dự án. Áp dụng nhiều nhất tại chƣơng 3 trong việc xác định 

nồng độ, tải lƣợng các chất ô nhiễm: khí thải, nƣớc thải. 
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c. Phương pháp tham vấn 

Tham vấn cộng đồng là phƣơng pháp này đƣợc áp dụng tại chƣơng 6. 

Tham vấn là quá trình trao đổi, chia sẻ, hỗ trợ giúp ngƣời cần tham vấn hiểu rõ 

bản chất vấn đề, nắm vững những cách giải quyết và đƣa ra phƣơng án giải 

quyết tối ƣu. Tham vấn cộng đồng trong đánh giá tác động môi trƣờng là hoạt 

động của chủ dự án, theo đó chủ dự án tiến hành trao đổi thông tin, lắng nghe 

trao đỏi, tham khảo ý kiến của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cƣ trong khu 

vực dự án có tác động trực tiếp về báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng. Tham 

vấn cộng đồng dân cƣ là hoạt động không thể thiếu trong quá trình đánh giá tác 

động môi trƣờng. 

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án 

5.1.1. Thông tin chung:  

- Tên dự án: “Trạm cấp nƣớc tập trung Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh 

Sóc Trăng” (Điều chỉnh lƣu lƣợng khai thác) 

- Địa điểm thực hiện: xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. 

- Chủ dự án: Trung tâm nƣớc sạch và Vệ sinh môi trƣờng nông thôn tỉnh 

Sóc Trăng 

+ Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, phƣờng 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

+ Ngƣời đại diện: Nguyễn Thành Dũng;            - Chức vụ: Giám đốc. 

+ Điện thoại: 02993.822262     - Fax: (0299) 3826 086. 

5.1.2. Phạm vi, quy mô, công suất: 

- Quy mô/công suất:  

Dự án “Trạm cấp nƣớc tập trung Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng” (Điều chỉnh lƣu lƣợng khai thác) đƣợc xây dựng tại 1 phần thửa 171, tờ 

bản đồ địa chính số 9 tọa lạc tại ấp Cổ Cò, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh 

Sóc Trăng với diện tích là 259,4m
2
 có công suất 2.000 m

3
/ngày.đêm chiều dài 

tuyến ống mạng là 18.520 m gồm 02 giếng khoan. 

Nguồn nƣớc cấp sử dụng tại dự án đƣợc khai thác từ nguồn nƣớc dƣới 

đất. Dự án có 02 giếng khoan (TNT và TNT2) khai thác phục vụ hoạt động của 

dự án. Tầng chứa nƣớc khai thác là tầng Pleistocen giữa - trên (qp2-3) đối với 

giếng TNT , tầng Pleistocen dƣới (qp1) đối với giếng TNT2 và đã đƣợc UBND 

tỉnh Sóc Trăng cấp giấy phép khai thác, sử dụng nƣớc dƣới đất số 52/GP-UBND 
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ngày 03/11/2021 và đƣợc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nƣớc sinh 

hoạt tại Quyết định số 3166/QĐ-UBND ngày 04/03/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng. 

Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nƣớc sinh hoạt của dự án “Trạm 

cấp nƣớc tập trung Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng” (Điều chỉnh lƣu 

lƣợng khai thác) tại 1 phần thửa 171, tờ bản đồ địa chính số 9 tọa lạc tại ấp Cổ 

Cò, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng cụ thể nhƣ sau: 

 

Bảng 2: Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh 

Số hiệu giếng/tọa độ (VN2000, 

105
0
30’, múi chiếu 6

0
) 

Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy 

nước sinh hoạt tính từ miệng giếng (m) 

Hƣớng 

Đông 

Hƣớng 

Tây 

Hƣớng 

Nam 

Hƣớng 

Bắc 

 TNT  (X: 1042209; Y: 551746) 3,8 24 3,6 1,0 

 TNT2 (X: 1042207; Y: 551713) 18,8 10,0 9,0 1,0 

 Công nghệ sản xuất: 

Cụm xử lý: Tháp làm thoáng cƣỡng bức – lắng – lọc là công nghệ xử lý 

cho “Trạm cấp nƣớc tập trung Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng” 

(Điều chỉnh lƣu lƣợng khai thác).  

5.1.3. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

Dự án “Trạm cấp nƣớc tập trung Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng” (Điều chỉnh lƣu lƣợng khai thác) tại 1 phần thửa 171, tờ bản đồ địa chính 

số 9 tọa lạc tại ấp Cổ Cò, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng có diện 

tích 259,4m
2
 đã đi vào hoạt động từ năm 2002 và đã đƣợc Uỷ ban tỉnh Sóc 

Trăng cấp phép khai thác, sử dụng nƣớc dƣới đất số: 52/GP-UBND ngày 

03/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng là 02 giếng với lƣu lƣợng khai 

thác 960 m
3
/ngày.đêm. Đến thời điểm hiện nay với quy mô công suất không đáp 

ứng nhu cầu sử dụng nƣớc của ngƣời dân. Do đó, Trung tâm nƣớc sạch và vệ 

sinh môi trƣờng nông thôn tỉnh Sóc Trăng đã xin phép điều chỉnh lƣu lƣợng khai 

thác lên 2.000 m
3
/ngày. Việc điều chỉnh công suất chỉ thay đổi lƣu lƣợng và thời 

gian hoạt động của công suất bơm không thực hiện khoan thêm giếng mới và 

không tăng mạng lƣới cấp nƣớc (không lắp thêm tuyến ống phân phối). Do đó, 

dự án sử dụng các hạng mục công trình hiện hữu của dự án nhƣ sau: 
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 Bảng 3. Các hạng mục công trình hiện hữu tiếp tục sử dụng 

STT Hạng mục Đơn vị 
Diện 

tích (m
2
) 

Tỷ lệ  

(%) 

A. Hạng mục công trình chính 132   

1 Bể chứa nƣớc (120m
3
) m

2
 40 15,4 

2 Cụm xử lý m
2
 40 15,4 

3 Nhà Quản lý + Trạm bơm cấp II m
2
 30 11,6 

4 Đài nƣớc m
2
 20 7,7 

5 Tuyến ống mạng m 18.520 - 

6 Giếng khoan (TNT) m
2
 1 0,4 

7 Giếng khoan (TNT2) m
2
 1 0,4 

B. Hạng mục công trình phụ trợ 90,4   

1 Cổng, tƣờng rào, sân đƣờng nội bộ   90,4 34,8 

C. Hạng mục công trình bảo vệ môi trường 37,00   

1 Bể lắng bùn m
2
 20,00 7,7 

2 Hệ thống thoát nƣớc mƣa Hệ thống 1 - 

3 Hệ thống thoát nƣớc thải Hệ thống 1 - 

4 Bể tự hoại m
3
 3 - 

5 Kho CTNH  m
2
 2 0,8 

6 
Khu vực chứa chất thải rắn thông 

thƣờng 
m

2
 10 3,9 

7 Khu vực chứa rác thải sinh hoạt m
2
 2 0,8 

  Tổng   259,40 100,0 

 (Nguồn: Trung tâm nƣớc sạch và VSMTNT tỉnh Sóc Trăng, 2024) 

* Các hoạt động của dự án: Dự án khai thác nƣớc dƣới đất để cung cấp 

nƣớc sạch cho ngƣời dân theo tuyến ống mạng. 

Đây là dự án nâng công suất nên các hạng mục công trình đã đƣợc xây 

dựng, nguồn tác động chủ yếu ở giai đoạn hoạt động. 

- Giai đoạn hoạt động:  

+ Hoạt động khai thác xử lý nƣớc cấp và cấp nƣớc cho ngƣời dân;  
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+ Sinh hoạt của nhân viên;  

+ Các rủi ro, sự cố. 

- Các yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng: Dự án với loại hình khai thác nƣớc 

dƣới đất với lƣu lƣợng khai thác là 2.000 m
3
/ngày đêm phục vụ cho mục đích 

sinh hoạt; không sử dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên, đất rừng, đất lúa 02 

vụ hay đất của di tích - lịch sử, danh lam thắng cảnh; không có nhu cầu chuyển 

đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nƣớc, khu bảo tồn thiên nhiên, ...; không có 

yêu cầu về di dân tái định cƣ. Vì vậy, dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi 

trƣờng. 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu 

đến môi trƣờng 

Bảng 4. Các giai đoạn và hoạt động có tác động đến môi trƣờng 

Các giai đoạn của 

dự án 

Hoạt động 

của dự án 

Nguồn tác 

động 
Tác động đến môi trường 

Vận hành 

Hoạt động xử 

lý nƣớc cấp 

và cấp nƣớc 

Nƣớc mƣa 

chảy tràn 

Nƣớc mƣa chảy tràn bị ứ 

đọng, gây hiện tƣợng ngập 

cục bộ gây mất mỹ quan khu 

vực. 

Nƣớc thải  

sinh hoạt 

Chứa nhiều chất hữu cơ và vi 

sinh vật, không xử lý tốt sẽ 

ảnh hƣởng đến môi trƣờng và 

nhân viên làm việc tại dự án. 

Nƣớc thải sản 

xuất 

Nƣớc rửa lọc thƣờng chứa 

hàm lƣợng kim loại cao gây 

ức chế cho các VSV phân hủy 

các chất hữu cơ có trong đất, 

làm cho đất nhiễm độc và khó 

trồng trọt. Đồng thời ảnh 

hƣởng đến đời sống của thuỷ 

sinh trong nƣớc. 

Chất thải khí 

Ảnh hƣởng của bụi vào sức 

khỏe, bụi còn tác động đến hệ 

thực vật, các công ty, doanh 

nghiệp xung quanh dự án, gây 

mất mỹ quan. Mùi hôi từ hệ 

thống thu gom nƣớc thải gây 
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Các giai đoạn của 

dự án 

Hoạt động 

của dự án 

Nguồn tác 

động 
Tác động đến môi trường 

khó chịu và ảnh hƣởng đến 

sức khỏe của công nhân viên 

làm việc tại dự án và dân cƣ. 

Khí thải từ 

máy phát điện 

dự phòng 

Ảnh hƣởng đến sức khỏe con 

ngƣời và môi trƣờng xung 

quanh do khí thải phát sinh 

Chất thải rắn 

sinh hoạt 

Gây mất vệ sinh môi trƣờng, 

tạo điều kiện thuận lợi tạo ra 

dịch bệnh. 

Chất thải rắn 

công nghiệp 

thông thƣờng 

Ít gây tác động trực tiếp đến 

môi trƣờng 

Bùn nạo vét hệ 

thống thoát 

nƣớc mƣa 

Giảm sút oxy, mất cân bằng 

sinh thái trong nguồn nƣớc 

mặt, hạn chế điều kiện tiêu 

thoát nƣớc. 

Bùn từ hệ 

thống xử lý 

bùn 

Mùi hôi do quá trình phân hủy 

các hợp chất hữu cơ trong bùn 

vàn nƣớc thải 

Chất thải nguy 

hại 

Ảnh hƣởng đến sức khỏe con 

ngƣời, các thành phần môi 

trƣờng mà chất thải phát tán 

vào. 

Tiếng ồn và độ 

rung 

Ảnh hƣởng tới sức khỏe của 

ngƣời lao động. 

5.3. Dự báo các tác động môi trƣờng chính, chất thải phát sinh trong giai 

đoạn vận hành 

Do đây là dự án nâng công suất, việc điều chỉnh công suất chỉ thay đổi lƣu 

lƣợng và thời gian hoạt động của công suất bơm không thực hiện khoan thêm 

giếng mới và không tăng mạng lƣới cấp nƣớc (không lắp thêm tuyến ống phân 

phối). Do đó, các hạng mục công trình hiện hữu đƣợc tiếp tục sử dụng nên 

nguồn gây tác động chủ yếu của dự án chủ yếu là giai đoạn vận hành nhƣ sau: 

5.3.1. Tác động do nước thải 
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Nƣớc thải trong quá trình hoạt động của dự án phát sinh chủ yếu từ: hoạt 

động sinh hoạt của công nhân; cụm xử lý lắng, lọc; nƣớc mƣa chảy tràn 

Nước thải sinh hoạt: Lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày là: 1 

ngƣời x 80 lít/ngƣời/ngày x 100% = 0,08 m
3
/ngày.  

Nước thải sản xuất: Nƣớc cấp cho hoạt động của trạm cấp nƣớc (rửa 

tuyến ống mạng và Nƣớc cấp cho hoạt động rửa lọc) khoảng 5,37 m
3
/ngày.đêm. 

Trong đó: 

+ Nƣớc rửa tuyến ống mạng: Phát sinh từ quá trình súc rửa đƣờng ống 

định kỳ (3 tháng/lần) để loại bỏ lớp cặn bám trên đƣờng ống trong quá trình hoạt 

động. Dự án sử dụng tuyến ống PVC đƣờng kính 168 mm, chiều dài tuyến là 

5.000 m; tuyến ống PVC đƣờng kính 114 mm, chiều dài tuyến là 7.000 m và 

tuyến ống PVC có đƣờng kính 49 mm, chiều dài tuyến là 6.520 m. Tuy nhiên do 

tuyến ống rất dài nên chủ dự án chia thời gian để vệ sinh mỗi ngày khoảng 205 

m trong thời gian 90 ngày nên mỗi ngày phát sinh khoảng 1,37 m
3
/ngày.  

+ Nƣớc cấp cho hoạt động rửa lọc: Theo kinh nghiệm thực tế của Trung 

tâm nƣớc sạch và phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng, lƣợng nƣớc rửa lọc cụm 

xử lý bằng 1% công suất thiết kế (công suất 2.000 m
3
/ngày.đêm) tƣơng đƣơng 

20 m
3
/ngày. Lƣợng nƣớc thải từ hoạt động rửa lọc sau quá trình xử lý sẽ tận thu 

lại khoảng 80% và thải bỏ 20% tƣơng ứng với khối lƣợng tối đa là 4 m
3
/ngày. 

Nước mưa chảy tràn: Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích 

của dự án là 1,9 m
3
/ngày. So với Quy chuẩn Việt Nam đối với nƣớc thải thì 

nƣớc mƣa chảy tràn tƣơng đối sạch, do đó có thể thải trực tiếp ra môi trƣờng sau 

khi đã tách rác và lắng sơ bộ. 

5.3.2. Tác động do bụi, khí thải  

Quá trình xử lý bùn thải và khu vực chứa rác thải sinh hoạt sẽ phát sinh 

mùi hôi do quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ, thành phần ô nhiễm chủ yếu 

là H2S, NH3, khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng. 

5.3.3. Tác động do chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường 

- Chất thải rắn sinh hoạt: phát sinh chủ yếu từ hoạt động vệ sinh cá nhân 

của công nhân viên, theo QCVN 01:2021/BXD thì lƣợng rác tính theo đầu 

ngƣời là 0,8 kg/ngƣời/ngày, số lƣợng công nhân viên của dự án là 1 ngƣời, do 

đó khối lƣợng chất thải sinh hoạt phát sinh khoảng 0,8 kg/ngày, với thành phần 

gồm bọc nilong, thực phẩm thừa, chai nhựa, ...  



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án “Trạm cấp nƣớc tập trung Ngọc Tố, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng” 

Chủ dự án: Trung tâm nƣớc sạch và Vệ sinh môi trƣờng nông thôn tỉnh Sóc Trăng  17 

Đơn vị tƣ vấn:Công ty TNHH Kỹ thuật môi trƣờng CDM Sóc Trăng 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường: Phát sinh từ bao bì đựng hóa 

chất từ quá trình xử lý nƣớc. Chủ yếu là bao bì PAC, vật liệu lọc (cát thạch anh), 

bùn thải từ quá trình xử lý nƣớc...  

+ Lƣợng bao bì đựng PAC, thùng chứa chlorine khoảng 5-10 kg/tháng 

tƣơng ứng 60-120 kg/năm và 0,06-0,12tấn/năm. 

+ Bùn thải từ bể lắng nƣớc rửa lọc khoảng 69 kg/tháng tƣơng ứng 830,6 

kg/năm và 0,830 tấn/năm. 

+ Vật liệu lọc (cát thạch anh) khoảng 1,078 tấn/năm. 

5.3.4. Tác động do chất thải nguy hại (CTNH)  

Chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình vệ sinh máy móc, hoạt động sản 

xuất của dự án. Chủ yếu là bóng đèn huỳnh quang, giẻ lau dính dầu nhớt, dầu 

nhớt thải. Tham khảo từ các công trình tƣơng tự thì lƣợng chất thải nguy hại 

phát sinh tại dự án nhƣ sau: 

+ Bóng đèn huỳnh quang: khoảng 0,2 kg/tháng. 

+ Giẻ lau dính dầu nhớt: khoảng 0,6 kg/tháng 

+ Dầu nhớt thải: khoảng 1 kg/tháng.   

5.3.5. Tiếng ồn, độ rung  

Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ quá trình vận hành các máy móc thiết bị 

phục vụ cho hoạt động của dự án. Tiếng ồn còn phát sinh từ hoạt động của các 

máy bơm nƣớc, phát sinh từ máy phát điện dự phòng 

Độ rung phát sinh chủ yếu từ quá trình vận hành các máy móc thiết bị 

phục vụ cho hoạt động của dự án và phát sinh từ máy phát điện dự phòng. 

5.3.6. Các tác động khác  

a. Sự cố tai nạn lao động  

Tai nạn lao động xảy ra do tính bất cẩn trong lao động, thiếu trang bị bảo 

hộ lao động, hoặc do thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an toàn lao 

động của công nhân vận hành máy móc thiết bị.  

b. Sự cố cháy nổ, an toàn điện  

Sự cố cháy nổ có thể sẽ nảy sinh do nhiều nguyên nhân nhƣ: Bảo quản 

nhiên liệu không đúng cách, hệ thống điện để cung cấp điện cho các máy móc, 
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thiết bị thi công, vận hành thử nghiệm hệ thống có thể gây sự cố giật, chập, cháy 

nổ…  

c.Tác động của việc khai thác nước dưới đất tại khu vực  

Xảy ra các hiện tƣợng sụt lún mặt đất; suy giảm lƣu lƣợng, mực nƣớc và 

suy giảm chất lƣợng nƣớc dƣới đất trong các lỗ khoan khai thác. Lƣợng nƣớc 

khai thác càng nhiều thì mực nƣớc hạ thấp càng lớn, thời gian khai thác càng lâu 

thì phạm vi hạ thấp mực nƣớc càng lớn gây ra các hiện tƣợng: sụt, lún đất; thay 

đổi mực nƣớc ngầm; xâm nhập mặn, chất lƣợng nƣớc ngầm bị suy giảm. 

e. Sự cố về hoạt động của hệ thống xử lý nước cấp   

Hệ thống xử lý nƣớc cấp gặp sự cố do các nguyên nhân nhƣ sau:   

- Các bơm bị sự cố nhƣ bơm chính bị hƣ hỏng, các bơm nƣớc rửa ngƣợc 

không hoạt động, các bơm cung cấp nƣớc bị hƣ, trục trặc kỹ thuật.  

- Các ống và hệ thống châm Clo bị hƣ, nghẹt đƣờng ống dẫn Clo.  

- Hệ thống điện trung thế, hạ thế hƣ hỏng sẽ làm cho dự án không có điện 

sản xuất.  

- Vật liệu lọc không còn hiệu quả.  

- Bề mặt bể bị bong tróc.  

* Sự cố bể lắng bùn và sự cố nghẹt đường dẫn của hệ thống thoát 

nước  

- Sự cố bể lắng bùn  

Những sự cố thƣờng gặp xảy ra tại hố lắng bùn nhƣ: bùn nổi ở bể lắng, 

bùn hôi. Sự cố xảy ra sẽ làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc tuần hoàn vào hệ 

thống xử lý nƣớc cấp của dự án.   

- Sự cố nghẹt đƣờng dẫn của hệ thống thoát nƣớc  

Sự cố nghẹt đƣờng dẫn của hệ thống thoát nƣớc có thể xảy ra. Nguyên 

nhân là do cặn bẩn tích tụ trong đƣờng ống, lâu ngày sẽ gây ra tình trạng ứ đọng 

và sẽ cản trở việc thoát nƣớc trong đƣờng ống. Sự cố này sẽ dẫn đến quá trình 

thoát nƣớc chậm hoặc tắc nghẽn, mùi hôi phát sinh từ cống, … gây nhiều phiền 

toái cho ngƣời dân tại khu vực dự án.  

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trƣờng của dự án:  

5.4.1. Đối với thu gom và xử lý nước thải  
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- Nƣớc mƣa chảy tràn  

Lắp đặt máng xối thu gom nƣớc mƣa trên mái nhà và bố trí ống nhựa 

PVC D90 để dẫn nƣớc từ máng xối xuống đất vào mƣơng thoát nƣớc, sau đó 

theo mƣơng thoát nƣớc xây bằng bê tông cốt thép bố trí xung quanh khu vực dự 

án và thoát ra nguồn tiếp nhận. 

Ngoài ra, trƣớc mùa mƣa thực hiện nạo vét đƣờng thoát nƣớc mƣa, tạo 

dòng chảy thông thoáng; Thu gom rác thải sau mỗi ngày làm việc để hạn chế 

việc nƣớc mƣa chảy tràn làm cuốn trôi lƣợng rác thải này.  

- Nƣớc thải sinh hoạt: Để giảm thiểu ô nhiễm từ nƣớc thải sinh hoạt, nƣớc 

thải sinh hoạt đƣợc xử lý bằng bể tự hoại (bể tự hoại 3 ngăn) với tổng thể tích bể 

tự hoại là 1,44 m
3
 (kích thƣớc LxRxC = 1,6m x 0,8m x 1,2m) để đảm bảo xử lý 

toàn bộ nƣớc thải sinh hoạt phát sinh. Sau khi đƣợc xử lý tại bể tự hoại sẽ đƣợc 

thải ra bể chứa bùn bằng ống nhựa PVC Ø90mm, sau đó thoát ra nguồn nƣớc 

mặt khu vực dự án. 

- Nƣớc thải sản xuất: Nƣớc thải từ rửa lọc thu gom dẫn vào khu xử lý bùn 

có thể tích là 40 m
3
 (kích thƣớc 4m x 5 m x 2 m). Phần nƣớc trong sau khi qua 

bể lắng bùn sẽ đƣợc tiếp tục đƣợc xả tràn qua đƣờng ống PVC D114 ra nguồn 

tiếp nhận. 

5.4.2. Đối với xử lý bụi, khí thải:  

- Mùi hôi từ quá trình xử lý bùn thải, từ khu vực bãi chứa rác thải sinh 

hoạt  

+ Bùn thải: hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý theo 

đúng quy định.  

+ Rác thải sinh hoạt: bố trí 02 thùng rác có nắp đậy thể tích 20 lít, 60 lít 

và hợp đồng với đơn vị thu gom rác tại địa phƣơng để thu gom, vận chuyển và 

xử lý. 

+ Thƣờng xuyên quét dọn vệ sinh dự án.  

- Giảm thiểu khí thải từ máy phát điện dự phòng 

Để giảm thiểu nguồn ô nhiễm này, Chủ dự án sẽ thực hiện biện pháp giảm 

thiểu nhƣ sau: 

- Khu vực đặt máy phát điện đƣợc xây dựng kín để tránh tiếng ồn phát tán 

ra bên ngoài, đồng thời đặt lớp đệm chống ồn tại chân máy. 
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- Lắp đặt ống khói phát thải. 

5.4.3. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn 

thông thường 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí 01 thùng chứa rác có nắp đậy (thể tích 20 

lít/thùng) để chứa chất thải sinh hoạt. Hàng ngày lƣợng rác đƣợc đem ra vị trí 

tập kết rác (01 thùng rác thể tích 60 lít) giao cho đơn vị thu gom rác tại địa 

phƣơng. Hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý.  

- Chất thải rắn thông thƣờng  

+ Bao bì PAC, bao bì đựng chlorine sẽ đƣợc thu gom và hợp đồng với 

đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo quy định.  

+ Các vật liệu lọc, lắng sẽ đƣợc thu gom cho các hộ dân khi có nhu cầu để 

san lấp hoặc sẽ đƣợc thu gom và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và 

xử lý theo quy định.  

+ Bùn thải từ bể lắng, lọc: Bùn thải và nƣớc thải từ công đoạn xả bùn bể 

lắng và rửa lọc đƣợc thu gom vào hồ chứa bùn có thể tích W = 40 m
3
 (kích 

thƣớc 5m x 4 m x 2 m). Bùn thải sẽ đƣợc lấy mẫu để phân tích đánh giá các yếu 

tố có vƣợt ngƣỡng chất thải nguy hại. Nếu mẫu bùn thải không có các yếu tố 

vƣợt ngƣỡng chất thải nguy hại Bùn khô đen bón phân cho cây ở khuôn viên 

trạm và cho ngƣời dân san lấp hoặc hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý 

theo quy định.  

Nƣớc thải sau khi lắng bùn sẽ đƣợc xả tràn qua đƣờng ống PVC D114 ra 

nguồn tiếp nhận. 

5.4.4. Công trình, biện pháp thu gom, lưu trữ, quản lý, xử lý chất thải nguy 

hại:   

Chất thải nguy hại phát sinh sẽ đƣợc thu gom, lƣu chứa riêng biệt. Kho 

chứa CTNH có diện tích 2 m
2
. Xây tƣờng, nền bê tông xi măng, có mái che kín 

nắng, mƣa cho toàn bộ khu vực lƣu giữ CTNH, dán nhãn cảnh báo với từng loại 

CTNH đƣợc lƣu giữ. Chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, 

quản lý và xử lý đúng theo quy định tại Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng.  

5.4.5. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 
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- Bố trí máy bơm nƣớc cách xa nơi làm việc của công nhân và xây tƣờng 

cách âm khu vực đặt máy.  

- Máy phát điện phải đƣợc đặt trên các bệ đúc có móng chắc chắn bảo 

đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, lắp đặt các đệm cao su hoặc lò xo chống rung và kiểm 

tra kỹ độ cân bằng khi lắp đặt.  

5.4.6. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

* Sự cố tai nạn lao động  

Thƣờng xuyên bảo trì các thiết bị, máy móc nhằm hạn chế tai nạn lao 

động do sự cố hƣ hỏng của thiết bị, máy móc. Các trang thiết bị bảo hộ lao động 

nhƣ: kính phòng hộ mắt, găng tay, khẩu trang, giầy bảo hộ, quần áo bảo hộ lao 

động, ... Định kỳ tổ chức khám sức khỏe cho công nhân theo quy định.  

* Sự cố cháy nổ, an toàn điện  

- Trang bị các phƣơng tiện chữa cháy tại khu vực thực hiện lắp đặt máy 

móc, thiết bị (bình CO2, cát...); Hƣớng dẫn, tập huấn công nhân các giải pháp 

khắc phục khi có sự cố cháy nổ xảy ra.  

- Luôn giữ khoảng cách an toàn với hệ thống điện theo quy định hiện 

hành. Thi công thao tác đúng quy trình quy phạm trong công tác an toàn điện.  

- Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây tia lửa sẽ 

đƣợc bố trí thật an toàn.  

- Bố trí các bình cứu hỏa cầm tay, bình đƣợc đặt tại những vị trí thích hợp 

nhất để tiện việc sử dụng và thƣờng xuyên tiến hành kiểm tra sự hoạt động tốt 

của bình;  

- Niêm yết các tiêu lệnh, biển báo, quy định  PCCC ở nơi dễ nhìn thấy.  

* Tác động của việc khai thác nước dưới đất tại khu vực  

- Chủ động giữ gìn vệ sinh xung quanh giếng khai thác và thực hiện các 

biện pháp phòng, chống, ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nƣớc dƣới đất qua giếng 

khoan khai thác; xác định và bảo vệ vùng phòng hộ vệ sinh cho từng giếng 

khoan khai thác theo quy định của Thông tƣ số 24/2016/TT-BTNMT.  

- Thƣờng xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát diễn biến lƣu lƣợng, mực 

nƣớc, chất lƣợng nguồn nƣớc tại giếng khai thác; thực hiện việc quan trắc theo 

quy định.   



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án “Trạm cấp nƣớc tập trung Ngọc Tố, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng” 

Chủ dự án: Trung tâm nƣớc sạch và Vệ sinh môi trƣờng nông thôn tỉnh Sóc Trăng  22 

Đơn vị tƣ vấn:Công ty TNHH Kỹ thuật môi trƣờng CDM Sóc Trăng 

- Phát hiện, xử lý, khắc phục các hiện tƣợng, sự cố bất thƣờng về chất 

lƣợng nƣớc, mực nƣớc trong giếng khai thác và các sự cố về môi trƣờng do hoạt 

động khai thác của mình gây ra đồng thời báo cáo kịp thời tới chính quyền địa 

phƣơng, Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng huyện nơi xảy ra sự cố và tới cơ quan 

cấp phép đối với trƣờng hợp đã đƣợc cấp giấy phép.  

- Kiểm soát xin phép khai thác nƣớc dƣới đất đúng theo quy định hiện 

hành; 

- Lập hồ sơ xin phép khai thác nƣớc dƣới đất theo đúng quy định; Trong 

quá trình hoạt động, chủ dự án sẽ thực hiện báo cáo tình hình khai thác nƣớc 

dƣới đất định kỳ, quan trắc chất lƣợng nƣớc dƣới đất định kỳ theo đúng quy 

định. 

- Sử dụng nƣớc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích; xử lý, trám lấp giếng 

theo quy định đối với trƣờng hợp giếng khoan phải trám lấp.  

- Quản lý, vận hành hệ thống cấp nƣớc phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật 

và vận hành hệ thống cấp nƣớc nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp nƣớc ổn định, 

an toàn, liên tục và giảm thiểu thất thoát, lãng phí nƣớc.  

- Khai thác nƣớc dƣới đất phải thực hiện các biện pháp quy định trong 

giấy phép, tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn kỹ thuật bảo đảm 

không gây sụt, lún đất. Trƣờng hợp xảy ra sụt, lún đất thì phải dừng việc khai 

thác, đồng thời thực hiện các biện pháp khắc phục và báo ngay cho chính quyền 

địa phƣơng nơi gần nhất.  

- Thực hiện các quy định của pháp luật khác có liên quan.  

Biện pháp khắc phục sự cố sụt lún do khai thác nƣớc dƣới đất tại dự án:  

- Báo cáo kịp thời tới chính quyền địa phƣơng, Phòng Tài nguyên và Môi 

trƣờng huyện nơi xảy ra sự cố và tới cơ quan cấp phép đối với trƣờng hợp đã 

đƣợc cấp giấy phép.  

- Tạm ngừng hoạt động khai thác nƣớc dƣới đất tại dự án. Thực hiện các 

biện pháp khắc phục tình trạng sụt lún tại dự án.  

* Sự cố về hoạt động của hệ thống xử lý nước cấp   

- Quan trắc định kỳ chất lƣợng nguồn nƣớc cấp cho các hộ dân.  

- Kiểm tra bảo trì, bảo dƣỡng định kỳ máy móc, thiết bị 1 tháng/lần.  
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- Vận hành đúng thao tác, đúng quy trình không để hơi nƣớc lọt vào trong 

đƣờng ống.  

- Có kế hoạch sửa chữa thay thế mua mới các thiết bị, máy móc, đƣờng 

ống khi có sự cố.  

- Trang bị bơm dự phòng.  

- Thƣờng xuyên định kỳ vệ sinh bể chứa.  

- Định kỳ kiểm tra giám sát, theo dõi chất lƣợng, độ mặn của các tầng 

chứa nƣớc khai thác.  

* Sự cố bể lắng bùn và sự cố nghẹt đường dẫn của hệ thống thoát 

nước  

Sự cố bể lắng bùn: 

- Thƣờng xuyên định kỳ kiểm tra tình trạng tại bể lắng bùn của dự án.  

- Định kỳ hút bùn tại bể lắng.  

Sự cố nghẹt đƣờng dẫn của hệ thống thoát nƣớc:  

- Định kỳ kiểm tra đƣờng dẫn hệ thống thoát nƣớc của dự án.  

- Lắp đặt các lƣợc chắn rác tại đầu ống dẫn thoát nƣớc của dự án.  

- Bổ sung chế phẩm vi sinh để khắc phục tình trạng nghẹt đƣờng dẫn của 

hệ thống thoát nƣớc.  

5.5. Chƣơng trình quản lý và giám sát môi trƣờng của chủ dự án 

5.5.1. Chương trình quản lý môi trường 

Bảng 5. Chƣơng trình quản lý môi trƣờng 

Các giai 

đoạn 

của dự 

án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các 

tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình, biện pháp BVMT 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

 

 

Vận 

 

 

Quá trình 

Nƣớc 

thải 

- Nƣớc mƣa chảy tràn: Thu gom tại rãnh thoát 

nƣớc xây bằng bê tông cốt thép bố trí chung 

quanh khu vực dự án và thoát ra khu xử lý bùn. 

- Nƣớc thải sinh hoạt: Xây dựng 01 nhà vệ sinh 

 

Trong suốt 

quá trình 

vận hành 
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Các giai 

đoạn 

của dự 

án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các 

tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình, biện pháp BVMT 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

hành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vận 

hành 

hoạt động 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá trình 

hoạt động 

với tổng thể tích bể tự hoại là 1,44 m
3
 để xử lý 

sơ bộ nƣớc thải sinh hoạt phát sinh. Sau khi 

đƣợc xử lý tại bể tự hoại sẽ đƣợc thải ra khu xử 

lý bùn bằng ống nhựa PVC Ø90mm. 

- Nƣớc thải từ súc rửa tuyến ống mạng: Bố trí 

van khóa tại vị trí đấu nối với mạng lƣới cấp 

nƣớc hiện hữu nhằm dẫn nƣớc thải súc rửa theo 

tuyến ống PVC D300 nằm cặp theo tuyến ống 

cấp nƣớc.  

- Nƣớc thải từ rửa lọc: Thu gom dẫn vào khu xử 

lý bùn có diện tích 20 m
2
. Phần nƣớc trong sau 

khi qua bể lắng bùn sẽ đƣợc tiếp tục đƣợc xả 

tràn qua đƣờng ống PVC D114 ra nguồn tiếp 

nhận. 

dự án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong suốt 

quá trình 

vận hành 

Bụi, 

khí 

thải 

- Thƣờng xuyên quét dọn, tƣới nƣớc đƣờng và 

sân bãi, đặc biệt là những ngày nắng nóng nhằm 

hạn chế lƣợng bụi phát sinh vào không khí. 

- Bố trí khu vực chứa rác cách xa các hạng mục 

khác ở khu vực ít ngƣời qua lại và thƣờng 

xuyên vệ sinh để hạn chế mùi hôi. 

- Định kỳ thu gom bùn và hợp đồng với đơn vị 

có chức năng để thu gom và xử lý theo quy 

định. 

Chất 

thải 

rắn 

sinh 

hoạt 

Bố trí 02 thùng (01 thùng thể tích 20 lít, 01 

thùng 60 lít) chứa chất thải sinh hoạt có nắp đậy 

và lót túi đựng rác phân hủy sinh hoạt bên trong 

tại nhà vệ sinh và khu vực làm việc. Hằng ngày, 

nhân viên thu gom rác từ các thùng chứa về khu 

vực tập kết (phía trƣớc cổng trạm) tạo sự thuận 

tiện cho công tác thu gom, xử lý. Chủ dự án 

thực hiện ký hợp đồng định kỳ 01 năm/lần với 
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Các giai 

đoạn 

của dự 

án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các 

tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình, biện pháp BVMT 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo đúng 

quy định. Tần suất thu gom: 02 - 03 lần/tuần 

(theo tình hình thực tế tại địa phƣơng) 

dự án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chất 

thải 

rắn 

thông 

thƣờng 

- Các bao bì PAC, các vật liệu lọc, bùn khô sau 

lắng, ...sẽ đƣợc thu gom và lƣu giữ tại khu vực 

chứa chất thải thông thƣờng, sau đó thuê đơn vị 

có chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy 

định.  

- Riêng bùn thải sẽ đƣợc lấy mẫu để phân tích 

trong trƣờng hợp có thành phần vƣợt ngƣỡng 

nguy hại so với QCVN 50:2013/BTNMT Bùn 

khô đen bón phân cho cây ở khuôn viên 

trạm và cho ngƣời dân san lấp hoặc hợp 

đồng với đơn vị có chức năng xử lý theo 

quy định.nguy hại; không thì xử lý theo chất 

thải rắn thông thƣờng. 

- Vật liệu lọc (2 – 3 năm thay 1 lần) bán lại cho 

các hộ dân khi có nhu cầu để san lấp hoặc sẽ 

đƣợc thu gom và hợp đồng với đơn vị có chức 

năng thu gom và xử lý theo quy định 

Chất 

thải 

nguy 

hại 

Diện tích kho khoảng 2 m
2
, trang bị dụng cụ lƣu 

chứa chất thải (03 thùng nhựa, thể tích 90 

lít/thùng). Chủ dự án sẽ hợp đồng định kỳ 01 

năm/lần với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý 

theo quy định. Tần suất thu gom là 01 năm/lần. 

Tiếng 

ồn và 

độ 

rung 

Thƣờng xuyên kiểm tra độ cân bằng các máy 

móc, độ mài mòn các chi tiết, kiểm tra dầu mỡ 

và thay thế các thiết bị mài mòn; Thƣờng xuyên 

kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các 

phƣơng tiện bảo hộ lao động của công nhân. 
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Các giai 

đoạn 

của dự 

án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các 

tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình, biện pháp BVMT 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vận 

hành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá trình 

hoạt động 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giảm 

thiểu 

tác 

động 

của 

việc 

khai 

thác 

nƣớc 

ngầm  

Thƣờng xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát diễn 

biến lƣu lƣợng, mực nƣớc chất lƣợng tại giếng 

khai thác; Sử dụng nƣớc tiết kiệm, hiệu quả, 

đúng mục đích; Xử lý, trám lấp giếng theo quy 

định đối với trƣờng hợp giếng khoan phải trám 

lấp; Quản lý, vận hành hệ thống cấp nƣớc phải 

tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và vận hành hệ 

thống cấp nƣớc nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp 

nƣớc ổn định, an toàn, liên tục và giảm thiểu 

thất thoát, lãng phí nƣớc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong suốt 

quá trình 

vận hành 

dự án 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự cố 

cháy 

nổ 

Bố trí các bình cứu hỏa cầm tay, bình phải đặt 

tại những vị trí thích hợp nhất để tiện việc sử 

dụng và phải thƣờng xuyên tiến hành kiểm tra 

sự hoạt động tốt của bình; Niêm yết các tiêu 

lệnh, biển báo, quy định  PCCC ở nơi dễ nhìn 

thấy;Lắp đặt các chuông báo động khi phát hiện 

có sự cố cháy, nổ. 

Sự cố 

về hoạt 

động 

của hệ 

thống 

xử lý 

nƣớc 

cấp 

Quan trắc định kỳ chất lƣợng nguồn nƣớc cấp 

cho các hộ dân; Kiểm tra, bảo trì, bảo dƣỡng 

định kỳ máy móc, thiết bị 01 tháng/lần; Vận 

hành đúng thao tác, đúng quy định không để 

hơi nƣớc lọt vào trong đƣờng ống; Có kế hoạch 

sửa chữa thay thế mua mới các thiết bị, máy 

móc, đƣờng ống khi có sự cố; Trang bị bơm dự 

phòng, máy phát điện dự phòng. 

Giảm 

thiểu 

sự cố 

về rò rỉ 

hệ 

thống 

- Sử dụng trang bị bảo hộ lao động trong quá 

trình pha chế hóa chất phục vụ công tác khử 

trùng. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra hệ thống bình chứa, 

cấp Clo, bơm định lƣợng, các mối nối, roăng 

đệm và thay thế kịp thời khi có dấu hiệu hƣ 
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Các giai 

đoạn 

của dự 

án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các 

tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình, biện pháp BVMT 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

 

 

 

 

 

 

 

cấp 

Clo 

hỏng nhằm hạn chế rủi ro rò rỉ clo.  

 

 

Giảm 

thiểu 

sự cố 

bể lắng 

bùn và 

sự cố 

nghẹt 

đƣờng  

- Thƣờng xuyên định kỳ kiểm tra tình trạng tại 

bể lắng bùn của dự án. 

- Định kỳ hút bùn tại bể lắng. 

- Định kỳ kiểm tra đƣờng dẫn hệ thống thoát 

nƣớc của dự án. 

- Lắp đặt các lƣợc chắn rác tại đầu ống dẫn 

thoát nƣớc của dự án. 

- Bổ sung chế phẩm vi sinh để khắc phục tình 

trạng nghẹt đƣờng dẫn của hệ thống thoát nƣớc. 

Sự cố 

chập 

điện 

Thiết kế hệ thống lƣới điện đảm bảo đúng quy 

định pháp luật hiện hành, kiểm tra định kỳ hệ 

thống lƣới điện, bảo trì, bảo dƣỡng thiết bị điện, 

tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm 

điện; Xây dựng hệ thống chống sét để phòng 

tránh tia lửa điện ảnh hƣởng đến thiết bị điện, 

hệ thống lƣới điện tại; Trang bị cầu dao tự động 

để tự động ngắt điện khi có sự cố xảy ra. 

Giảm 

thiểu 

tai nạn 

lao 

động 

Trang bị đủ các phƣơng tiện để đảm bảo an 

toàn lao động; Xây dựng nội quy an toàn lao 

động cho từng công đoạn sản xuất; Tổ chức 

khám bệnh định kì cho công nhân viên 1 

lần/năm. 

5.5.2. Chương trình giám sát môi trường 

* Giám sát nƣớc dƣới đất  

- Thông số: pH, chỉ số pemanganat, TDS, độ cứng tổng (CaCO3), N-

NH4
+
, N-NO2

-
, N-NO3

-
, Cl

-
, SO4

2-
, Cd, Pb, Cu, Zn, Fe, tổng Coliform, E.Coli.  
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- Vị trí giám sát: 01 mẫu tại 01 giếng khoan TNT tại khu vực dự án.  

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 09:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lƣợng nƣớc dƣới đất 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần.  

* Giám sát nƣớc thải  

- Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, Mangan, Sắt, Amoni (tính 

theo N), tổng Photpho (tính theo P), Clorua, Coliform.  

- Vị trí giám sát: 01 mẫu sau xử lý trƣớc khi thoát vào nguồn tiếp nhận 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lƣợng nƣớc thải công nghiệp (cột B) 

* Giám sát chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại  

Nội dung thực hiện: Theo dõi, thống kê số lƣợng chất thải sinh hoạt, chất 

thải nguy hại phát sinh tại dự án. Báo cáo khối lƣợng phát sinh của từng loại 

CTNH tại dự án đến Sở Tài nguyên & Môi trƣờng tỉnh Sóc Trăng theo đúng quy 

định. 

Vị trí giám sát: Khu vực chứa chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại. Tần 

suất báo cáo: 1 lần/năm.   

* Giám sát tiếng ồn 

- Thông số: tiếng ồn. 

- Vị trí giám sát: Phía trƣớc dự án 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tiếng ồn. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

* Giám sát mực nƣớc 

Nội dung thực hiện: Đối với mực nƣớc trong giếng khai thác thực hiện 

giám sát định kỳ không quá 24 giờ 01 lần và phải cập nhật số liệu vào hệ thống 

giám sát trƣớc 10 giờ sáng ngày hôm sau. 

- Vị trí giám sát: Tại 02 giếng khoan của dự án. 

- Tần suất giám sát: 01 lần/ngày. 
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Chƣơng 1 

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1. Thông tin chung về dự án 

1.1.1. Tên dự án:  

“Trạm cấp nƣớc tập trung Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng” 

(Điều chỉnh lƣu lƣợng khai thác) 

1.1.2. Chủ dự án và tiến độ thực hiện dự án. 

a. Chủ dự án 

- Chủ dự án: Trung tâm nƣớc sạch và Vệ sinh môi trƣờng nông thôn tỉnh 

Sóc Trăng. 

- Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, phƣờng 3, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

- Ngƣời đại diện: Nguyễn Thành Dũng;   - Chức vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 02993.822262           - Fax: (0299) 3826 086 

b. Tiến độ thực hiện dự án 

Tiến độ thực hiện dự án “Trạm cấp nƣớc tập trung Ngọc Tố, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng” (Điều chỉnh lƣu lƣợng khai thác) dự kiến nhƣ sau: 

- Lập thủ tục xin chủ trƣơng, lập hồ sơ xin giấy phép môi trƣờng, lập hồ 

sơ có liên quan,… từ năm 2023-2024.  

- Triển khai lắp đặt thiết bị năng công suất từ tháng 5-6/2024.  

- Lập thủ tục xin giấy phép khai thác nƣớc dƣới đất từ tháng 5-6/2024. 

- Thời gian hoạt động chính thức tháng 7/2024.  

1.1.3. Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án 

Dự án “Trạm cấp nƣớc tập trung Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng” (Điều chỉnh lƣu lƣợng khai thác)” tại 1 phần thửa 171, tờ bản đồ địa 

chính số 9 tọa lạc tại ấp Cổ Cò, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng 

đã đi vào hoạt động từ năm 2002 với công suất 400 m
3
/ngày và đã đƣợc Uỷ ban 

tỉnh Sóc Trăng cấp phép khai thác, sử dụng nƣớc dƣới đất số: 52/GP-UBND 

ngày 03/11/2021của UBND tỉnh Sóc Trăng là 02 giếng với công suất 960 

m
3
/ngày.đêm. Đến thời điểm hiện nay với quy mô công suất không đáp ứng nhu 

cầu sử dụng nƣớc của ngƣời dân. Do đó, Trung tâm nƣớc sạch và vệ sinh môi 

trƣờng nông thôn tỉnh Sóc Trăng xin phép điều chỉnh lƣu lƣợng khai thác tăng 

lên 2.000 m
3
/ngày.đêm. Việc điều chỉnh công suất chỉ thay đổi lƣu lƣợng và thời 

gian hoạt động của công suất bơm không thực hiện khoan thêm giếng mới và 

không tăng mạng lƣới cấp nƣớc.  
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Dự án có diện tích khu đất rộng 259,4m
2
 tứ cận tiếp giáp nhƣ sau: 

- Phía Đông: giáp đất trống 

- Phía Tây: giáp đất trống 

- Phía Nam: giáp nhà dân 

- Phía Bắc: giáp nhà dân 

Dự án đƣợc giới hạn bởi các điểm góc có tọa độ theo hệ tọa độ VN 2000, 

kinh tuyến trục 105
o
30’, múi chiếu 6

o
 nhƣ sau: 

 ảng     Tọa độ điểm mốc ranh giới khu đất 

Điểm 

khép góc 

Tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105
o
30’, múi chiếu 6

o
 

X Y 

1.  1042669 551470 

2.  1042648 551475 

3.  1042644 551457 

4.  1042641 551458 

5.  1042638 551423 

6.  1042659 551419 
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Hình 1.1 Tọa độ vị trí giới hạn của dự án 
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      Hình 1.2. Sơ đồ vị trí dự án
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1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của dự án 

Dự án “Trạm cấp nƣớc tập trung Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng” (Điều chỉnh lƣu lƣợng khai thác) thực hiện tại 1 phần thửa 171, tờ bản 

đồ địa chính số 9 tọa lạc tại ấp Cổ Cò, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng với diện tích là 259,4m
2
 mục đích sử dụng đất: đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp (KCS) theo Quyết định số 1357/QĐHC-CTUBND ngày 9/12/2014 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc giao Trung tâm nƣớc sạch và Vệ 

sinh môi trƣờng nông thôn quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp 

nƣớc sạch nông thôn tập trung. 

Hiện trạng khu đất đã đƣợc đầu tƣ hạ tầng hoàn chỉnh các hạng mục của 

giai đoạn hiện hữu. Dự án không triển khai xây dựng hạng mục dự án mới, 

không làm tăng diện tích. 

1.1.5. Khoảng cách từ dự án đến khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm 

về môi trường 

- Địa hình khu vực thực hiện dự án tƣơng đối bằng phẳng, trong bán kính 

2km xung quanh dự án là trƣờng học, các cơ quan ban ngành, đoàn thể của xã, 

các hộ kinh doanh buôn bán. Vị trí dự án nằm cách đƣờng huyện lộ 12 về phía 

Tây khoảng 190 m; phía Đông giáp sông Mỹ Thanh. Về phía Tây Bắc dự án 

cách Trƣờng THCS Ngọc Tố khoảng 570 m; cách Trƣờng Tiểu học Ngọc Tố 2 

khoảng 470 m; cách UBND xã Ngọc Tố khoảng 370 m; phía Nam cách Phà Cổ 

cò khoảng 500 m; Phía Bắc cách Nhà thờ Họ đạo Hòa Lý khoảng 900 m và 

khoãng cách từ dự án đến Công ty LDHH Thức ăn Thủy sản Việt Hoa Tân 

Quang Minh 1 khoảng 1.100 m. 

- Hiện trạng mạng lƣới giao thông: Dự án tiếp giáp với đƣờng Huyện lộ 12 

và sông Mỹ Thanh nên rất thuận tiện trong việc tham gia giao thông, vận chuyển 

vật tƣ của dự án về đƣờng bộ và đƣờng thủy. 

- Hiện trạng thông tin liên lạc: Sử dụng hệ thống thông tin liên lạc đã đƣợc 

lắp đặt hoàn thiện trong khu vực dự án. 

- Hiện trạng cấp điện: Nguồn điện cấp cho dự án đƣợc lấy từ lƣới điện 

Quốc gia. 

Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng quy định tại khoản 4 điều 

25 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

1.1.6. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự 

án 
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a.  Mục tiêu của dự án 

“Trạm cấp nƣớc tập trung Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng” 

(Điều chỉnh lƣu lƣợng khai thác) đóng vai trò quan trọng về mặt phát triển kinh tế 

- xã hội, đáp ứng nguyện vọng của ngƣời dân sinh sống trong khu vực: 

- Giải quyết việc thiếu nƣớc sạch, thực hiện cung cấp nƣớc sạch đáp ứng 

quy chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng 

nƣớc sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt cho ngƣời dân trên địa bàn xã. Nâng 

cao đời sống, sức khỏe của nhân dân trong toàn xã, đƣợc tiếp cận, sử dụng nƣớc 

sạch trong sinh hoạt. 

- Dự án góp phần thực hiện Chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, hƣớng đến mục tiêu 100% nhân dân 

đƣợc sử dụng nƣớc sạch, đáp ứng các tiêu chí điện, đƣờng, trƣờng, trạm…trong 

xây dựng nông thôn mới. Dự án đi vào hoạt động góp phần ổn định cuộc sống 

của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của địa phƣơng. 

- Đáp ứng nhu cầu sử dụng nƣớc sinh hoạt, sản xuất, công cộng... của các 

đơn vị đóng trên địa bàn xã. 

- Nâng cao nhận thức của ngƣời dân nông thôn về bảo vệ môi trƣờng 

sống, từng bƣớc xây dựng nếp sống văn minh cộng đồng. Góp phần sử dụng 

nguồn nƣớc một cách khoa học, tiết kiệm và hợp lý, quản lý bảo về tài nguyên 

nƣớc và giảm thiểu việc ô nhiễm nguồn nƣớc. 

- Nâng cao công tác quản lý, vận hành hệ thống cấp nƣớc đảm bảm bền 

vững, hiệu quà trong dịch vụ cung cấp nƣớc sạch. Sử dụng công nghệ xử lý 

nƣớc phù hợp để giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

b. Loại hình dự án 

Đây là dự án nâng công suất “Trạm cấp nƣớc tập trung Ngọc Tố, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng” (Điều chỉnh lƣu lƣợng khai thác). 

c. Quy mô, công suất 

Dự án “Trạm cấp nƣớc tập trung Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng” (Điều chỉnh lƣu lƣợng khai thác) đƣợc xây dựng tại 1 phần thửa 171, tờ 

bản đồ địa chính số 9 tọa lạc tại ấp Cổ Cò, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh 

Sóc Trăng với diện tích là 259,4m
2
 có công suất 2.000 m

3
/ngày.đêm chiều dài 

tuyến ống mạng là 18.520m gồm 1 giếng khoan. 
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Nguồn nƣớc cấp sử dụng tại dự án đƣợc khai thác từ nguồn nƣớc dƣới 

đất. Dự án có 02 giếng khoan (TNT và TNT2) khai thác phục vụ hoạt động của 

dự án. Tầng chứa nƣớc khai thác là tầng Pleistocen giữa - trên (qp2-3) đối với 

giếng TNT, tầng Pleistocen dƣới (qp1) đối với giếng TNT2 và đã đƣợc UBND 

tỉnh Sóc Trăng cấp giấy phép khai thác, sử dụng nƣớc dƣới đất số 52/GP-UBND 

ngày 03/11/2021 và đƣợc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nƣớc sinh 

hoạt tại Quyết định số 3166/QĐ-UBND ngày 04/03/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng. 

1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

Dự án “Trạm cấp nƣớc tập trung Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng” (Điều chỉnh lƣu lƣợng khai thác) tại 1 phần thửa 171, tờ bản đồ địa chính 

số 9 tọa lạc tại ấp Cổ Cò, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng có diện 

tích 259,4m
2
 đã đi vào hoạt động từ năm 2005 và đã đƣợc Uỷ ban tỉnh Sóc 

Trăng cấp phép khai thác, sử dụng nƣớc dƣới đất số: 52/GP-UBND ngày 

03/11/2021của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng là 02 giếng với lƣu lƣợng khai 

thác 960 m
3
/ngày.đêm. Đến thời điểm hiện nay với quy mô công suất không đáp 

ứng nhu cầu sử dụng nƣớc của ngƣời dân. Do đó, Trung tâm nƣớc sạch và vệ 

sinh môi trƣờng nông thôn tỉnh Sóc Trăng đã xin phép điều chỉnh lƣu lƣợng khai 

thác lên 2.000 m
3
/ngày. Việc điều chỉnh công suất chỉ thay đổi lƣu lƣợng và thời 

gian hoạt động của công suất bơm không thực hiện khoan thêm giếng mới và 

không tăng mạng lƣới cấp nƣớc (không lắp thêm tuyến ống phân phối). Do đó, 

dự án sử dụng các hạng mục công trình hiện hữu của dự án nhƣ sau: 

- Nhóm hạng mục công trình chính là bể chứa nƣớc (120m
3
), cụm xử lý,  

Nhà quản lý + trạm bơm cấp II, Giếng khoan,... với diện tích là 132 m
2
.  

- Nhóm các hạng mục công trình phụ trợ cổng, tƣờng rào, sân đƣờng nội 

bộ với diện tích 90,4 m
2
. 

- Nhóm các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trƣờng bao 

gồm: bể lắng bùn, Kho chứa chất thải nguy hại; Khu vực chứa rác thải sinh hoạt; 

Nhà vệ sinh có hầm tự hoại vầ hệ thống thu gom và thoát nƣớc mƣa với diện 

tích 37 m
2
. 

Bảng 1.2. Các hạng mục công trình hiện hữu tiếp tục sử dụng 

STT Hạng mục Đơn vị 
Diện tích 

(m
2
) 

Tỷ lệ  

(%) 

A. Hạng mục công trình chính 132   
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STT Hạng mục Đơn vị 
Diện tích 

(m
2
) 

Tỷ lệ  

(%) 

1 Bể chứa nƣớc (120m
3
) m

2
 40 15,4 

2 Cụm xử lý m
2
 40 15,4 

3 Nhà Quản lý + Trạm bơm cấp II m
2
 30 11,6 

4 Đài nƣớc m
2
 20 7,7 

5 Tuyến ống mạng m 18.520 - 

6 Giếng khoan (TNT) m
2
 1 0,4 

7 Giếng khoan (TNT2) m
2
 1 0,4 

B. Hạng mục công trình phụ trợ 90,4   

1 Cổng, tƣờng rào, sân đƣờng nội bộ   90,4 34,8 

C. Hạng mục công trình bảo vệ môi trường 37,00   

1 Bể lắng bùn m
2
 20,00 7,7 

2 Hệ thống thoát nƣớc mƣa Hệ thống 1 - 

3 Hệ thống thoát nƣớc thải Hệ thống 1 - 

4 Bể tự hoại m
3
 3 - 

5 Kho CTNH  m
2
 2 0,8 

6 
Khu vực chứa chất thải rắn thông 

thƣờng 
m

2
 10 3,9 

7 Khu vực chứa rác thải sinh hoạt m
2
 2 0,8 

  Tổng   259,40 100,0 

 (Nguồn: Trung tâm nƣớc sạch và VSMTNT tỉnh Sóc Trăng, 2024) 

1.2.1. Các hạng mục công trình chính  

- Cụm xử lý (nằm phía trên bể lắng bùn): gồm 2 bể lắng inox 

D2000x5mm, 4 bể lọc inox D1400x5mm và 2 tháp làm thoáng inox D700x3mm 

nằm trên bể lắng. 

- Bể chứa: thể tích 120m
3
, kết cấu BTCT M250 trên nền gia cố cừ tràm, 

mật độ 25 cây/m
2
. 

- Nhà trạm bơm cấp 2 – hóa chất: nhà cấp 4, kết cấu BTCT M200 đỗ tại 

chỗ, tƣờng gạch ống sơn nƣớc, mái lợp tole, đóng trần bằng tấm nhựa 
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- Nhà quản lý: nhà cấp 4, kết cấu BTCT M200 đỗ tại chỗ, tƣờng gạch ống 

sơn nƣớc, mái lợp tole, đóng trần bằng tấm nhựa. 

- Tuyến ống mạng: ống nhựa PVC 49-168 mm với tổng chiều dài 18.520 

m.  

- Giếng khoan: sử dụng 2 giếng khoan hiện hữu có công suất 20m
3
/h. 

Tầng chứa nƣớc khai thác là tầng Pleistocen giữa - trên (qp2-3) đối với giếng NT 

với chiều sâu khai thác của giếng 150 m, tầng Pleistocen dƣới (qp1) đối với 

giếng NT1 với chiều sâu khai thác của giếng 130 m.  

 Đối với giếng hiện hữu ký hiệu là TNT (theo hệ tọa độ VN2000, kinh 

tuyến trục 105
o
30’, múi chiếu 6

o
): X = 1042209; Y = 551746):  

Khai thác ở tầng Pleistocen giữa - trên (qp2-3), chiều sâu đoạn khai thác 

nƣớc là 150 m. Công trình bao gồm 01 giếng khoan với các thông số nhƣ sau: 

+ Từ +0,0 đến 60,0 m: Chống ống chống nhựa uPVC 220mm. Trám 

cách ly xung quanh thành lỗ khoan bằng xi măng nguyên chất. 

+ Từ 60,0 đến 132,0 m: Chống ống chống nhựa uPVC 140mm. Trám 

cách ly xung quanh thành lỗ khoan bằng sét.  

+ Từ 132,0 đến 148,0 m: Chống ống lọc INOX 140mm. Chèn sỏi xung 

quanh. 

+ Từ 148,0 đến 150,0 m: Chống ống lắng nhựa uPVC 140mm. Chèn sỏi 

xung quanh. 

+ Đổ bệ bê tông kích thƣớc 1,0x1,0x0,5m. 

 Đối với giếng hiện hữu TNT2 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 

105
o
30’, múi chiếu 6

o
): X = 1042207; Y = 551713) 

Khai thác ở tầng Pleistocen dƣới (qp1) đối với giếng NT1 với chiều sâu 

khai thác của giếng 130 m. Công trình bao gồm 01 giếng khoan với các thông số 

nhƣ sau: 

+ Từ +0,0 đến 60,0m: Chống ống chống nhựa uPVC 250mm. Trám 

cách ly xung quanh thành lỗ khoan bằng xi măng nguyên chất. 

+ Từ 60,0 đến 110m: Chống ống chống nhựa uPVC 168mm. Trám cách 

ly xung quanh thành lỗ khoan bằng sét.  
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+ Từ 110,0 đến 125,0 m: Chống ống lọc INOX 140mm. Chèn sỏi xung 

quanh. 

+ Từ 125,0 đến 130,0 m: Chống ống lắng nhựa uPVC 140mm. Chèn sỏi 

xung quanh. 

+ Đổ bệ bê tông kích thƣớc 1,0 x 1,0 x 0,5 m. 

Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nƣớc sinh hoạt của dự án “Trạm 

cấp nƣớc tập trung Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng” (Điều chỉnh lƣu 

lƣợng khai thác) tại 1 phần thửa 171, tờ bản đồ địa chính số 9 tọa lạc tại ấp Cổ 

Cò, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 1.3: Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh 

Số hiệu giếng/tọa độ (VN2000, 

105
0
30’, múi chiếu 6

0
) 

Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy 

nước sinh hoạt tính từ miệng giếng (m) 

Hƣớng 

Đông 

Hƣớng 

Tây 

Hƣớng 

Nam 

Hƣớng 

Bắc 

 TNT  (X: 1042209; Y: 551746) 3,8 24 3,6 1,0 

 TNT2 (X: 1042207; Y: 551713) 18,8 10,0 9,0 1,0 

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ  

- Hàng rào, sân đƣờng – thoát nƣớc: xây tƣờng gạch kết hợp song sắt, kết 

cấu trụ, móng hàng rào bằng BTCT M200 đổ tại chỗ. 

- Hệ thống điện toàn trạm: trạm biến áp 3 pha/30 kVA. 

1.2.3. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trƣờng 

- Khu vực chứa chất thải nguy hại: Diện tích khu vực chứa CTNH là 2m
2
. 

Dự án bố trí 03 thùng (thể tích 90 lít) có nắp đậy, nhãn cảnh báo. Hợp đồng với 

đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định theo Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết nội dung một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trƣờng. 

- Nhà vệ sinh – hầm tự hoại: Dự án xây dựng 01 nhà vệ sinh; Kết cấu: nền 

tráng xi măng, lót gạch; có lắp đặt bể tự hoại 1,44 m
3
 kết cấu: đáy, nắp bằng 

BTCT đá 1x2 M200, thành xây gạch thẻ dày 200mm. 

- Bể lắng bùn: diện tích 20 m
2
, là nơi chứa nƣớc + cặn thoát ra từ quá 

trình rửa ngƣợc, súc bồn lắng và bể lọc. Kết cấu BTCT M200. 
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- Hệ thống thoát nƣớc mƣa: Nƣớc mƣa đƣợc hệ thống sê nô thu gom độ 

dốc 2% và thoát xuống qua ống thoát nƣớc mƣa PVC D90. Xây dựng rãnh thoát 

nƣớc mƣa kích thƣớc 0,5m x 0,5m có hố ga lắng cặn. 

- Hệ thống thoát nƣớc thải: rãnh thoát nƣớc thải kết cấu BTCT, kích thƣớc 

0,5m x 0,5m dẫn về bể lắng bùn. 

* Danh mục máy móc, thiết bị 

Các máy móc thiết bị của cơ sở, đƣợc nêu trong bảng sau:  

Bảng 1.4. Danh mục máy móc, thiết bị của cơ sở 

TT Tên thiết bị Đặc điểm kỹ thuật – xuất xứ 
Tình trạng hiện 

tại 

1 Bơm chìm cấp 1 

- Loại: Bơm chìm. 

- Lƣu lƣợng: 40 m
3
/h, H = 38m. 

- Điện: 03pha, 380V, 50 Hz. 

- Điện năng tiêu thụ: 8,0 kWh 

- Vật liệu chế tạo: 

+ Guồng: Gang. 

+ Cánh quạt: Đồng. 

+ Trục: Thép không gỉ. 

- Số lƣợng: 01 cái. 

Sử dụng bơm 

hiện hữu lắp đặt 

biến tần 

1 Bơm chìm cấp 2 

- Loại: Bơm chìm. 

- Lƣu lƣợng: 40 m
3
/h, H = 31m. 

- Điện: 03pha, 380V, 50 Hz. 

- Điện năng tiêu thụ: 8,0 kWh 

- Vật liệu chế tạo: 

+ Guồng: Gang. 

+ Cánh quạt: Đồng. 

+ Trục: Thép không gỉ. 

- Số lƣợng: 01 cái. 

Sử dụng bơm 

hiện hữu lắp đặt 

biến tần 

2 
Bơm cấp nƣớc 

sử dụng 

- Loại: Bơm trục ngang. 

- Lƣu lƣợng: 40 m
3
/h, H = 31m. 

- Điện: 03pha, 380V, 50 Hz. 

- Điện năng tiêu thụ: 5,5 kWh 

- Vật liệu chế tạo: 

+ Guồng: Gang. 

+ Cánh quạt: Đồng. 

+ Trục: Thép không gỉ. 

- Số lƣợng: 03 cái. 

Sử dụng bơm 

hiện hữu lắp đặt 

biến tần 
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TT Tên thiết bị Đặc điểm kỹ thuật – xuất xứ 
Tình trạng hiện 

tại 

3 Quạt gió 

- Loại: Ly tâm trục ngang, áp 

trung bình. 

- Lƣu lƣợng: Q = 3 m
3
/phút 

- Điện: 03pha, 380V, 50 Hz. 

- Điện năng tiêu thụ: 0,75 kWh 

- Vật liệu chế tạo: bằng Gang. 

- Số lƣợng: 01 cái. 

 

4 
Máy khuấy dung 

dịch clo 

- Xuất xứ: Việt Nam. 

- Hình dáng: Trụ đứng. 

- Lƣu lƣợng: 150 s/l, H = 200 s/l. 

- Điện: 01 pha, 220V, 50 Hz. 

- Điện năng tiêu thụ: 0,4 kWh 

- Số lƣợng: 01 cái. 

Sử dụng thiết bị 

hiện hữu lắp đặt 

biến tần 

5 Bơm rửa lọc 

- Loại: Bơm trục ngang. 

- Lƣu lƣợng: 70 m
3
/h, H = 30m. 

- Điện: 03pha, 380V, 50 Hz. 

- Điện năng tiêu thụ: 3,0 kWh 

- Vật liệu chế tạo: 

+ Guồng: Gang. 

+ Cánh quạt: Đồng. 

+ Trục: Thép không gỉ. 

- Số lƣợng: 01 cái. 

Sử dụng thiết bị 

hiện hữu lắp đặt 

biến tần 

6 
Bơm định lƣợng 

Clorine 

- Xuất xứ: OBL - Italy. 

- Loại: Piston. 

- Lƣu lƣợng: 18 l/h. 

- Điện: 03 pha. 

- Điện năng tiêu thụ: 0,2 kWh 

- Vật liệu chế tạo: Đầu bơm Inox 

316. 

- Số lƣợng: 01 cái. 

Sử dụng thiết bị 

hiện hữu lắp đặt 

biến tần 

7 
Máy phát điện 

dự phòng 
-  

Sử dụng thiết bị 

hiện hữu lắp đặt 

biến tần 

 (Nguồn: Trung tâm nƣớc sạch và VSMTNT tỉnh Sóc Trăng, 2024) 

1.2.4. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động 

của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trƣờng  

a. Lựa chọn nguồn nước 

Nguồn nƣớc dƣới đất: Khai thác 02 giếng khoan tại trạm 
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Ƣu điểm: 

- Chất lƣợng nƣớc ổn định 

- Ít bị ảnh hƣởng theo mùa mƣa, mùa khô, hạn mặn 

Nhƣợc điểm: 

- Trữ lƣợng khai thác ít, hạn chế 

- Chất lƣợng nƣớc nhanh chóng suy giảm khi khai thác quá mức, ảnh 

hƣởng nghiêm trọng đến tầng địa chất và tài nguyên nƣớc ngầm. 

b. Phương án, lựa chọn dây chuyền công nghệ 

Dựa vào tính chất nƣớc nƣớc dƣới đất khai thác tại dự án: 

- Có hàm lƣợng sắt cao 6-10 mg/l 

- Bị nhiễm nhẹ các chỉ số mangan, asen... 

- Bị suy giảm và nhiễm nhẹ các chỉ số nhƣ amoni. 

Từ các đặc tính yêu cầu trên, Chủ dự án chọn phƣơng án dây chuyền xử lý 

nƣớc sau: Tháp làm thoáng cƣỡng bức – lắng – lọc công suất 2.000 m
3
/ngày 

đêm.  

Ƣu điểm:  

+ Có kích thƣớc nhỏ gọn, phù hợp cho khu vực trạm xử lý nƣớc có diện 

tích hạn chế; cung cấp và lắp đặt nhanh, giá thành kinh tế hơn so với phƣơng án 

xây dựng bằng BTCT… 

+ Hệ thống vận hành tốt trong việc xử lý nƣớc dƣới đất. 

+ Trong bể lắng có lớp lọc lỏng-bùn, tầng cặn lơ lửng, vừa đóng vai trò bể 

lắng cũng nhƣ một bể lọc lỏng. 

+ Bể lọc trọng lực tự rửa hở có chiều dày lớp cát lọc lớn 0,8 – 1,2 mét  

nên luôn đảm bảo ổn định chất lƣợng nƣớc đầu ra theo tiêu chuẩn QCVN 01-

1:2018/BYT. Đảm bảo xử lý triệt để vấn đề về ô nhiễm hữu cơ và kim loại nặng. 

Quá trình rửa ngƣợc không cần sử dụng bơm rửa ngƣợc, tiết giảm chi phí đầu tƣ 

ban đầu. 

+ Hệ thống có khả năng vận hành quá tải với hệ số lớn. 

Nhƣợc điểm:  



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án “Trạm cấp nƣớc tập trung Ngọc Tố, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng” 

Chủ dự án: Trung tâm nƣớc sạch và Vệ sinh môi trƣờng nông thôn tỉnh Sóc Trăng  42 

Đơn vị tƣ vấn:Công ty TNHH Kỹ thuật môi trƣờng CDM Sóc Trăng 

+ Hệ thống cần thời gian vận hành khởi động ban đầu để hình thành các 

tầng, lớp hoạt động. 

Kết luận: Từ các phân tích trên, chủ dự án chọn Tháp làm thoáng cƣỡng 

bức – lắng – lọc là công nghệ xử lý cho “Trạm cấp nƣớc tập trung Ngọc Tố, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng” (Điều chỉnh lƣu lƣợng khai thác) với các tiêu 

chí an toàn cấp nƣớc, đơn giản dễ vận hành, chi phí bảo dƣỡng thấp. 

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp 

điện, nƣớc và các sản phẩm của dự án. 

1.3.1. Nguyên, nhiên, vật liệu hóa chất sử dụng cho hoạt động dự án 

Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất phục vụ cho hoạt động 

của dự án nhƣ sau:  

+ Hóa chất dùng để khử trùng nƣớc là chlorine khoảng 8g/m
3
 (tƣơng 

đƣơng 16 kg/ngày), với thời gian lƣu nƣớc là 15 phút.  

+ Phèn nhôm PAC khoảng 1g/m
3 

nƣớc (tƣơng đƣơng 2 kg/ngày) Thời 

gian lƣu nƣớc đối với hóa chất PAC là 60 phút.  

+ NaOH: khoảng 1 kg/ngày. 

- Nhu cầu về vật liệu lọc:  

+ Cát lọc thạch anh khối lƣợng sử dụng khoảng 1,2 m
3
/năm. Cát thạch 

anh là loại cát có thành phần chính là thạch anh, là vật liệu lọc nƣớc có kích 

thƣớc nhỏ, dạng hạt, nhiều góc cạnh, có màu trắng đục hoặc vàng nâu.  

+ Đá các loại khối lƣợng sử dụng khoảng 2-3 m
3
/năm. 

1.3.2. Nguồn cung cấp điện 

Dự án sử dụng điện từ lƣới điện quốc gia để phục vụ cho các hoạt động 

của dự án.  

Nhu cầu sử dụng điện cho mục đích cấp nƣớc và sinh hoạt tại dự án ƣớc 

tính khoảng 10.000 kWh/tháng.  

1.3.3. Nhu cầu về nƣớc:  

Nguồn nƣớc cấp sử dụng tại dự án đƣợc khai thác từ nguồn nƣớc dƣới đất 

tại dự án. Dự án có 02 giếng khoan (TNT và TNT2) khai thác phục vụ hoạt động 

của dự án. Tầng chứa nƣớc khai thác là tầng Pleistocen giữa - trên (qp2-3) đối với 

giếng TNT với chiều sâu khai thác của giếng 150 m, tầng Pleistocen dƣới (qp1) 

đối với giếng TNT2 với chiều sâu khai thác của giếng 130 m.  

https://greenwater.com.vn/vat-lieu-loc-nuoc-gieng-khoan.html


Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án “Trạm cấp nƣớc tập trung Ngọc Tố, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng” 

Chủ dự án: Trung tâm nƣớc sạch và Vệ sinh môi trƣờng nông thôn tỉnh Sóc Trăng  43 

Đơn vị tƣ vấn:Công ty TNHH Kỹ thuật môi trƣờng CDM Sóc Trăng 

 - Nƣớc cấp cho nhu cầu sinh hoạt: Theo QCVN 01:2021/BXD thì định 

mức cấp nƣớc cho nhu cầu sinh hoạt  ≥ 80 lít/ngƣời/ngày. Lƣợng nƣớc cấp cho 

mục đích sinh hoạt tại dự án là 0,08 m
3
/ngày.đêm (80 lít/ngày đêm x 1 ngƣời 

=0,08 m
3
/ngày.đêm).  

- Nƣớc cấp cho hoạt động của trạm cấp nƣớc (rửa tuyến ống mạng và 

Nƣớc cấp cho hoạt động rửa lọc) khoảng 21,37 m
3
/ngày.đêm trong đó:  

+ Nƣớc rửa tuyến ống mạng: Phát sinh từ quá trình súc rửa đƣờng ống 

định kỳ (3 tháng/lần) để loại bỏ lớp cặn bám trên đƣờng ống trong quá trình hoạt 

động. Dự án sử dụng tuyến ống PVC ϕ 168 mm, chiều dài tuyến là 5.000 m; 

PVC ϕ 114 mm, chiều dài tuyến là 7.000 m và ống PVC ϕ 49 mm, chiều dài 

tuyến là 6.520 m. Tuy nhiên do tuyến ống rất dài nên chủ dự án chia thời gian để 

vệ sinh mỗi ngày khoảng 205 m trong thời gian 90 ngày nên mỗi ngày phát sinh 

khoảng 1,37 m
3
/ngày.  

+ Nƣớc cấp cho hoạt động rửa lọc: Theo kinh nghiệm thực tế của Trung 

tâm nƣớc sạch và phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng, lƣợng nƣớc rửa lọc cụm 

xử lý bằng 1% công suất thiết kế (công suất 2.000 m
3
/ngày.đêm) tƣơng đƣơng 

20 m
3
/ngày. 

- Lƣợng nƣớc cấp sử dụng pha hóa chất điều chỉnh pH, Chlorin của dự án 

khoảng 1 m
3
/ngày. 

 - Nƣớc dự phòng PCCC: tùy vào quy mô đám cháy và lƣợng nƣớc sử 

dụng để phục vụ cho công tác ứng cứu là khác nhau. Theo QCVN 01:2021/BXD 

thì lƣu lƣợng nƣớc cấp cho một đám cháy tối thiểu là 15 lít/s x 2 giờ do đó nhu 

cầu sử dụng nƣớc phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy là 108 m
3
.  

Bảng 1.5 Nhu cầu sử dụng nước tại dự án 

TT 
Nhu cầu sử 

dụng nước 
Định mức 

Số 

lượng 
Lưu lượng 

1 

Nƣớc sinh hoạt 

của công nhân, 

nhân viên 

QCVN 

01:2021/BXD 

0,08 

m
3
/ngày 

01 

ngƣời 

0,08 

m
3
/ngày đêm 

2 

Nƣớc cấp hoạt 

động của trạm 

cấp nƣớc (rửa 

tuyến ống mạng 

và Nƣớc cấp cho 

hoạt động rửa 

lọc) 

- - - 
21,37 

m
3
/ngày đêm 

3 Nƣớc cấp cho - - - 1 



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án “Trạm cấp nƣớc tập trung Ngọc Tố, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng” 

Chủ dự án: Trung tâm nƣớc sạch và Vệ sinh môi trƣờng nông thôn tỉnh Sóc Trăng  44 

Đơn vị tƣ vấn:Công ty TNHH Kỹ thuật môi trƣờng CDM Sóc Trăng 

TT 
Nhu cầu sử 

dụng nước 
Định mức 

Số 

lượng 
Lưu lượng 

hoạt động pha 

hoá chất 
m

3
/ngày đêm 

4 Nƣớc cấp PCCC 
QCVN 

01:2021/BXD 
15 lít/s x 2  108 

 Tổng    22,45 

(Nguồn: Trung tâm nƣớc sạch và VSMTNT tỉnh Sóc Trăng, 2023) 

 Tổng lƣợng nƣớc cấp cần thiết để cung cấp cho dự án “Trạm cấp nƣớc tập 

trung Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng” (Điều chỉnh lƣu lƣợng khai 

thác) khi đi vào hoạt động ổn định là 22,45 m
3
/ngày (không tính nƣớc dự phòng 

cho công tác PCCC). 

1.3.4. Các sản phẩm của dự án 

Dự án thực hiện khai thác nƣớc để cung cấp nƣớc sạch đáp ứng nhu cầu 

sử dụng của ngƣời dân tại khu vực sau khi hoàn điều chỉnh tăng lƣu lƣợng thì 

quy mô công suất của dự án đƣợc năng lên là 2.000 m
3
/ngày.đêm, đƣờng ống 

cấp nƣớc với chiều dài 18.520 m, tổng số hộ dân đƣợc cung cấp nƣớc sạch 

khoảng 1.110 hộ dân. 

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 

Việc lựa chọn dây chuyền công nghệ xử lý nƣớc là công việc rất quan 

trọng, nó không chỉ ảnh hƣởng đến giá thành xây dựng, quản lý, vận hành hệ 

thống cấp nƣớc mà còn ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc sau xử lý, chọn dây 

chuyền công nghệ xử lý nƣớc dựa vào các tiêu chí cơ bản sau: 

Công nghệ của dự án là lắp đặt 01 cụm xử lý: Tháp làm thoáng cƣỡng bức 

- lắng - lọc công suất 2.000 m
3
/ngày đêm. Đƣợc lựa chọn theo những ƣu điểm 

nhƣ sau: 

+ Có kích thƣớc nhỏ gọn, phù hợp cho khu vực trạm xử lý nƣớc có diện 

tích hạn chế; cung cấp và lắp đặt nhanh, giá thành kinh tế hơn so với phƣơng án 

xây dựng bằng BTCT. 

+ Hệ thống vận hành tốt trong việc xử lý nguồn nƣớc dƣới đất. 

+ Trong bể lắng có lớp lọc lỏng-bùn, tầng cặn lơ lửng, vừa đóng vai trò bể 

lắng cũng nhƣ một bể lọc lỏng. 
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+ Bể lọc trọng lực tự rửa hở có chiều dày lớp cát lọc lớn 0,8 – 1,2 mét  

nên luôn đảm bảo ổn định chất lƣợng nƣớc đầu ra theo tiêu chuẩn QCVN 01-

1:2018/BYT. Đảm bảo xử lý triệt để vấn đề về ô nhiễm hữu cơ và kim loại nặng. 

Quá trình rửa ngƣợc không cần sử dụng bơm rửa ngƣợc, tiết giảm chi phí đầu tƣ 

ban đầu. 

+ Hệ thống có khả năng vận hành quá tải với hệ số lớn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý và cấp nƣớc 

* Thuyết minh quy trình 

Thành phần, tính chất nƣớc ngầm phụ thuộc vào nguồn gốc, cấu trúc địa 

tầng của khu vực và chiều sâu của lớp nƣớc ngầm. Trong nƣớc ngầm có một số 

đặc tính chung là: độ đục thấp, nhiệt độ và thành phần hoá học ít thay đổi theo 

thời gian, ngoài ra nƣớc ngầm thƣờng chứa rất ít vi khuẩn, trừ trƣờng hợp nguồn 

nƣớc bị ảnh hƣởng của nƣớc bề mặt.  

Một đặc điểm khác của nƣớc ngầm là pH trong nƣớc thƣờng khá thấp, 

nhiều nơi pH giảm đến 3 – 4, không thuận lợi cho việc xử lý nƣớc.  

Trong nƣớc ngầm thƣờng không có mặt oxy hoà tan nhƣng có hàm lƣợng 

kim loại nặng (sắt, Mn...) từ vài mg/l đến vài trăm mg/l cao hơn rất nhiều tiêu 

chuẩn cho phép đối với nƣớc cấp sinh hoạt. Do đó cần phải xử lý trƣớc khi đƣa 

vào sử dụng.  

Giếng khoan và 

bơm cấp I 
Bộ sục khí 

Ejector 

Bể lọc lần I 

(Lọc cặn và làm thoáng) 

Bể lọc lần II 

(Vật liệu lọc cát thạch anh) 

Bể chứa và bơm 

cấp II 

Mạng đƣờng 

ống phân phối 

Rửa lọc 
Châm clo 
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Sắt, mangan trong nƣớc thƣờng tồn tại ở dạng Fe
2+

, Mn
2+

 vì vậy muốn 

loại chúng ra khỏi nƣớc cần oxy hóa chúng thành muối Fe
3+

, Mn
4+

 ở dạng ít tan 

rồi dùng phƣơng pháp lọc để giữ chúng lại và loại chúng ra khỏi nƣớc.  

Nguyên lý của hệ thống xử lý nƣớc ngầm nhƣ sau:  

+ Điều chỉnh pH của nƣớc đầu vào nếu cần thiết bằng cách châm hoá chất 

để tạo ra môi trƣờng thuận lợi cho phản ứng oxy hoá.  

+ Thiết bị ôxy hóa sắt là thiết bị làm thoáng tải trọng cao.  

+ Tạo phản ứng oxy hoá để đƣa các oxit kim loại hoà tan Fe
2+

, Mn
2+

 thành 

muối Fe
3+

, Mn
4+

 về dạng kết tủa, sau đó đƣợc lọc tách bỏ bằng các lớp lọc cát 

thạch anh.  

Nƣớc sau khi đi qua bể lọc nhanh đƣợc cấp dung dịch Clo khử trùng, sau 

đó đƣa vào bể chứa nƣớc sạch hoặc trực tiếp ra mạng. Nƣớc dƣới đất sau khi xử 

lý đạt tiêu chuẩn nƣớc sạch theo QCVN 01-1:2018/BYT. 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công  

1.5.1. Quy trình thi công giếng khoan (đã đƣợc thực hiện giai đoạn hiện 

hữu):  

Đƣa giàn khoan vào vị trí sau đó lắp đặt hoàn thiện giàn khoan. Tiếp đến, 

khoan tạo lỗ, thổi rửa giếng khoan, hạ kết cấu ống vách giếng, chèn giếng và hạ 

kết cấu máy bơm. Quy trình cụ thể nhƣ sau: 

+ Đƣa máy vào vị trí, sau đó dựng dàn khoan lên vị trí đã đƣợc xác định, 

kiểm tra lại tính chuẩn xác của vị trí đặt máy khoan, đảm bảo thế thẳng đứng của 

cần khoan. 

+ Sau khi kiểm tra thế thẳng đứng của cần khoan đã đạt chuẩn với độ 

nghiêng cho phép nhỏ hơn 0,5% và đã chỉnh bằng mặt máy mới có thể hạ cần 

khoan. 

+ Hạ cần khoan bắt đầu khoan: Khoan tạo lỗ và khoan doa tạo lỗ. Để giữ 

đƣợc thành vách lỗ khoan không bị sạt lở trong quá trình khoan ta sử dụng đất 

sét nung (Bentoni) hòa vào nƣớc bơm xuống lỗ khoan bằng máy bơm thủy lực 

để tạo 1 vách đất sét trong lòng lỗ khoan. 

+ Sau khi đã khoan đủ độ sâu nhƣ trên ta bắt đầu hạ kết cấu ống giếng 

theo thứ tự nhƣ sau: 

• Ống lắng. 
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• Ống lọc (ống dài 6m đƣợc ghép nối với nhau bằng phƣơng pháp hàn). 

• Ống chống (ống dài 6m đƣợc ghép nối với nhau bằng phƣơng pháp hàn). 

•  Ống vách chính (ống dài 6m đƣợc ghép nối với nhau bằng phƣơng pháp 

hàn) phần nay dành để hạ máy bơm chìm 

+ Tiếp theo sau khi hạ kết cấu ống vách giếng là đến hạng mục thổi rửa 

giếng khoan: thổi rửa sạch đất sét nung bám dính ở thành vách lỗ khoan để nƣớc 

ở địa tầng có thể thấm vào giếng qua ống lọc. 

+ Sau khi thổi rửa sạch lỗ khoan ta bắt đầu hạng mục chèn sỏi, sét, bê 

tông vào phía ngoài ống vách đặt trong lỗ khoan để ổn định kết cấu quanh giếng 

tránh sụt lún. 

+ Hạ kết cấu máy bơm chìm: Để máy ngập nƣớc có thể treo máy bơm 

bằng cáp, ống dâng hàn nhiệt, ống dâng thép hàn mặt bích, ống dâng thép hàn 

ren. 

1.5.2. Công tác thi công lắp đặt bơm và thiết bị công nghệ: 

Sau khi thi công nghiệm thu phần xây dựng xong trƣớc khi tiết hành phần 

thi công lắp đặt thiết bị phải đảm bảo các điều kiện sau đây: 

- Vật tƣ phụ kiện lắp đặt phải đƣợc kiểm tra đúng chủng loại theo hồ sơ 

thiết kế.  

- Lắp đặt bơm:  

+ Bơm đƣợc lắp đặt trên các mố bê tông, đƣợc cố định bằng đinh ốc và bu 

lông đƣợc cấy cố định vào mố bê tông và bu long. 

+ Lắp đặt máy càng gần nguồn nƣớc càng tốt. Nên lắp chắc chắn, tránh 

máy bị rung khi vận hành. 

+ Máy lắp càng gần mặt nƣớc càng tốt. Khi đặt ống dẫn nƣớc vào máy, 

phải lƣu ý gắn rúp-pê ở đầu vào trƣớc ống. Ống vào thì đƣờng kính phải đúng 

đƣờng kính của lỗ gắn nƣớc vào và cũng không đƣợc đặt sát ngang lỗ vào. 

+ Rup pê của bơm phải đặt cách đáy và thành bể chứa, nên có lƣới để 

tránh rác, cặn làm nghẹt - hƣ máy. 

+ Lắp đƣờng ống ra phải đúng đƣờng kính của máy bơm, giảm tối đa các 

khúc gấp, không dẫn đƣờng ống ra lòng vòng làm giảm hiệu suất của bơm. Ở 
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đầu ra của bơm thƣờng gắn thêm một khóa để tiện việc điều chỉnh hoặc sửa 

chữa máy. 

+ Các đƣờng ống dẫn vào và ra phải thật kín, mọi sự rò rỉ đều có thể làm 

hại cho máy khi vận hành. 

+ Điện thế nối vào máy phải đúng, nên lắp một cầu dao tự động, công suất 

dây điện phải đúng với công suất tải của máy và máy nối đất tốt. 

- Lắp đặt phụ tùng thiết bị:  

+ Các phụ tùng thƣởng đƣợc sử dụng nối mềm, mối nối mặt bích để lắp 

đặt cho các phụ tùng theo ống .  

+ Phải thực hiện theo đúng chỉ dẫn của nhà sản xuất, nhà cung cấp phụ 

tùng.  

+ Tại các vị trí đặt phụ tùng và thiết bị, sau khi đã thực hiện công tác tôn 

nền bê tông lót đá 4x6, bố trí các gối đỡ tạm thời để có thể cố định chi tiết khi 

lắp đặt. Các phụ tùng thƣởng đƣợc sử dụng nối mềm, mối nối mặt bích để lắp 

đặt cho các phụ tùng theo ống, nên trƣớc khi đƣa phần thân phụ tùng vào đầu 

ống nối phải lồng kiềng ép và joint của phụ tùng vào đầu trơn của ống chuẩn bị 

lắp đặt trƣớc. 

+ Các loại vật tƣ nhƣ bulông đạt tiêu chuẩn, yêu cầu thiết kế, đệm cao su 

đảm bảo sự đàn hồi để đạt yêu cầu độ kín nƣớc.  

+ Phải đƣợc lắp ráp theo đúng hƣớng dẫn của nhà sản xuất, cũng nhƣ quy 

định về mômen xoắn tối đa cho phép tác động vào từng bulông. 

+ Căng thẳng hàng các bộ phận đƣợc nối tiếp với nhau. 

+ Sắp xếp để các lỗ lắp bulông đều tƣơng ứng với nhau, chừa một khoảng 

đặt gioăng. 

+ Đặt gioăng giữa các mặt bích va bulông. 

+ Ráp bulông và xiết dần theo chu vi ống, từng đôi một đối diện nhau. 

1.6. Tiến độ, vốn đầu tƣ, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.6.1. Tiến độ thực hiện dự án 

Tiến độ thực hiện dự án “Trạm cấp nƣớc tập trung Ngọc Tố, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng” (Điều chỉnh lƣu lƣợng khai thác)” dự kiến nhƣ sau: 
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- Lập thủ tục xin chủ trƣơng, lập hồ sơ xin giấy phép môi trƣờng, lập hồ 

sơ có liên quan,… từ năm 2023-2024.  

- Triển khai lắp đặt thiết bị năng công suất từ tháng 5-6/2024.  

- Lập thủ tục xin giấy phép khai thác nƣớc dƣới đất từ tháng 5-6/2024. 

- Thời gian hoạt động chính thức tháng 7/2024.   

Bảng 1.6. Tiến độ thực hiện 

STT Hạng mục Thời gian 

1 
Lập thủ tục xin chủ trƣơng, lập hồ sơ xin giấy 

phép môi trƣờng, lập hồ sơ xin phép thăm dò 
Năm 2023-2024 

2 Triển khai lắp đặt thiết bị năng công suất Tháng 5-6/2024 

3 Lập thủ tục xin giấy phép khai thác nƣớc dƣới đất 
Tháng 5-6/2024. 

 

4 Thời gian hoạt động chính thức Tháng 7/2024 

(Nguồn: Trung tâm nƣớc sạch và VSMTNT tỉnh Sóc Trăng, 2024) 

1.6.2. Vốn đầu tƣ 

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách Trung ƣơng và ngân sách tỉnh. 

- Tổng mức đầu tƣ dự án: 5.132.500.000 đồng (Năm tỷ một trăm ba mƣơi 

hai triệu năm trăm nghìn đồng). Trong đó 

+ Vốn đầu tƣ của các công trình hiện hữu đã đầu tƣ 4.730.000.000 đồng 

(Bốn tỷ bảy trăm ba mƣơi triệu đồng). 

+ Vốn đầu tƣ năng công suất: 402.500.000 đồng (Bốn trăm lẻ hai triệu 

năm trăm nghìn đồng). 

Bảng 1.7 Chi phí thực hiện dự án 

STT Hạng mục công trình Chi phí (đồng) 

I Chi phí dự án hạng mục 4.730.000.000 

1 Chi phí xây dựng 3.000.000.000 

2 Chi phí thiết bị 530.000.000 

3 Chi phí quản lý dự án 90.000.000 

4 Chi phí tƣ vấn xây dựng 340.000.000 

5 Chi phí khác 350.000.000 
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6 Dự phòng phí 420.000.000 

II Chi phí thực hiện năng công suất 402.500.000 

1 Chi phí lắp đặt thiết bị năng công suất 200.000.000 

2 Chi phí lập hồ sơ thủ tục 150.000.000 

3 Chi phí khác 52.500.000 

  Tổng 5.132.500.000 

(Nguồn: Trung tâm nƣớc sạch và VSMTNT tỉnh Sóc Trăng, 2024) 

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Trung tâm Nƣớc sạch và Vệ sinh môi trƣờng nông thôn tỉnh Sóc Trăng là 

đơn vị quản lý và vận hành dự án.  

Số lƣợng lao động: 01 nhân viên quản lý điều hành trạm. 
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Chƣơng 2 

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI 

TRƢỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội  

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

a. Vị trí địa lý, địa chất, Đặc điểm nguồn nước dưới đất 

* Vị trí địa lý: 

Huyện Mỹ Xuyên có tổng diện tích đất tự nhiên là 37.314,08 ha, bao gồm 

10 xã và 01 thị trấn: Thị trấn Mỹ Xuyên và các xã Đại Tâm, Thạnh Phú, Thạnh 

Quới, Tham Đôn, Hòa Tú 1, Hòa Tú 2, Gia Hòa 1, Gia Hòa 2, Ngọc Tố và Ngọc 

Đông. Vị trí tiếp giáp của huyện nhƣ sau: 

- Phía Đông : Giáp huyện Trần Đề; 

- Phía Tây : Giáp huyện Thạnh Trị; 

- Phía Bắc : Giáp thành phố Sóc Trăng và huyện Mỹ Tú; 

- Phía Nam : Giáp thị xã Vĩnh Châu và huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. 

Địa hình Mỹ Xuyên bằng phẳng, độ cao biến thiên từ 0,3 – 1 m. Nhiều 

nơi có giồng cát cổ trải dài nhƣ các giồng cát ở xã Đại Tâm, Tham Đôn, Thạnh 

Phú và thị trấn Mỹ Xuyên. Mỹ Xuyên có mạng lƣới kênh, rạch dày đặc. Chế độ 

thủy văn chịu ảnh hƣởng của nguồn nƣớc sông Mỹ Thanh. 

Mỹ Xuyên nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới chịu ảnh hƣởng gió mùa, 

hàng năm có mùa khô và mùa mƣa rõ rệt, mùa mƣa từ tháng 5 đến tháng 10, 

mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. 

Chế độ thủy văn trên các sông kênh rạch của huyện bị chi phối thủy triều 

biển Đông; với chế độ bán nhật triều không đều, thủy triều lên xuống 02 lần 

trong ngày. Hầu hết dòng chảy trên các kênh rạch là dòng chảy 02 chiều trong 

phần lớn thời gian trong năm. 

Các yếu tố khí hậu thời tiết cơ bản thuận lợi cho phát triển sản xuất nông 

nghiệp theo hƣớng đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi. Tuy nhiên, những biến đổi 

khí hậu toàn cầu đang diễn ra, nhất là vấn đề nƣớc biển dâng sẽ tác động mạnh 

đến các vùng ven sông, do đó cần có giải pháp giữ nƣớc ngọt, hạn chế xâm nhập 

mặn. 
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Hình 2.1. Bản đồ hành chính huyện Mỹ Xuyên 
 

 Đặc điểm địa chất của huyện Mỹ Xuyên 

Theo báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng trên địa huyện Mỹ Xuyên 2023, 

huyện Mỹ Xuyên có các loại đất sau: 

- Đất cát giồng: Thành phần chính là cát mịn đến cát pha ít thịt, có lẫn 

than lá cây mặt, khả năng giữ nƣớc kém, địa hình ít dốc, dễ thoát nƣớc. Đây là 

loại đất có thành phần cơ giới nhẹ, tỷ lệ cát cao, hàm lƣợng chất hữu cơ và các 

chất dinh dƣỡng trung bình, khả năng giữ nƣớc kém. 

- Đất mặn ít và trung bình: Thành phần chủ yếu là sét trung bình đến sét 

nặng, ở tầng khử khuynh hƣớng chuyển sang thịt pha sét, thịt pha cát mịn. Đây 
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là loại đất có hàm lƣợng dinh dƣỡng trong đất khá, chỉ bị nhiễm mặn vào mùa 

khô với thời gian ngắn. 

- Đất phèn: tiềm tàng nông, mặn và đất phèn hoạt động nông mặn. 

- Đất phù sa: có tầng loang lỗ đỏ vàng: đƣợc hình thành từ các trầm tích 

trẻ Alivia, có nguồn gốc sông - đầm lầy không chứa vật liệu sinh phèn. Dựa vào 

mức độ phát triển thì đất phù sa có tầng loang lỗ đỏ vàng là đất đã phát triển, có 

nhiều đốm vệt nâu rỉ sắt biểu hiện của sự phá hủy khoáng sét. Đây là loại đất có 

độ phì nhiêu tƣơng đối cao, thành phần cơ giới nặng điều kiện tƣới tiêu tƣơng 

đối thuận lợi. 

- Đất lập liếp: là các loại đất bị xáo trộn do lập liếp, tính chất lý - hóa học 

của loại đất này luôn biến động và phụ thuộc nhiều vào đất tại chỗ.. 

* Đặc điểm cơ bản về nguồn nước dưới đất 

Theo báo cáo Quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nƣớc 

dƣới đất tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, thì tỉnh Sóc Trăng có 7 tầng chứa nƣớc, 

gồm có: 

+ Đáng quan tâm nhất là 2 tầng chứa nƣớc qp2-3 và qp1 có diện nƣớc nhạt 

chất lƣợng tốt phân bố rộng, độ giàu nƣớc từ trung bình đến giàu, chiều sâu phân 

bố nông thuận tiện khai thác sử dụng. Hầu hiện các địa phƣơng trong tỉnh Sóc 

Trăng có sự hiện diện 2 tầng chứa nƣớc này. 

+ Tầng chứa nƣớc n2
1
 có diện phân bố rộng, bề dày lớn nhƣng phổ biến là 

nƣớc lợ mặn. Khu vực nƣớc nhạt chỉ hiện diện thành khoảnh lớn ở phía tây có 

diện tích 645,4 km
2
 (thuộc phạm vi các huyện Ngã Năm, Thạnh Trị và Mỹ Tú) 

và khoảnh nhỏ phía đông có diện tích 103,2 km
2
 (thuộc phạm vi huyện Châu 

Thành và Kế Sách). 

Trong phạm vi huyện Mỹ Xuyên tồn tại tổng cộng 3 tầng chứa nƣớc qp2-3, 

qp1 và n2
1
, có diện tích phân bố không giống nhau. Trữ lƣợng khai thác tiềm 

năng là 132.706 m
3
/ngày, trong đó trữ lƣợng động đƣợc xem là trữ lƣợng khai 

thác an toàn là 4.506 m
3
/ngày. Trong từng tầng chứa nƣớc, các thông số quy 

hoạch đƣợc thống kê trong 2.1. 

Bảng 2.1. Quy hoạch khai thác sử dụng các tầng nước nhạt  

huyện Mỹ Xuyên 

Tầng 

chứa 

nước 

Trữ lượng 

(m
3
/ngày) 

Diện tích khai 

thác (km
2
) 

Mật độ khai 

thác 

(m
3
/ngày/km

2
) 

Tầng chứa nước 

(m) 

Mực 

nước 

hạ thấp 

khai 

thác 

Tiềm 

năng 

An 

toàn 

Phân 

bố 

Hạn 

chế 

Tiềm 

năng 

An 

toàn 

Chiều sâu 

mái 

Bề 

dày 
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(m) 

qp2-3 32,015 1,148 145.5 43.5 220.0 7.9 81,0 - 109,0 26.3 40.0 

qp1 99,152 3,249 224.6 37.0 441.5 14.5 
135,0 - 

199,0 
53.5 50.0 

n2
1
 1,539 109 2.8 2.8 545.8 38.6 

283,0 - 

312,0 
71.8 - 

Tổng 132,706 4,506 372.92 83.29 356 54       

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng trên địa huyện Mỹ Xuyên 

2023) 

Theo số liệu điều tra, hiện nay huyện Mỹ Xuyên có các tầng chứa nƣớc 

đƣợc khai thác là qp2-3, qp1, n1
3
 và có khoảng 11.141 công trình khai thác nƣớc 

dƣới đất với mực độ trung bình khoảng 30 giếng/km
2
. Trong đó, các giếng 

khoan chủ yếu chỉ khai thác ở các tầng qp2-3 và qp1. Số lƣợng và mật độ công 

trình khai thác nƣớc dƣới đất tại từng địa phƣơng đƣợc thống kê chi tiết trong 

Bảng 2.2. 

Bảng 2.2. Kết quả điều tra hiện trạng khai thác nước dưới đất theo đơn vị 

hành chánh 

(không tính các công trình khai thác tập trung) 

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng trên địa huyện Mỹ Xuyên 2023) 

So với các huyện khác trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng thì huyện Mỹ Xuyên có 

số lƣợng công trình khai thác và mật độ phân bố khá dày. Do nguồn nƣớc mặt 

TT 
Tên huyện, 

thành phố 

Diện 

tích 

(km
2
) 

Công trình khai thác Số hộ sử dụng NDĐ 

Số 

lượng 

Mật độ 

(giếng/km
2
) 

Số 

lượng 

Mật độ 

(giếng/hộ) 

1 TP. Sóc Trăng 76,2 1.304 17 2.103 0,62 

2 H. Kế Sách 353,0 10.700 30 12.995 0,82 

3 H. Long Phú 263,7 11.215 43 14.185 0,79 

4 H. Ngã Năm  242,2 5.994 25 5.994 1,00 

5 H. Thạnh Trị  287,6 6.936 24 8.073 0,86 

6 H. Mỹ Tú 368,2 4.952 13 15.733 0,31 

7 H. Vĩnh Châu 473,4 12.257 26 18.295 0,67 

8 H. Mỹ Xuyên 371,0 11.141 30 12.658 0,88 

9 H. Cù Lao Dung 261,4 5.224 20 6.436 0,81 

10 H. Châu Thành 236,3 4.695 20 10.906 0,43 

11 H. Trần Đề  378,8 5.563 15 24.151 0,23 

TỔNG 3.311,8 79.981 24 131.529 0,61 



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án “Trạm cấp nƣớc tập trung Ngọc Tố, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng” 

Chủ dự án: Trung tâm nƣớc sạch và Vệ sinh môi trƣờng nông thôn tỉnh Sóc Trăng  55 

Đơn vị tƣ vấn:Công ty TNHH Kỹ thuật môi trƣờng CDM Sóc Trăng 

thƣờng bị nhiễm mặn vào mùa khô nên việc khai thác nƣớc nƣớc dƣới đất rất 

quan trọng với địa phƣơng. 

b. Điều kiện về khí hậu, khí tượng 

- Nhiệt độ 

Sóc Trăng nằm trong vùng đặc trƣng của khí hậu nhiệt đới gió mùa và cận 

xích đạo, nền nhiệt ẩm phong phú, ánh nắng dồi dào, thời gian bức xạ dài, nhiệt 

độ và tổng tích ôn cao. Biên độ nhiệt ngày đêm giữa các tháng trong năm thấp 

và ôn hòa. Nhiệt độ trung bình cao nhất ghi nhận đƣợc vào tháng 04 năm 2023 

với nhiệt độ là 29,5
o
C. Diễn biến nhiệt độ trung binh tháng qua các năm tại Sóc 

Trăng đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 2.3. Nhiệt độ không khí trung bình tháng qua các năm tại Sóc Trăng 

Đơn vị: 
o
C 

Tháng 

Năm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TB năm 

2021 26,7 26,7 27,5 29,0 28,4 28,2 27,1 27,5 28,0 27,5 27,5 26,0 27,5 

2022 26,3 25,8 27,5 28,5 28,6 27,9 27,2 27,2 27,1 27,9 27,7 27,4 27,4 

2023 26,4 26,6 27,9 29,5 29,1 28,0 27,6 27,3 27,6 28,0 27,4 25,9 27,6 

                                           (Nguồn: Trạm khí tƣợng Sóc Trăng, 2023) 

Nhiệt độ không khí là yếu tố tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong việc 

phát tán và chuyển hóa các chất ô nhiễm trong không khí. Trong quá trình phân 

hủy các chất hữu cơ, nhiệt độ càng cao thì sẽ thúc đẩy tốc độ phản ứng các chất 

ô nhiễm càng mạnh. Do nằm trong khu vực nhiệt đới nên nhiệt độ không khí 

luôn ở mức cao, đây là điều kiện thuận lợi cho quá trình phân hủy các chất hữu 

cơ có trong chất thải. 

- Lƣợng mƣa 

Tại Sóc Trăng có 2 mùa rõ rệt: Mùa mƣa và mùa khô, trung bình mùa 

mƣa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.Tổng 

lƣợng mƣa hàng năm đạt từ 1.446 – 2.247mm. Lƣợng mƣa trung bình trong các 

tháng mùa mƣa trong khoảng 200 – 291mm, lƣợng mua trung bình trong các 

tháng mùa khô dao động từ 10 – 55mm. 

Bảng 2.4. Lƣợng mƣa trung bình qua các năm tại Sóc Trăng 

Đơn vị: mm 
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  Tháng 

Năm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tổng 

lượng 

mưa 

2021 34,4 33,0 3,9 2,7 225,3 243,8 388,6 253,2 319,1 391,4 217,1 134,3 2.246,8 

2022 6,6 0,2 - - 110,0 179,5 323,6 240,1 278,2 86,8 183,2 161,0 1.569,2 

2023 31,2 0,3 0,3 9,2 231,4 237,6 160,7 261,0 218,4 158,5 138,2 - 1.446,8 

                          (Nguồn: Trạm khí tƣợng Sóc Trăng, 2023) 

Chế độ mƣa cũng là nhân tố làm ảnh hƣởng đến môi trƣờng, khi mƣa rơi 

xuống đất sẽ mang theo các chất ô nhiễm trong không khí vào môi trƣờng đất, 

nƣớc, trƣờng hợp các chất ô nhiễm trong không khí nhƣ SO2, NO2 có nồng độ 

cao có thể gây ô nhiễm đất, nƣớc. Khi nƣớc mƣa chảy tràn trên mặt đất có thể 

cuốn theo các chất ô nhiễm gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận. 

- Độ ẩm  

Các tháng mùa mƣa (từ tháng 5 đến tháng 10) có độ ẩm khá cao, dao động 

trong khoảng 81 – 86 %, cao nhất vào tháng 7 với độ ẩm là 87%. Các tháng mùa 

khô có độ ẩm thấp hơn, thƣờng chỉ vào khoảng 76 - 80%. 

Bảng 2.5. Độ ẩm trung bình tháng qua các năm tại Sóc Trăng 

Đơn vị: % 

Tháng 

Năm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TB năm 

2021 79 77 76 77 84 84 87 86 84 86 83 81 82 

2022 82 76 76 77 82 83 86 86 85 81 82 80 81 

2023 76 77 77 76 82 86 85 85 83 81 81 75 81 

(Nguồn: Trạm khí tƣợng Sóc Trăng, 2023) 

Độ ẩm cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hƣởng đến các quá trình chuyển 

hóa và phân hủy các chất ô nhiễm. Ngoài ra, môi trƣờng có độ ẩm không khí cao 

cũng là một nhân tố làm lan truyền các dịch bệnh cũng nhƣ phát sinh các loại 

côn trùng gây bệnh nhƣ: ruồi, gián, muỗi, ... 

- Nắng: 

+ Tổng số giờ nắng trong năm : 2.422,1 giờ 
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+ Số giờ nắng cao nhất trong tháng : 273,4 giờ (tháng 3) 

+ Số giờ nắng thấp nhất trong tháng: 152,3 giờ (tháng 9) 

Bảng 2.6. Số giờ nắng trung bình trong năm tại trạm Sóc Trăng (giờ) 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 

Giờ nắng 238,6 248,4 273,4 253,5 191,9 161,6 174,9 168,2 152,3 165,1 195,7 201,5 2.422,1 

(Nguồn: Trạm khí tƣợng Sóc Trăng, 2023) 

- Cƣờng độ gió bão: Do nằm ở vị trí gần biển Đông nên Sóc Trăng bị chi 

phối bởi nhiều hệ thống gió mùa. Hệ thống gió theo hƣớng Tây Bắc – Đông 

Nam thổi vào các tháng 11 và tháng 12, hệ thống gió này tạo thời tiết không 

mƣa, khô, nóng. Từ tháng 1 tới tháng 4 gió chuyển dần từ hƣớng Đông sang 

Đông Nam; từ tháng 5 đến tháng 9 gió chuyển dần theo hƣớng Đông Nam sang 

Tây Nam và Tây; sang tháng 10 gió thay đổi từ hƣớng Tây Nam đến Tây Bắc và 

hƣớng Đông. Tốc độ gió trung bình khoảng 3 – 6 m/s. Tuy nhiên nhiều cơn gió 

mạnh trong mƣa có thể đạt tốc độ 25 – 35m/s. Sóc Trăng ít chịu ảnh hƣởng của 

gió bão. 

Khí hậu thời tiết trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều thuận lợi cho cây 

trồng sinh trƣởng và phát triển quanh năm, cho phép bố trí đa dạng hoá cây 

trồng vật nuôi, đặc biệt thích hợp với các loại cây lâu năm có giá trị kinh tế cao, 

thích hợp với làm việc, nghỉ ngơi của ngƣời dân. Nhìn chung, các yếu tố khí hậu 

thời tiết cơ bản thuận lợi cho sản xuất và đời sống nhân dân 

- Điều kiện thủy văn/hải văn:  

Chế độ thủy văn trong phạm vi của huyện cũng nhƣ trên phần lớn diện 

tích của Tỉnh bị chi phối bởi thủy triều biển Đông, dạng bán nhật triều không 

đều, với đặc điểm chính: đỉnh triều cao, chân triều thấp, mực nƣớc bình quân 

thiên về chân triều. Trong một ngày - đêm có hai lần mực nƣớc lên và hai lần 

mực nƣớc xuống, trong môt tháng cao độ mực nƣớc của hai đỉnh triều và hai 

chân triều không bằng nhau. Sông Hậu là dòng chảy chính, ngoài ra trên địa bàn 

huyện còn có hệ thống sông, kênh, rạch chằng chịt nhƣ: sông Saintard, sông Văn 

Cơ, rạch Mƣơng Điều, … với tổng chiều dài 924 km, mật độ 3,50 km/km². Hệ 

thống thủy văn của huyện còn chịu ảnh hƣởng của thủy triều biển Đông do địa 

bàn nằm dọc theo sông Hậu đổ ra biển – hạ lƣu châu thổ sông Mê Kông. 

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 
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2.1.3.1. Điều kiện kinh tế - xã hội huyện Mỹ Xuyên 

a. Điều kiện kinh tế 

- Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, ƣớc thực hiện năm 2023 

và phƣơng hƣớng nhiệm vụ tháng 10 năm 2023 và kế hoạch năm 2024: 

- Về nông nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng lúa 26.146,4ha/24.200ha, đạt 

108,4% kế hoạch, so với cùng kỳ tăng 1.176,4ha; diện tích thiệt hại 24,9 ha, ƣớc 

diện tích thu hoạch 26.121,5ha, năng suất 6,25 tấn/ha, đạt 104,2% kế hoạch (6,0 

tấn/ha),  sản lƣợng 163.359 tấn/145.200 tấn đạt 112,5% kế hoạch, so với cùng 

kỳ tăng 10.090 tấn, trong đó sản lƣợng lúa đặc sản, lúa chất lƣợng cao là 

150.356 tấn, chiếm 92% liên kết tiêu thụ đƣợc 3.809 ha, chiếm 14,57% diện 

tích. 

Diện tích gieo trồng màu đƣợc 6.077 ha/6.800ha, đạt 89,4% kế hoạch, so 

với cùng kỳ giảm 103ha, lợi nhuận bình quân từ 15 – 20 triệu đồng/1.000m
2
, 

tăng 07 – 10 triệu đồng so năm 2022. Diện tích trồng cỏ phục vụ chăn nuôi 

398,7ha. 

- Về chăn nuôi: Tổng đàn gia súc 40.700 con/45.000 con, đạt 90,4% kế 

hoạch, so với cùng kỳ tăng 5.388 con. Tổng đàn gia cầm 1.043.689 

con/1.000.000 con, đạt 104,4% kế hoạch, so với cùng kỳ tăng 327.353 con. 

Toàn huyện hiện có 07 trang trại lớn (05 trang trại nuôi gà ở xã Thạnh Phú, 01 

trang trại nuôi heo ở xã Tham Đôn, 01 trang trại nuôi bò ở xã Đại Tâm). 

- Về thủy sản: Diện tích thả nuôi thuỷ sản 20.474ha/20.000ha, đạt 102,4% 

kế hoạch (trong đó diện tích thả nuôi tôm 18.783 ha; thủy sản khác 1.691 ha), 

tăng 82,1 ha so cùng kỳ; diện tích thiệt hại 763,5 ha, chiếm 4,06% so với cùng 

kỳ giảm 278,3ha. Diện tích thu hoạch 12.248,6ha, sản lƣợng 34.392 tấn/49.000 

tấn, đạt 70,19% kế hoạch so với cùng kỳ giảm 8.115 tấn. Ƣớc lợi nhuận tôm sú 

20 triệu đồng/ha giảm 60 triệu đồng/ha; tôm thẻ chân trắng 40 triệu đồng/ha 

giảm 80 triệu đồng/ha, tỷ lệ hộ thu hoạch có lời chiếm 42%, huề vốn chiếm 

34%, lỗ vốn chiếm 24%. 

* Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ 

Giá trị sản xuất công nghiệp 2.682 tỷ đồng, tăng 781,06 tỷ đồng so cùng 

kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội 12.986 tỷ đồng, tăng 

1.376 tỷ đồng so cùng kỳ. Toàn huyện có 649 cơ sở (có 43 cơ sở đăng ký kinh 

doanh mới) và 26 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ 

công nghiệp; có 6.156 cơ sở (có 117 cơ sở đăng ký kinh doanh mới) và 292 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thƣơng mại - dịch vụ; có 02 HTX công 

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; có 07 chợ, 02 bách hóa xanh và 12 tụ điểm kinh 

doanh đảm bảo phục vụ tốt tiêu dùng của ngƣời dân trên địa bàn huyện và các 

vùng lân cận. 
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Trong 9 tháng đã cấp giấy phép xây dựng 38 công trình, với tổng diện tích 

xây dựng 14.928 m
2
; thẩm định và cấp kế hoạch bảo vệ môi trƣờng đƣợc 08 cơ 

sở, đạt 40% kế hoạch. 

b. Điều kiện xã hội 

- Hoạt động văn hóa - thông tin, truyền thanh: Thực hiện tốt công tác 

thông tin tuyên truyền các chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nƣớc và nhiệm vụ chính trị ở địa phƣơng; học tập, làm theo tƣ 

tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các sự kiện, ngày lễ lớn Đăng cai tổ 

chức thành công Ngày  hội Văn hóa - Thể thao ngành văn hóa,  thể thao và du 

lịch, ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng lần thứ XV năm 2023 

trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên. Trong 9 tháng có khoảng 205.420 lƣợt khách đến 

tham quan các điểm di tích trên địa bàn huyện. 

- Giáo dục và đào tạo: Quan tâm thực hiện, nâng cao chất lƣợng dạy và học, 

mạng lƣới trƣờng, lớp tiếp tục đƣợc củng cố, đáp ứng đƣợc nhu cầu học tập của 

học sinh, kết quả thi đỗ tốt nghiệp THPT đƣợc 1.067/1.102 em, đạt tỷ lệ 99,63% 

(giảm 0,27% so với năm 2022); chỉ đạo các đơn vị, địa phƣơng thực hiện tốt công 

tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ kết quả huy động mở đƣợc 16 lớp xóa mù chữ 

với 90 học viên, đạt 128% kế hoạch (90/70), 12 lớp phổ cập giáo dục tiểu học với 

71 học sinh, đạt 101,4% kế hoạch (71/70) và 13 lớp phổ cập giáo dục THCS với 

213 học sinh, đạt 106,5% kế hoạch (213/200). Năm học 2023 - 2024, huy động 

đƣợc 31.648/31.529 học sinh, đạt 101,46% kế hoạch; huyện xuất kinh phí hỗ trợ 

205 suất học bổng cho các em học sinh nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn, với tổng số tiền 147,5 triệu đồng; vận động mạnh thƣờng quân, nhà hảo 

tâm tặng học bổng, quà, tập cho học sinh vƣợt khó học tốt nhân dịp lễ khai giảng, 

với tổng trị giá 885,678 triệu đồng. Quan tâm đầu tƣ cơ sở vật chất, trang thiết bị 

đáp ứng nhu cầu dạy và học; đƣợc UBND tỉnh Quyết định công nhận 01 trƣờng đạt 

chuẩn (Trung học cơ sở Gia Hòa 1), nâng tổng số toàn huyện có 49/54 trƣờng đạt 

chuẩn, chiếm tỷ lệ  90,74%. 

- Lĩnh vực Y tế: Ngành y tế tăng cƣờng thực hiện công tác giám sát và 

phòng chống các loại dịch bệnh trên địa bàn. Trong 9 tháng, bệnh sốt xuất huyết 

xảy ra 370 ca, so với cùng kỳ tăng 221 ca; bệnh tay - chân - miệng xảy ra 137 

ca, so với cùng kỳ tăng 24 ca. Ủy ban nhân dân huyện kịp thời chỉ đạo các 

ngành, địa phƣơng, tổ chức chính trị xã hội phối hợp ngành y tế triển khai quyết 

liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh Covid-

19, sốt xuất huyết, tay chân miệng, đau mắt đỏ, quan tâm chỉ đạo ngành y tế 

phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm 

tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện. 

Tỷ lệ ngƣời dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đƣợc 124.309 

ngƣời/147.700 ngƣời chiếm 84,16% trên tổng số dân (chỉ tiêu 95,15%), so với 

cùng kỳ tăng 7,27%. Trong đó số dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình 49.889 
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ngƣời, chiếm 80,25% (chỉ tiêu 88,41%); tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc  

đƣợc 87,01% (chỉ tiêu 99,65%). Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội của lực lƣợng 

lao động trong độ tuổi là 27,14% (chỉ tiêu 30,60%), trong đó tỷ lệ tham gia bảo 

hiểm xã hội bắt buộc 25,67% (chỉ tiêu 27%); tỷ lệ ngƣời tham gia bảo hiểm tự 

nguyện 1,47% (chỉ tiêu 3,6%). 

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động 

nông thôn, giải quyết việc làm mới cho 2.580/2.500 ngƣời, đạt 103,2% kế 

hoạch, giảm 150 ngƣời so cùng kỳ; lao động đi làm việc có thời hạn theo hợp 

đồng lao động ở nƣớc ngoài đƣợc 17/15 ngƣời, đạt 113,33% kế hoạch; dạy nghề 

kể cả tƣ nhân đƣợc 790/750 học viên, đạt 105,33% kế hoạch. Tổ chức 02 phiên 

giao dịch việc làm năm 2023 (01 phiên tại huyện có 220 ngƣời tham dự và 01 

phiên tại trƣờng Trung học phổ thông Ngọc Tố, tƣ vấn hƣớng nghiệp cho 134 

học sinh lớp 12). Quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt 

chính sách đối với ngƣời có công, hộ nghèo trên địa bàn huyện; Tổ chức thăm 

viếng và tặng quà cho các đối tƣợng thuộc diện gia đình chính sách, cán bộ  hƣu  

trí,  ngƣời  cao  tuổi, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân 

dịp Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 và kỷ niệm 76 năm ngày Thƣơng binh - 

Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023) với tổng số tiền 6,726 tỷ đồng. 

- Công tác an ninh xã hội: Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện 

9 tháng đầu năm tiếp tục đƣợc giữ vững và ổn định. Lực lƣợng Công an, Quân 

sự triển khai tốt các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, kiểm soát bảo vệ 

an ninh trật tự, an toàn trong các dịp lễ, tết. Ngành Quân sự tiếp tục duy trì thực 

hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cƣờng mạng lƣới quân báo 

nắm tình hình ở cơ sở; đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc thông suốt. Thực 

hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, kết quả giao 

đƣợc 168 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao và xếp hạng tƣ toàn tỉnh; tiếp 

nhận 111 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Tổ chức tập huấn, huấn luyện 

cho các đối tƣợng đƣợc 1.815/1.939 đồng chí, đạt 93,6% so với lực lƣợng dân 

quân tự vệ đƣợc xây dựng. Chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập chiến đấu thị 

trấn Mỹ Xuyên, xã Thạnh Quới trong khu vực phòng thủ và diễn tập khu vực 

phòng thủ vận hành cơ chế một bên hai cấp huyện Mỹ Xuyên năm 2023, đảm 

bảo an toàn, hiệu quả và đƣợc tỉnh đánh giá đạt loại giỏi.  

2.1.3.2 Điều kiện kinh tế - xã hội xã Ngọc Tố 

Theo báo cáo số 481/BC-UBND ngày 28/12/2023 về tình hình thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 

chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của UBND xã Ngọc Tố. 

a. Điều kiện kinh tế  

Về sản xuất nông nghiệp 

- Cây lúa: Tổng diện tích xuống giống năm 2023 là 5.082,20 ha, đạt 

98,45%. Năng suất bình quân ƣớc đạt là 61,8 tạ/ha; sản lƣợng ƣớc đạt là 
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31.416,34 tấn, đạt 93,72%. Trong đó, diện tích lúa đặc sản và thơm nhẹ 4.307,70 

ha, đạt 96,37%; 

- Cây màu: Tổng diện tích gieo tính đến tháng 11 năm 2023 là 126 ha, đạt 

126% so chỉ tiêu, Kinh tế vƣờn: Tổng diện tích vƣờn cây lâu năm là 1.304,8 ha 

đạt 102,10%. 

- Lĩnh vực chăn nuôi: Thƣờng xuyên kiểm tra tình hình dịch bệnh gia súc 

gia cầm, phát hiện và xử lý kịp thời các trƣờng hợp dịch bệnh xảy ra. Hƣớng dẫn 

ngƣời dân chăm sóc, phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm ổn định và phát triển. 

Tổng đàn heo phát triển đƣợc 1.612 con đạt 124%, đàn bò 286 con đạt 110%, 

đàn gia cầm 42,20 ngàn con, đạt 100,48%. 

- Thủy sản: Tổng diện tích thả nuôi 250 ha đạt 100%; 

Giao thông - thủy lợi, xây dựng cơ bản và phòng chống thiên tai 

Triển khai thực hiện tốt công tác phát quang tuyến tỉnh, huyện lộ và các 

tuyến lộ đal trên địa bàn 7 ấp đảm bảo thông thoáng. Thực hiện khắc phục các 

đoạn sạt lở đạt 100%. Xây dựng hoàn thành và đƣa vào sử dụng công trình giao 

thông nông thôn tuyến An Nhơn - Xóm Đồng 2 với chiều dài 2.207 mét, tổng 

kinh phí thực hiện 3,403 tỷ đồng. Thực hiện hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng 

tuyến tỉnh lộ 932 đoạn từ Chùa Phô-Thi-ThLâng đến UBND xã. 

Công tác xây dựng nông thôn mới 

Triển khai và thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động các tổ chức, cá 

nhân tham gia thực hiện xây dựng Nông thôn mới tại địa phƣơng. Cụ thể: phối 

hợp Dự áp AFV thực hiện xây dựng tuyến đƣờng “Thắp sáng đƣờng quê” với 

tổng chiều dài 01 km, tổng kinh phí thực hiện 95,3 triệu đồng. Vận động nhân 

dân trãi đá bụi 5,8 km, tổng kinh phí thực hiện trên 60 triệu đồng. Các ấp Mỹ 

Hội, An Nhơn, Xóm Đồng 1 đã thực hiện tốt công tác ra quân phát quang, vệ 

sinh, bổ sung, chăm sóc hoa kiểng các tuyến đƣờng Nông thôn mới kiểu mẫu. 

Tiếp tục phối hợp các ngành có liên tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch 

tổng thể Nông thôn mới xã Thới An Hội giai đoạn 2026 - 2030. 

Công nghiệp và thương mại - dịch vụ, điện, môi trường 

Lĩnh vực công nghiệp, thƣơng mại và dịch vụ 

Duy trì, phát triển 71 cơ sở công nghiệp với giá trị sản xuất công nghiệp 

ƣớc thực hiện đạt 32.000 triệu đồng, đạt 100%. Thƣơng mại - dịch vụ ổn định 

với 479 cơ sở với tổng mức lƣu chuyển hàng hóa 1.059 tỷ đồng đạt 105,90%. 

Lĩnh vực môi trƣờng: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân 

dân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trƣờng 

b. Văn hóa - xã hội 
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- Đƣợc sự quan tâm của Đài truyền thanh huyện đã hỗ trợ sửa chữa 04 

cụm loa và cấp mới 06 cụm loa mới để đảm bảo thông tin kịp thời về các chủ 

trƣơng đƣờng lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nƣớc, các hoạt động 

của địa phƣơng. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh 

mẽ. 

- Tiếp tục nâng cao chất lƣợng dạy và học ở các cấp học ngày càng đƣợc 

nâng lên. Công tác phổ cập giáo dục các cấp học tiếp tục đƣợc duy trì thƣờng 

xuyên, giữ vững đạt chuẩn quốc gia về phổ cập. Huy động học sinh đúng độ tuổi 

nhập học, đầu năm học 2023 - 2024 là 3.134 học sinh đạt tỷ lệ 99,84%. 

- Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ, đã 

thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia thƣờng xuyên tập thể dục buổi 

sáng, tập dƣỡng sinh, yoga và bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông… góp 

phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần của nhân dân có hơn 5.900 ngƣời 

tham gia.  

Công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, 

xóa đói giảm nghèo 

Công tác đền ơn đáp nghĩa luôn đƣợc quan tâm thực hiện tốt, từ đầu năm 

đến nay đã đã tổ chức chi trả thƣờng xuyên cho 130 đối tƣợng có công, với kinh 

phí trên 3 tỷ đồng. Nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2023 đã phối hợp huyện với 

các ngành đoàn thể tổ chức thăm viếng, tặng quà gia đình chính sách và ngƣời 

có công, kinh phí 70.500.000 đồng. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày TBLS 27/7 xã 

phối hợp tỉnh, huyện tổ chức thăm viếng, tặng 29 phần quà cho gia đình chính 

sách. 

Thực hiện công tác tốt các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo 

đã hỗ trợ cho đối tƣợng hộ nghèo, hộ cận nghèo và BTXH từ nguồn gạo dự trữ 

quốc gia là 87.195 kg gạo và vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 1.152 phần quà 

cho đối tƣợng hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào 

dịp lễ, tết… 

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động đƣợc 

quan tâm thực hiện, năm 2023 đào tạo nghề, đạt 120%; Giải quyết việc làm tại 

chỗ đạt 109,50%. Đƣa xuất khẩu lao động 03 ngƣời đạt 300%. 

2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực 

hiện dự án: 

Dữ liệu về hiện trạng môi trƣờng và tài nguyên sinh vật của khu vực dự 

án chủ yếu dựa vào báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn huyện Mỹ 

Xuyên năm 2023, cụ thể nhƣ sau: 



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án “Trạm cấp nƣớc tập trung Ngọc Tố, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng” 

Chủ dự án: Trung tâm nƣớc sạch và Vệ sinh môi trƣờng nông thôn tỉnh Sóc Trăng  63 

Đơn vị tƣ vấn:Công ty TNHH Kỹ thuật môi trƣờng CDM Sóc Trăng 

2.2.1. Chất lượng môi trường nước 

Chất lƣợng nƣớc mặt tại 26 điểm quan trắc trên địa bàn huyện đƣợc đánh 

giá dựa vào giới hạn cho phép quy định tại QCVN 08:2023/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc mặt và kết quả quan trắc giai đoạn 

2021 – 2023. Cụ thể nhƣ sau:  

 Thông số pH: 
Nƣớc mặt tại các điểm lấy mẫu có giá trị pH khá ổn định, dao động từ 7,2 

– 7,65 và nằm trong mức giới hạn cho phép của QCVN 08:2023/BTNMT chất 

lƣợng nƣớc mặt trên địa bàn huyện có giá trị pH đạt mức A, bảng 2. 

Diễn biến giá trị pH từ năm 2021 - 2023 cho thấy môi trƣờng nƣớc mặt 

trên địa bàn huyện thƣờng ở mức trung tính, giá trị pH dao động trong khoảng 

7,2 – 7,65. Giá trị pH trong nƣớc mặt có thể sử dụng cho mục đích cấp nƣớc 

sinh hoạt, vui chơi, bơi lội sau khi áp dụng các phƣơng pháp xử lý phù hợp. 

 

 

 

 

Hình 2.2. Diễn biến giá trị pH tại các điểm quan trắc giai đoạn 2021 - 2023 

 

 Giá trị oxy hòa tan (DO):  

Hàm lƣợng oxy hòa tan trong nƣớc mặt tại các vị trí quan trắc có giá trị dao 

động trong khoảng 2,55 – 3,35 mg/L. So với bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT 

hàm lƣợng DO chƣa đạt giá trị giới hạn tại mức C. Hàm lƣợng DO từ năm 2021 

đến nay tại các vị trí quan trắc dao động trong khoảng 1,95 – 3,35 mg/L. Một số 

vị trí nhƣ sông Dù Tho (xã Tham Đôn), cống Chế Hứng (xã Tham Đôn), cầu 

Bƣng Cóc (xã Đại Tâm), cầu Chàng Ré (xã Thạnh Phú), cầu Ngọc Đông (xã 
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Ngọc Đông), kênh Thạnh Mỹ (xã Hòa Tú 1) có sự cải thiện về hàm lƣợng DO 

cao hơn những vị trí quan trắc khác 

 

Hình 2.3. Diễn biến giá trị DO tại các điểm quan trắc giai đoạn 2021 - 2023 

 Hàm lượng hữu cơ (BOD5) 

Hàm lƣợng BOD5 dao động trong khoảng 3,11 – 4,22 mg/L. Ngoại trừ 

sông Kênh 19/5 (xã Đại Tâm ), sông Cầu Chàng Ré (xã Thạnh Phú), cầu Cầu 

Vĩnh B (xã Gia Hòa 1), kênh Thạnh Mỹ (xã Ngọc Tố) có hàm lƣợng BOD5 vƣợt 

giá trị cho phép tại mức A (chất lƣợng nƣớc tốt) các vị trí quan trắc còn lại đều 

đáp ứng đƣợc giá trị cho phép tại mức A. Hàm lƣợng BOD5 năm nay đã có xu 

hƣớng giảm so với năm 2021, 2022 tại một số vị trí nhƣ cống Chế Hứng (xã 

Tham Đôn), cầu Bƣng Cóc (xã Đại Tâm), kênh 19/5 (xã Thạnh Phú), cầu Cà 

Lâm (xã Gia Hòa 2). Bên cạnh đó, những vị trí nhƣ Cầu Cao (thị trấn Mỹ 

Xuyên), Sông Dù Tho (xã Tham Đôn) dù không vƣợt quy chuẩn cho phép tại 

mức B nhƣng có xu hƣớng tăng hàm lƣợng BOD so với cùng kỳ những năm 

trƣớc 
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.Hình 2.4. Diễn biến giá trị BOD5 tại các điểm quan trắc  

giai đoạn 2021 – 2023 

 Hàm lượng COD 

Hàm lƣợng COD dao động trong khoảng 21,2 – 38,1 mg/L, giá trị cao nhất 

tại cầu Chàng Ré (xã Thạnh Phú) và thấp nhất tại cầu Cao (thị trấn Mỹ Xuyên). 

Hàm lƣợng COD trong nƣớc mặt qua các năm 2021 – 2023 giá trị dao động 

trong khoảng 21,2 – 64,1 mg/L. Vị trí cống Chế Hứng (xã Tham Đôn), cầu 

Bƣng Cóc (xã Đại Tâm), cầu Đen (xã Thạnh Quới), kênh Thạnh Mỹ (xã Hòa Tú 

1), cầu Chợ Kinh cặp UBND xã (xã Hòa Tú 2), sông Vàm Lẻo (xã Hòa Tú 2), 

cầu Lƣơng Văn Hoàng (xã Ngọc Tố) có xu hƣớng giảm so với năm 2022. Vị trí 

tại kênh 19/5 (xã Đại Tâm), cầu Chàng Ré (xã Thạnh Phú) có xu hƣớng tăng cao 

so với năm2022.  

 

 

Hình 2.5. Diễn biến giá trị COD tại các điểm quan trắc  

giai đoạn 2021 - 2023 

 Chất rắn lơ lửng (TSS):  

Hàm lƣợng TSS trong nƣớc mặt có sự biến động qua các năm 2021 – 

2023, giá trị dao động trong khoảng 15,4 – 595,1 mg/L. Hàm lƣợng TSS năm 

nay đã có xu hƣớng giảm so với năm 2021, 2022 tại một số vị trí nhƣ kênh Cầu 

Cao (thị trấn Mỹ Xuyên), sông Dù Tho (xã Tham Đôn), cống Chế Hứng (xã 

Tham Đôn), cầu Bƣng Cóc (xã Đại Tâm), cầu Vĩnh B (xã Gia Hòa 1), cầu Cà 

Lâm (xã Gia Hòa 2), cầu Ngọc Đông (xã Ngọc Đông), cầu Chợ Kinh cặp UBND 

xã (xã Hòa Tú 2), sông Vàm Lẻo (xã Hòa Tú 2), kênh Thạnh Mỹ (xã Ngọc Tố), 

cầu Lƣơng Văn Hoàng (xã Ngọc Tố). Bên cạnh đó, những vị trí nhƣ kênh 19/5 

(xã Đại Tâm), cầu Chàng Ré (xã Thạnh Phú) có xu hƣớng tăng hàm lƣợng TSS 

so với cùng kỳ những năm trƣớc 
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Hình 2.6. Diễn biến giá trị TSS tại các điểm quan trắc giai đoạn 2021 – 2023 

 Hàm lượng TN (Tổng Nitơ) 

Kết quả quan trắc năm 2023 tại các sông/kênh/rạch trên địa bàn huyện 

cho thấy tỉ lệ các vị trí quan trắc trên địa bàn huyện có hàm lƣợng TN vƣợt quy 

chuẩn cho phép tại mức C, Bảng 2 là 62,5% (10/16 vị trí). Trong đó có 3 vị trí 

đạt mức B bao gồm cầu Cao (thị trấn Mỹ Xuyên), cống Chế Hứng (xã Tham 

Đôn), cầu Cà Lâm (xã Gia Hòa 2). 

 

Hình 2.7. Giá trị TP tại các điểm quan trắc năm 2023 

 

 Thông số Coliforms:  

Mật độ Coliforms tại các vị trí quan trắc dao động từ 790 – 7.900 

MPN/100ml. Tỉ lệ các vị trí quan trắc có mật độ Coliform vƣợt mức C chiếm 

25% tổng số vị trí quan trắc, các vị trí quan trắc còn lại đạt quy chuẩn. 
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Mật độ vi sinh vật trong nƣớc mặt cao chủ yếu do nguồn nƣớc mặt tiếp 

nhận nƣớc thải, chất thải sinh hoạt của ngƣời dân chƣa đƣợc xử lý đúng cách 

thải trực tiếp vào môi trƣờng. 

Hình 2.8. Diễn biến giá trị Coliforms tại các điểm quan trắc  

giai đoạn 2021 – 2023 

Chỉ số chất lƣợng nƣớc mặt tại Sóc Trăng đƣợc tính toán thông qua 3 nhóm 

thông số: 

- Nhóm I: pH. 

 - Nhóm II (nhóm thông số hữu cơ và dinh dƣỡng): DO, BOD5, COD, 

TOC, N-NH4
+
, N-NO2

-
, P-PO4

3-
. 

- Nhóm III (thông số vi sinh): Coliforms. 

 Nước dưới đất 

Bảng 2.7: Kết quả phân tích mẫu nước dưới đất tại Trạm cấp nước tập 

trung Đại Tâm 1 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính 
Tháng 

09/2022 

QCVN 

09:2023/BTNMT 

1 pH - 7,47 5,5 – 8,5 

2 
Tổng chất rắn 

hòa tan (TDS) 
mg/L 1.362 1500 

3 
Độ cứng tổng số 

(CaCO3) 
mg/L 370,0 500 

4 
Chỉ số 

pemanganat 
mg/L 0,532 4 
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TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính 
Tháng 

09/2022 

QCVN 

09:2023/BTNMT 

5 
Amoni (NH4+ 

tính theo N) 
mg/L 4,99 1 

6 Clorua (Cl-) mg/L 665,3 250 

7 Sắt (Fe) mg/L 0,494 5 

8 Florua (F-) mg/L 
Không phát 

hiện 
1 

9 Coliform MPN/100ml < 3 3 

10 EColi MPN/100ml < 3 KPH 

(Nguồn: Báo cáo hiện trạng khai thác nƣớc dƣới đất  Trạm cấp nƣớc tập 

trung Đại Tâm 1, năm 2022) 

*Ghi chú:  

- KPH: không phát hiện trên mẫu 

Nhìn chung chất lƣợng nƣớc dƣới đất khu vực huyện Mỹ Xuyên là khá tốt, 

có 8/10 thông số đạt quy chuẩn. Riêng thông số Amoni (NH4
+
) và clorua (Cl

-
) 

vƣợt quy chuẩn QCVN 09:2023/BTNMT. 

 Hiện trạng, tình hình ô nhiễm môi trường không khí 

Thực hiện thu mẫu không khí xung quanh tại 03 vị trí: Thị trấn Mỹ 

Xuyên, xã Hòa Tú 1 và Nhà máy xử lý chất thải rắn, nhằm đánh giá chất lƣợng 

môi trƣờng không khí trên địa bàn huyện. Kết quả phân tích nhƣ sau: 

Bảng 2.8. Kết quả phân tích không khí xung quanh 

TT 
Thông 

số 

Đơn 

vị 

Kết quả 

QCVN 

05:2023 

QCVN 

26:201

0/BTN

MT 

Thị trấn 

Mỹ Xuyên 

Xã Hòa 

Tú 1 

Nhà 

máy xử 

lý chất 

thải 

rắn 

1 
Tiếng 

ồn 
dBA 68 64,7 60 - 

70 

2 

Tổng 

bụi lơ 

lửng 

µg/N

m
3 44,1 94,4 63,7 300 - 

3 CO 
µg/N

m
3
 

5.189,7 5.024,5 4.685,9 30.000 - 
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TT 
Thông 

số 

Đơn 

vị 

Kết quả 

QCVN 

05:2023 

QCVN 

26:201

0/BTN

MT 

Thị trấn 

Mỹ Xuyên 

Xã Hòa 

Tú 1 

Nhà 

máy xử 

lý chất 

thải 

rắn 

4 NO2 
µg/N

m
3
 

14,6 9,85 9,84 200 - 

5 SO2 
µg/N

m
3
 

13,4 13,3 12,9 350 - 

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT Sóc Trăng, 2023) 

Qua kết quả phân tích tại bảng trên cho thấy chất lƣợng không khí trên địa 

bàn huyện tốt, các thông số đo đạc đều không vƣợt giới hạn cho phép của 

QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 

05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không khí xung 

quanh. 

2.2.1.2. Hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án 

Để đánh giá chất lƣợng môi trƣờng dự án, Chủ dự án phối hợp với đơn vị 

tƣ vấn tiến hành khảo sát, lấy mẫu môi trƣờng nền tại khu đất vực dự án đối với 

các thành phần môi trƣờng nƣớc mặt, nƣớc dƣới đất và không khí, tiếng ồn. 

a. Đơn vị quan trắc 

- Công ty TNHH Khoa học công nghệ và phân tích môi trƣờng Phƣơng 

Nam.  

+ Địa chỉ liên hệ: 1358/21/5G Quang Trung, phƣờng 14, quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ Chí Minh 

+ Điện thoại: 08.62959784 

 + Công ty TNHH Khoa học công nghệ và phân tích môi trƣờng Phƣơng 

Nam đã đƣợc Bộ Tài nguyên Môi trƣờng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ quan trắc môi trƣờng, số hiệu chứng nhận Vimcerts 039, Quyết 

định giấy chứng nhận số 07/GCN-BTNMT ngày 15/02/2024 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng về việc Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan 

trắc môi trƣờng (đính k m Phụ lục) thực hiện quan trắc môi trƣờng theo quy 

định. 

- Thời gian thực hiện quan trắc: ngày 9/4/2024. 

b. Tọa độ vị trí lấy mẫu được thể hiện trong bảng sau: 
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Bảng 2.9. Tọa độ vị trí lấy mẫu của dự án 

Sơ đồ vị trí lấy mẫu hiện trạng môi trƣờng đƣợc thể hiện trong phụ lục. 

 

c. Kết quả quan trắc hiện trạng môi trường của khu vực dự án như sau: 

 Môi trường nước mặt 

Nguồn tiếp nhận nƣớc thải từ hoạt động của dự án là kênh thủy lợi, đây 

cũng là nguồn tiếp nhận nƣớc thải từ hoạt động sinh hoạt của các hộ dân xung 

quanh và một số hoạt động sản xuất nhỏ lẻ. 

Bảng 2.10: Kết quả phân tích mẫu nước mặt các thông số ảnh hưởng 

đến sức khỏe con người 

STT 
Thông 

số 
Đơn vị 

Kết quả quan 

trắc 

QCVN 

08:2023/BTNMT 

 

1 N-NO2
-
 mg/l 0,034 0,05 

2 N-NH4
+
 mg/l 0,084 0,3 

3 Fe mg/l 0,401 0,5 

 

Bảng 2.11 Kết quả thử nghiệm các thông số trong nước mặt phục vụ 

phân loại nguồn nước 

STT 

Điểm 

quan 

trắc 

Thông số quan trắc 

pH BOD5 COD TSS Coliorms 

- mg/l mg/l mg/l 
MPN/ 

100ml 

Kênh thủy 

lợi 

Trung 

bình 
6,72 8,5 15 62 4.300 

QCVN loại A 6,5-8,5 ≤4 ≤10 ≤25 ≤1.000 

Môi trường 
Tọa độ 

Vị trí 
X Y 

Không khí  
1042669 551468 Khu vực dự án 

Nƣớc mặt 
1042620 536428 Tại kênh thủy lợi phía dự án  

Nƣớc thải 
1042663 551421 Khu vực dự án 
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STT 

Điểm 

quan 

trắc 

Thông số quan trắc 

pH BOD5 COD TSS Coliorms 

- mg/l mg/l mg/l 
MPN/ 

100ml 

08:2023/ 

BTNMT 

loại B 6,0-8,5 ≤6 ≤15 ≤100 ≤5.000 

loại C 6,0-8,5 ≤10 ≤20 

>100 và 

không có 

rác nổi 

≤7.500 

loại D 
<6 hoặc 

>8,5 
>10 >20 

>100 và có 

rác nổi 
>7.500 

* Ghi chú:  

+ KPH: Không phát hiện;  

+ A, B, C, D: Mức phân loại chất lƣợng nƣớc sông, suối, kênh, mƣơng 

theo QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng 

nƣớc mặt. Kết quả quan trắc nƣớc mặt tại kênh thủy lợi so sánh với quy chuẩn 

QCVN 08:2023/BTNMT cụ thể nhƣ sau:  

-  Đối với các thông số ảnh hƣởng đến sức khoẻ con ngƣời (bảng 2.10): 

Qua kết quả phân tích 03 thông số ảnh hƣởng đến sức khoẻ con ngƣời: N-NO2
-
, 

N-NH4
+
, Fe tại kênh thủy lợi, cho thấy các thông số nhỏ hơn quy chuẩn và đáp 

ứng nhu cầu bảo vệ sức khỏe. 

- Đối với các thông số trong nƣớc mặt phục vụ phân loại nguồn nƣớc 

(bảng 2.11) nhƣ sau: 

+ Đối với thông số pH đạt loại A chất lƣợng nƣớc tốt. Nƣớc có thể đƣợc 

sử dụng cho mục đích cấp nƣớc sinh hoạt, bơi lội, vui chơi dƣới nƣớc sau khi áp 

dụng các biện pháp xử lý phù hợp; 

+ Đối với thông số TSS và tổng Coliform đạt loại B chất lƣợng nƣớc 

trung bình. Nƣớc có thể sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, nông 

nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.; 

+ Đối với thông số BOD5, COD đạt loại C. Chất lƣợng nƣớc xấu. Nƣớc 

không gây mùi khó chịu, có thể đƣợc sử dụng cho các mục đích sản xuất công 

nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp. 

 Chất lượng nước dưới đất 

Bảng 2.12. Kết quả phân tích chất lượng nước dưới đất tại khu vực dự án 
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TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính 
Tháng 

09/2022 

QCVN 

09:2023/BTNMT 

1 pH - 7,47 5,5 – 8,5 

2 
Tổng chất rắn 

hòa tan (TDS) 
mg/L 1.362 1500 

3 
Độ cứng tổng số 

(CaCO3) 
mg/L 370,0 500 

4 
Chỉ số 

pemanganat 
mg/L 0,532 4 

5 
Amoni (NH4+ 

tính theo N) 
mg/L 4,99 1 

6 Clorua (Cl-) mg/L 665,3 250 

7 Sắt (Fe) mg/L 0,494 5 

8 Florua (F-) mg/L 
Không phát 

hiện 
1 

9 Coliform MPN/100ml < 3 3 

10 EColi MPN/100ml < 3 KPH 

(Nguồn:  

Nhìn chung chất lƣợng nƣớc dƣới đất tại khu vực huyện Mỹ Xuyên là khá 

tốt, có 8/10 thông số đạt quy chuẩn. Riêng thông số Amoni (NH4
+
) và clorua (Cl

-

) vƣợt quy chuẩn QCVN 09:2023/BTNMT. 

 Chất lượng môi trường không khí 

Bảng 2.13. Hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng đất khu vực dự án 

STT Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị 

QCVN 

03:2023/BTNMT 

(Đất loại 3) 

1 Cu mg/kg 17,8 2000 

2 Zn mg/kg 20,4 2000 

3 Cr mg/kg KPH 250 

Qua kết quả phân tích tại bảng 2.13, cho thấy chất lƣợng môi trƣờng đất 

tại khu vực dự án đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 
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03:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng đất; môi trƣờng 

đất chƣa có dấu hiệu ô nhiễm và vẫn còn khả năng chịu tải.  

 2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học  

Theo báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng năm 2023 huyện Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng hiện trạng đa dạng sinh học khu vực dự án có đặc điểm nhƣ sau:  

Huyện Mỹ Xuyên không có rừng phòng hộ, tuy nhiên với các sinh cảnh 

đất ngập nƣớc, sinh cảnh hành lang ven sông rạch,...  là nơi trú ngụ của nhiều 

loại thủy, hải sản có giá trị kinh tế, có các loài chim nhƣ cu đất, sáo, nhồng, le le, 

chim sâu, cò...; Các loài chuột và dơi: Chuột nhắt, chuột cơm, dơi sen, dơi 

muỗi,... cƣ trú ở các vƣờn cây ăn trái; Giáp xác và nhuyễn thể: có các loài đại 

diện nhƣ còng gió, cua,...; Các loài lƣỡng cƣ: Có các loại cóc, nhái, ếch,..; Loài 

bò sát: Rắn lục, rắn nƣớc,…; Các loại cá đồng: Cá rô, cá trê, các lóc,... Nhìn 

chung, hệ động vật trên địa bàn huyện khá đa dạng, phong phú nhƣng cho đến 

nay chƣa có sự thống kê theo dõi số lƣợng cụ thể, những loài chiếm ƣu thế là 

chim, cò, cá, lƣỡng cƣ và bò sát. 

Theo số liệu thống kê của Chi cục Kiểm Lâm, năm 2023 trên địa bàn 

huyện Mỹ Xuyên có 25 hộ nuôi động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, động vật 

hoang dã nguy cấp trong đó xã Thạnh Quới có 09 hộ, xã Hòa Tú 2 có 03 hộ, xã 

Gia Hòa 2 có 01 cơ sở, xã Ngọc Tố có 01 cơ sở, xã Thạnh Phú có 05 hộ, thị trấn 

Mỹ Xuyên có 03 hộ, xã Đại Tâm có 02 hộ, xã Ngọc Đông có 01 hộ. Cá sấu nƣớc 

ngọt với số lƣợng 9.199 con; trăn đất (Python molurus), trăn gấm (Python 

reticulatus) với số lƣợng 1.418 con; rắn ráo trâu (Ptyas mucosus) với số lƣợng 

150 con; cầy vòi hƣơng (Paradoxurus hermaphroditu) với số lƣợng 60 con; 

nhím (Hytrix brachyura) với số lƣợng 08 con tại huyện Mỹ Xuyên 

Ngoài ra, trên địa bàn huyện có một số loài sinh vật ngoại lai nhƣ ốc 

Bƣu Vàng, cây Mai Dƣơng, cá rô Phi Đen,… Các loài sinh vật ngoại lai trên địa 

bàn huyện có ảnh hƣởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản 

của ngƣời dân cũng nhƣ tác động đến đa dạng sinh học trên địa bàn huyện. 

 Hiện trạng đa dạng sinh học tại khu vực dự án: 

Theo khảo sát thực tế, hệ sinh thái khu vực dự án có các đặc điểm nhƣ 

sau: 

* Hiện trạng thảm thực vật 

Thành phần các loài thực vật ở đây phụ thuộc chủ yếu vào tình hình sử 

dụng đất: 

- Đất nông nghiệp: Các loại cây lâu năm, cây ăn trái và cây tạp. 

- Đất trống, ao mƣơng: có sự hiện diện của các loại thực vật sau: 

+ Ở các ao hay mƣơng rạch có các loài thực vật thủy sinh nhƣ lục bình, 
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rau muống. 

+ Ở những nơi ẩm lầy, đất bị bỏ hoang có các loài cỏ nhƣ cỏ chác, cỏ 

mực, rau trai. 

+ Những khu vực đất cao bị bỏ hoang có các loài nhƣ sậy. 

+ Khu vực đƣờng mòn hiện diện chủ yếu của cỏ và cây dại. 

* Hệ động vật 

Hiện tại trong vùng dự án, ngoài các vật nuôi trong gia đình nhƣ heo, gà, 

vịt,… còn có các loài lƣỡng thê (ếch, nhái), bò sát (rắn, rắn mối…), chim thông 

thƣờng, không thuộc các loài động vật quý hiếm. 

* Hệ sinh thái dưới nước: 

- Nhóm cá sông: Nhóm này bao gồm nhiều loài cá nƣớc ngọt có cỡ lớn 

nhỏ khác nhau, có nhiều vảy hoặc không có vảy, thân có màu trắng nhƣ: Cá 

chép, cá tra, cá mè. 

- Nhóm cá tại các ao vƣờn: một số loài cá đen nhƣ cá trê, cá lóc, cá rô 

thuộc nhóm cá đen vốn sinh sống trong các vùng trũng kế cận sông. 

- Ngoài ra còn có một số loài cá nhƣ cá rô phi, cá tai tƣợng, cá mè trắng. 

Gần khu vực thực hiện dự án không quy hoạch các khu bảo tồn hệ sinh 

thái nhƣ: khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, khu di sản thiên nhiên 

thế giới....Ngoài ra, khu vực thực hiện dự án không tiếp giáp với các vùng sinh 

thái nhạy cảm.... nên quá trình hoạt động của dự án không tác động đến các đối 

tƣợng trên. 

2.3. Nhận dạng các đối tƣợng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng 

khu vực thực hiện dự án 

 Các đối tƣợng tự nhiên: 

- Đƣờng bộ: có đƣờng huyện lộ 12 là tuyến đƣờng giao thông chính đi 

ngang khu đất dự án. Bên cạnh đó còn có các tuyến đƣờng lƣu thông giữa các xã 

và thị trấn. 

- Đƣờng thủy: Trong khu vực dự án có sông Cái và sông Mỹ Thanh các 

kênh thủy lợi và rạch nội đồng, phục vụ chủ yếu cho hoạt động sản xuất nông 

nghiệp và giao thông thủy của khu vực. 

 Các đối tƣợng kinh tế - xã hội: 

Dự án có vị trí nằm cách xa các khu vực nhạy cảm (vƣờn quốc gia, khu 

dự trữ sinh quyển,…), trong khu vực dự án không có công trình tôn giáo hay di 

tích. Vị trí dự án nằm cách đƣờng huyện lộ 12 về phía Tây khoảng 190 m; phía 

Đông giáp sông Mỹ Thanh. Về phía Tây Bắc dự án cách Trƣờng THCS Ngọc 
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Tố khoảng 570 m; cách Trƣờng Tiểu học Ngọc Tố 2 khoảng 470 m; cách 

UBND xã Ngọc Tố khoảng 370 m; phía Nam cách Phà Cổ cò khoảng 500 m; 

Phía Bắc cách Nhà thờ Họ đạo Hòa Lý khoảng 900 m và khoãng cách từ dự án 

đến Công ty LDHH Thức ăn Thủy sản Việt Hoa Tân Quang Minh 1 khoảng 

1.100 m. 

 Các yếu tố nhạy cảm về môi trường: 

Các yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng theo quy định tại khoản 4 điều 25 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP: 

+ Dự án không có xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc mặt đƣợc dùng cho mục 

đích cấp nƣớc sinh hoạt theo quy định của pháp luật về tài nguyên nƣớc: nƣớc 

thải phát sinh tại dự án đƣợc thu gom và xử lý tại bể tự hoại sau đó tiếp tục đƣợc 

xử lý tại cụm lắng lọc và thoát vào kênh thủy lợi. Mục đích sử dụng nƣớc của 

kênh thủy lợi chủ yếu là cấp nƣớc nông nghiệp và giao thông thủy. 

+ Dự án không có yêu cầu di dân, tái định cƣ, không sử dụng đất của khu 

bảo tồn thiên nhiên, đất rừng, đất của di tích - lịch sử, danh lam thắng cảnh.  

+ Dự án không yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nƣớc 

từ 02 vụ trở lên theo thẩm quyền quy định của pháp luật về đất đai. 

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án  

 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

Dự án phù hợp với các quy hoạch, quy định cụ thể nhƣ sau:  

- Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 17/12/2022 của Thủ tƣớng Chính phủ 

về việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nƣớc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050. 

- Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tƣớng Chính phủ 

về việc phê duyệt Chƣơng trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: 

từ năm 2021 đến năm 2025; 

- Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 03/03/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng 

về việc Thực hiện Chƣơng trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng; 

- Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 30/08/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng phân bổ vốn ngân sách nhà nƣớc giai đoạn 2021 - 2024 thực hiện 
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Chƣơng trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

- Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh Sóc 

Trăng về việc giao kế hoạch vốn đầu tƣ phát triển giai đoạn 2021 – 2025 thực 

hiện Chƣơng trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (ngân sách trung ƣơng); 

- Việc thực hiện dự án là hết sức cần thiết, mang lại nhiều lợi ích to lớn 

trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng. Từ kết quả khảo sát, đo đạc 

phân tích về điều kiện tự nhiên khu vực thực hiện dự án cho thấy chất lƣợng 

nƣớc mặt là nơi tiếp nhận nƣớc thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, nƣớc 

thải sinh hoạt của ngƣời dân từ đó ảnh hƣởng đến chất lƣợng nguồn nƣớc. Chất 

lƣợng môi trƣờng đất tại khu vực dự án chƣa bị ô nhiễm kim loại nặng cũng nhƣ 

dƣ lƣợng thuốc bảo vệ thực vật. Chất lƣợng môi trƣờng không khí tại dự án còn 

khá tốt. Do đó, khi thực hiện dự án, Chủ dự án sẽ cam kết thực hiện trong quá 

trình triển khai thực hiện dự án tạm thời sẽ xử lý nƣớc thải, khí thải, chất thải 

phát sinh đúng theo quy chuẩn hiện hành. 

Đồng thời, Chủ dự án phối hợp với đơn vị có chức năng để xử lý tất cả 

các nguồn phát sinh chất thải đảm bảo không gây ảnh hƣởng đến chất lƣợng môi 

trƣờng khu vực xung quanh. Vì vậy, địa điểm lựa chọn thực hiện dự án phù hợp 

với đặc điểm môi trƣờng tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội tại khu vực. 

 Sự phù hợp thực hiện dự án đối với đặc điểm môi trường tự nhiên: 

Từ kết quả khảo sát, đo đạt phân tích về điều kiện tự nhiên khu vực thực 

hiện dự án thấy rằng chủ dự án lựa chọn vị trí dự án là hoàn toàn phù hợp vì:  

- Đối với môi trƣờng nƣớc mặt: Kết quả phân tích hiện trạng môi trƣờng 

cho thấy chất lƣợng môi trƣờng nƣớc mặt xung quanh đạt quy chuẩn cho phép 

mức C. Trong quá hoạt động dự án có phát sinh nƣớc thải, chất thải rắn và đƣợc 

xử lý đúng quy định. Vì vậy, hoạt động của dự án ảnh hƣởng không đáng kể đến 

môi trƣờng nƣớc mặt khu vực. 

- Đối với môi trƣờng nƣớc dƣới đất: Kết quả phân tích hiện trạng môi 

trƣờng cho thấy chất lƣợng môi trƣờng nƣớc dƣới đất xung quanh đạt quy chuẩn 

cho phép. Trong quá hoạt động dự án có phát sinh nƣớc thải, chất thải rắn và 

đƣợc xử lý đúng quy định. Vì vậy, hoạt động của dự án ảnh hƣởng không đáng 

kể đến môi trƣờng nƣớc mặt khu vực. 

- Đối với môi trƣờng đất: Kết quả phân tích chất lƣợng đất khu vực dự án 

cho thấy các chỉ tiêu quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép. Trong quá hoạt 
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động dự án có phát sinh nƣớc thải, chất thải rắn và đƣợc xử lý đúng quy định. Vì 

vậy, hoạt động của dự án ảnh hƣởng không đáng kể đến môi trƣờng đất ở khu 

vực. 
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CHƢƠNG 3. 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN  

VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ  

MÔI TRƢỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG 

 

Dự án “Trạm cấp nƣớc tập trung Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng” (Điều chỉnh lƣu lƣợng khai thác)” đã đi vào hoạt động từ năm 2002 với 

công suất là 400 m
3
/ngày đến năm 2011 đã đƣợc Uỷ ban tỉnh Sóc Trăng cấp 

phép khai thác, sử dụng nƣớc dƣới đất số: 52/GP-UBND ngày 03/11/2021 của 

UBND tỉnh Sóc Trăng là 02 giếng với công suất 960 m
3
/ngày.đêm. Đến thời 

điểm hiện nay với quy mô công suất không đáp ứng nhu cầu sử dụng nƣớc của 

ngƣời dân. Do đó, Trung tâm nƣớc sạch và vệ sinh môi trƣờng nông thôn tỉnh 

Sóc Trăng xin phép điều chỉnh lƣu lƣợng khai thác lên 2.000 m
3
/ngày.đêm. Việc 

điều chỉnh công suất chỉ thay đổi lƣu lƣợng và thời gian hoạt động của công suất 

bơm không thực hiện khoan thêm giếng mới và không tăng mạng lƣới cấp nƣớc.  

Dự án đi vào hoạt động sẽ sử dụng các hạng mục công trình hiện hữu 

không xây dựng thêm các hạng mục mới do đó dự án chỉ thực hiện đánh giá tác 

động môi trƣờng của dự án trong giai đoạn hoạt động cụ thể nhƣ sau: 

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 

trƣờng trong giai đoạn vận hành 

Khi dự án dự án nâng công suất đi vào hoạt động ổn định sẽ phát sinh các 

nguồn ô nhiễm chính và đƣợc trình bày cụ thể trong bảng sau: 

Bảng 3.1 Dự báo tổng hợp các nguồn gây ô nhiễm môi trường trong quá 

trình hoạt động ổn định của dự án 

STT Nguồn gây tác động Đối tượng có thể bị tác động trực tiếp 

1 

Bụi, khí thải: bụi, khí thải, mùi 

- Mùi khí Clo từ quá trình khử 

trùng 

- Từ nhà vệ sinh, tập kết rác. 

- Môi trƣờng không khí khu vực dự án 

và xung quanh khu vực dự án; 

- Công nhân làm việc trực tiếp tại nhà 

máy; 

- Nhà dân xung quanh dự án. 

2 

Nƣớc thải: 

- Nƣớc thải sinh hoạt của công 

nhân viên nhà máy; 

- Môi trƣờng nƣớc; 

- Môi trƣờng đất. 
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STT Nguồn gây tác động Đối tượng có thể bị tác động trực tiếp 

- Nƣớc thải từ quá trình rửa lọc và 

vệ sinh các bể. 

- Nƣớc mƣa chảy tràn 

3 

Chất thải rắn: 

- Chất thải rắn sinh hoạt: rác thải từ 

khu văn phòng; 

- Chất thải rắn sản xuất không nguy 

hại: sản phẩm loại từ quá trình sản 

xuất nhƣ bao bì nhựa, nhãn mác, 

thùng carton, giẻ lau nhiễm chất 

bẩn không nguy hại ... 

- Môi trƣờng nƣớc 

- Môi trƣờng đất 

4 

Chất thải nguy hại: 

bóng đèn huỳnh quang, dầu nhớt 

thải. 

- Môi trƣờng đất 

- Môi trƣờng nƣớc 

5 

Tiếng ồn, độ rung và ô nhiễm nhiệt: 

Phát sinh do quá trình vận hành 

máy móc, thiết bị tại trạm bơm. 

Công nhân lao động trực tiếp 

6 

Tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp  

Vận hành trạm bơm. 

Công nhân lao động trực tiếp 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động  

3.1.1.1. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 

a. Tác động do nước thải 

- Nguồn phát sinh:  

+ Nƣớc mƣa chảy tràn: Căn cứ trên diện tích khu vực dự án và lƣợng 

mƣa trung bình của tháng cao nhất trong năm (Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng 

năm 2023), lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích của dự án đƣợc tính 

nhƣ sau:  

V = Q/30 x (1- ψ) x S (1) 

Q: lƣợng mƣa cao nhất trong tháng năm 2023 (Q = 0,273 m). 



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án “Trạm cấp nƣớc tập trung Ngọc Tố, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng” 

Chủ dự án: Trung tâm nƣớc sạch và Vệ sinh môi trƣờng nông thôn tỉnh Sóc Trăng  80 

Đơn vị tƣ vấn:Công ty TNHH Kỹ thuật môi trƣờng CDM Sóc Trăng 

S: diện tích (S: 259,4m
2
).  

ψ: hệ số thấm (ψ : 0,2 theo TCN 153:2006). 

 =>  V = 0,273/30 x (1 - 0,2) x 259,4= 1,9 m
3
. 

Tổng lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích dự án khoảng 1,9 

m
3
/ngày (khi có mƣa). 

Bảng 3.2. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc mƣa chảy tràn 

Thành phần Đô thị (mg/l) Công nghiệp (mg/l) Khu dân cư (mg/l) 

BOD 20 9,6 3,6 - 20 

Oil & Grease 2,6 - - 

TSS 150 94 18 - 140 

TN 2 1,8 1,1 -2,8 

TP 0,36 0,31 0,05 – 0,40 

Cadmium 0,0015 - - 

Chromium 0,034 - - 

Lead 0,14 0,2 0,07 – 0,21 

Nickel 0,022 - - 

Zinc 0,2 0,12 0,046 – 0,170 

(Nguồn: Data reported as seen in Kadlec and Knight, 1996; Horner and 

Skupien, 1994) 

Nƣớc mƣa có thể coi là nƣớc sạch, tuy nhiên nƣớc mƣa chảy tràn qua khu 

vực dự án cuốn theo đất, cát và các chất hữu cơ rơi vãi, ... xuống nguồn nƣớc 

gây ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc mặt làm cho hàm lƣợng cặn tăng cao trong 

môi trƣờng nƣớc. Nƣớc mƣa chảy tràn làm ứ đọng, ngập úng gây mất vệ sinh tại 

khu vực nếu không có đƣờng thoát nƣớc; bồi lắng làm tắc nghẽn đƣờng thoát 

nƣớc, … Mức độ ô nhiễm của nƣớc mƣa sẽ phụ thuộc vào thành phần, khối 

lƣợng chất ô nhiễm trong khu vực nƣớc mƣa chảy qua. 

 Nước thải sinh hoạt 

 Nƣớc thải sinh hoạt: Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn vận 

hành chủ yếu từ sinh hoạt của công nhân. Số lƣợng công nhân khoảng 1 

ngƣời/ngày, theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy 

hoạch xây dựng, tiêu chuẩn cấp nƣớc là ≥ 80 lít/ngày/ngƣời và lƣợng nƣớc thải 

sinh hoạt phát sinh bằng 100% lƣợng nƣớc cấp. Do đó, lƣợng nƣớc thải sinh 
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hoạt phát sinh hàng ngày là: 1 ngƣời x 80 lít/ngƣời/ngày x 100% = 0,08 

m
3
/ngày.  

 ảng 3.3: Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

TT Thông số Tải lượng (g/người.ngày) 

1 BOD5 45 – 54 

2 COD 72 – 102 

3 SS 70 – 145 

4 Dầu mỡ 10 – 30 

5 Tổng nitơ 6 – 12 

6 Tổng phốt pho 0,8 - 4,0 

7 Amoni 3,6 - 7,2 

8 Tổng coliforms 10
6
 - 10

9
 

(Nguồn: Ts. Lê Anh Dũng, Môi trƣờng trong xây dựng, 2006) 

Theo tải lƣợng ô nhiễm tại bảng trên thì nồng độ ô nhiễm trong nƣớc thải 

sinh hoạt trong giai đoạn hoạt động nhƣ sau: 

Bảng 3.4: Nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa xử lý 

Chất ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm 

(g/người.ngày) 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

Nồng độ 

(mg/L) 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

Cột B 

Chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
60-65 12-13 960-1.040 50 

BOD5 (20
o
C) 65 13 1.040 30 

Amoni (N-NH4) 8 1,6 128 5 

Phosphat 3,3 0,66 52,8 6 

Chất hoạt động 

bề mặt 
2-2,5 0,4-0,5 32-40 5 

 (Nguồn: PGS.TS Nguyễn Việt Anh. Bể tự hoại và bể tự hoại cải tiến của 

Trƣờng Đại học xây dựng, 2007) 

Qua bảng số liệu trên cho thấy nƣớc thải sinh hoạt chƣa qua xử lý có hàm 

lƣợng chất hữu cơ và vi sinh cao. Các thông số ô nhiễm vƣợt quá giới hạn cho 

phép so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt (QCVN 14: 

2008/BTNMT – cột B). Do đó, nƣớc thải sinh hoạt cần đƣợc xử lý sơ bộ trƣớc 

khi thải vào nguồn tiếp nhận. 
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 Tác động:  

 Nƣớc thải sinh hoạt có các thành phần ô nhiễm chính đặc trƣng thƣờng 

thấy ở nƣớc thải sinh hoạt là BOD, COD, Nitơ và Photpho. Một yếu tố gây ô 

nhiễm quan trọng trong nƣớc thải sinh hoạt đó là các loại mầm bệnh đƣợc lây 

truyền bởi các vi sinh vật có trong phân. Vi sinh vật gây bệnh cho ngƣời bao 

gồm các nhóm chính là virus, vi khuẩn, nguyên sinh bào và giun sán gây ra các 

bệnh lan truyền bằng đƣờng nƣớc nhƣ tiêu chảy, ngộ độc thức ăn, vàng da,… 

• COD, BOD: Sự khoáng hoá, ổn định chất hữu cơ sẽ tiêu thụ một lƣợng 

lớn và gây thiếu hụt oxy của nguồn tiếp nhận ảnh hƣởng đến hệ sinh thái môi 

trƣờng nƣớc. Nếu ô nhiễm quá mức, điều kiện yếm khí có thể hình thành. Trong 

quá trình phân huỷ yếm khí sinh ra các sản phẩm nhƣ H2S, NH3, CH4,... làm cho 

nƣớc có mùi hôi thối và làm giảm pH của môi trƣờng. 

• Amonia, Photpho: Đây là những nguyên tố dinh dƣỡng đa lƣợng. Nếu 

nồng độ trong nƣớc quá cao dẫn đến sự phát triển bùng phát của các loại tảo, 

làm cho nồng độ oxy trong nƣớc rất thấp vào ban đêm gây ngạt thở và diệt vong 

các sinh vật. 

• Màu của nƣớc thải: Màu của nƣớc thải thƣờng có màu đen hoặc những 

màu tối khác gây mất mỹ quan. 

• Dầu mỡ: gây mùi, ngăn cản khuếch tán oxy trên bề mặt. Nƣớc thải sinh 

hoạt luôn gây ra những mùi khó chịu, nếu lâu ngày không đƣợc xử lý hoặc 

không đƣợc thoát ra môi trƣờng bên ngoài thì mùi càng trở nên nồng nặc hơn. 

 Nước thải từ hoạt động cấp nước 

Nƣớc thải từ hoạt động cấp nƣớc chủ yếu phát sinh từ súc rửa đƣờng ống, 

hoạt động rửa lọc khối lƣợng phát sinh khoảng 5,37 m
3
/ngày. 

+ Nƣớc thải từ hoạt động rửa lọc: Theo kinh nghiệm thực tế của Trung 

tâm nƣớc sạch và phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng, lƣợng nƣớc rửa lọc cụm 

xử lý bằng 1% công suất thiết kế (công suất 2.000 m
3
/ngày.đêm) tƣơng đƣơng 

20 m
3
/ngày. Lƣợng nƣớc thải từ hoạt động rửa lọc sau quá trình xử lý sẽ tận thu 

lại khoảng 80% và thải bỏ 20% tƣơng ứng với khối lƣợng tối đa là 4 m
3
/ngày 

Tần suất rửa lọc là 01 lần/ngày. Đặc trƣng loại nƣớc thải này chứa nhiều bông 

cặn nhỏ chứa vật liệu lọc và các chất rắn khác đƣợc giữ lại, đây là lƣợng nƣớc 

thải có chứa hàm lƣợng sắt và mangan nên cần có biện pháp giảm thiểu tác động 

này. 
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+ Nƣớc rửa tuyến ống mạng: Phát sinh từ quá trình súc rửa đƣờng ống định 

kỳ (3 tháng/lần) để loại bỏ lớp cặn bám trên đƣờng ống trong quá trình hoạt 

động. Dự án sử dụng tuyến ống PVC đƣờng kính 168 mm, chiều dài tuyến là 

5.000 m; tuyến ống PVC đƣờng kính 114 mm, chiều dài tuyến là 7.000 m và 

tuyến ống PVC có đƣờng kính 49 mm, chiều dài tuyến là 6.520 m. Do đó lƣợng 

nƣớc thải súc rửa tuyến ống này phát sinh đƣợc tính cụ thể nhƣ sau: 

Diện tích đƣờng ống: S = R
2
 x π  

 (Trong đó: R1 = D1/2 = 0,084m; R2 = D2/2= 0,057; R3 = D3/2= 

0,025;  

π = 3,14) 

=> S1 = (0,084
2
 x 3,14) = 0,022 m

2 

=> S2 = (0,057
2
 x 3,14) = 0,0102 m

2 

=> S3 = (0,025
2
 x 3,14) = 0,002 m

2
 

Lƣợng nƣớc thải phát sinh: Q = (S1 x L1) + (S2 x L2)  + (S3 x L3)   

   = (0,022 x 5.000) + (0,010 x 7.000) + (0,002 x 6.520) 

 = 123,1 m
3
 

Vậy lƣợng nƣớc thải từ súc rửa đƣờng ống là 123,1 m
3
.  

Tuy nhiên do tuyến ống rất dài nên chủ dự án chia thời gian để vệ sinh 

mỗi ngày khoảng 205 m trong thời gian 90 ngày nên mỗi ngày phát sinh khoảng 

1,37 m
3
/ngày.  

Bảng 3.5: Kết quả phân tích chất lượng nước thải chưa qua xử lý  

TT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 40:2011/ 

BTNMT(cột B) 

1 pH - 7,23 5,5 – 9 

2 
Nhu cầu oxy sinh học 

(BOD5) 
mg/L 95,2 50 

3 
Nhu cầu oxy hóa học 

(COD) 
mg/L 175 150 

4 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/L 124 100 

5 
Amoni (NH4

+
 tính 

theo N) 
mg/L 1,93 10 
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TT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 40:2011/ 

BTNMT(cột B) 

6 Clorua (Cl
-
) mg/L 163 1.000 

7 Sắt (Fe) mg/L 4,12 5 

8 Coliforms MPN/100ml 4,6 x 10
3 

5.000 

     (Nguồn: Trung tâm Nƣớc sạch và VSMTNT- Trạm cấp nƣớc tập trung 

Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, 2024) 

Qua bảng trên cho thấy, chất lƣợng nƣớc thải chƣa xử lý tại thời điểm thu 

mẫu nƣớc thải của Trạm cấp nƣớc tập trung Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh 

Sóc Trăng đều đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nƣớc thải công nghiệp. Tuy nhiên, để phòng ngừa trong quá trình rửa lọc 

nồng độ các thông số ô nhiễm vƣợt quy chuẩn cho phép chủ dự án sẽ thực hiện 

xử lý lƣợng nƣớc thải này đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) trƣớc 

khi thải ra nguồn tiếp nhận. Ngƣời dân không sử dụng nguồn nƣớc này cho sinh 

hoạt, chỉ dùng cho mục đích tƣới tiêu, thủy lợi và giao thông thủy.   

 Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động 

+ Quy mô tác động: Khu vực dự án và vùng lân cận. 

+ Đối tƣợng bị tác động: môi trƣờng nƣớc mặt tại dự án và ảnh hƣởng 

trực tiếp đến nhân viên, ngƣời dân 

Đánh giá khả năng chịu tải của môi trường: 

Căn cứ khoản 1, Điều 4, Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật bảo vệ môi trƣờng thì việc đánh giá khả năng chịu tải của môi 

trƣờng nƣớc mặt sông, hồ đƣợc thực hiện theo quy định tại Thông tƣ số 

76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng quy định về khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải của nguồn nƣớc 

sông, hồ và Điều 82, Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT. 

* Đánh giá chung 

+ Vị trí nguồn tiếp nhận:  Vị trí xả thải của dự án là kênh thủy lợi tại khu 

vực dự án ấp Cổ Cò, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. 

+ Đặc điểm, hiện trạng nguồn tiếp nhận 

Qua khảo sát thực tế khi thực hiện báo cáo, kênh thủy lợi đoạn qua khu 

vực cơ sở có những đặc điểm, hiện trạng nhƣ sau: 

- Màu sắc màu tự nhiên, không phát hiện màu sắc lạ 
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- Không phát hiện mùi hôi thối do ô nhiễm 

- Thực vật hai bên bờ phát triển khá tốt, thành phần chủ yếu có lục bình, 

rau muống… 

- Trong khu vực chƣa có báo cáo, số liệu nào liên quan đến vấn đề bệnh tật 

từ nƣớc mặt của kênh. 

- Không phát hiện các dấu hiệu bất thƣờng hay các yếu tố ô nhiễm khác. 

+ Khai thác, sử dụng nguồn tiếp nhận 

Kênh thủy lợi đoạn qua khu vực cơ sở chủ yếu phục vụ cho sản xuất nông 

nghiệp, không phục vụ mục đích cấp nƣớc sinh hoạt. 

- Mô tả các đối tƣợng xả thải vào nguồn tiếp nhận xung quanh khu vực cơ 

sở 

Trong bán kính 1 km, ngoài nguồn nƣớc thải phát sinh từ cơ sở, kênh thủy 

lợi còn tiếp nhận nƣớc thải sinh hoạt từ các hộ dân (nƣớc thải sau hầm tự hoại) 

của các hộ dân xung quanh dự án. 

- Đánh giá các tác động có thể xảy ra đối với nguồn tiếp nhận từ hoạt 

động xả nƣớc thải 

  Khả năng ảnh hƣởng đến chất lƣợng nguồn nƣớc mặt, đời sống thủy 

sinh vật 

Trong nƣớc thải của cơ sở chứa các chất ô nhiễm hữu cơ, chất dinh 

dƣỡng, chất rắn lơ lửng, vi sinh… với nồng độ tƣơng đối thấp nên hầu nhƣ có 

ảnh hƣởng không đáng kể đến chất lƣợng nguồn nƣớc. 

Các chất ô nhiễm là nguyên nhân gây ra các ảnh hƣởng nhƣ gây hiện 

tƣợng phú dƣỡng hóa, làm tăng độ đục, gây bệnh dịch tả, thƣơng hàn, ảnh 

hƣởng đến đời sống thủy sinh vật… 

Tuy nhiên, với việc đầu tƣ xử lý nƣớc thải với công suất phù hợp để xử lý 

toàn bộ lƣợng nƣớc thải phát sinh tại cơ sở đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trƣờng 

trƣớc khi xả ra nguồn tiếp nhận sẽ hạn chế các ảnh hƣởng nêu trên. Qua đó, khắc 

phục và kiểm soát tốt các tác động từ nƣớc thải đến chất lƣợng của nguồn nƣớc 

tiếp nhận. 

 Khả năng ảnh hƣởng đến các hoạt động kinh tế, xã hội 

Nƣớc thải phát sinh của cơ sở đƣợc xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi 

trƣờng trƣớc khi thải ra nguồn tiếp nhận sẽ hạn chế đƣợc các ảnh hƣởng sau: 

- Ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản 

- Ảnh hƣởng đến các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc 

- Ảnh hƣởng đến các dịch vụ, thƣơng mại… và sức khỏe cộng đồng 
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Kết luận: Từ các phân tích, đánh giá trên có thể thấy rằng nguồn nƣớc 

mặt của kênh thủy lợi có thể còn khả năng tiếp nhận nƣớc thải của cơ sở. 

*. Đánh giá chi tiết 

- Xây dựng kịch bản, số liệu tính toán 

 Phân đoạn sông cần đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu 

tải 

Đoạn sông đƣợc phân đoạn xác định để đánh giá tính từ vị trí điểm xả 

thải: Nguồn tiếp nhận nƣớc thải của cơ sở là kênh thủy lợi. 

 Mục đích sử dụng nƣớc, lƣu lƣợng của nguồn tiếp nhận 

Tại thời điểm thực hiện báo cáo, nguồn nƣớc mặt của kênh thủy lợi đƣợc 

sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp. Do đó, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lƣợng nƣớc mặt đƣợc áp dụng cho tính toán là QCVN 08:2023/BTNMT. 

Lƣu lƣợng dòng chảy tức thời nhỏ nhất ở đoạn kênh thủy lợi cần đánh giá 

trƣớc khi tiếp nhận nƣớc thải Qs= 0,03 m
3
/s (trong đó chiều rộng bề mặt đoạn 

kênh thủy lợi tại khu vực dự án khoảng 5 m, độ sâu khoảng 1,5 m và vận tốc 

dòng chảy tại thời điểm đo đạt là 0,005 m/s). 

 Lƣu lƣợng nguồn thải 

- Theo tính toán lƣu lƣợng nƣớc thải phát sinh của cơ sở là 5,45 m
3
/ngày 

tƣơng đƣơng 0,0001 m
3
/s  

- Phƣơng thức xả thải: tự chảy. 

- Chế độ xả nƣớc thải: không liên tục. 

 Xác định thông số đánh giá 

Thông số đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải của nguồn 

tiếp nhận đƣợc lựa chọn theo quy định tại Điều 82, Thông tƣ 02/2022/TT-

BTNMT, QCVN 08:2023/BTNMT và QCVN 40:2011/BTNMT, Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về Nƣớc thải công nghiệp (Cột B). Cụ thể: COD, BOD5, TSS và 

Amoni. 

 Xác định phƣơng pháp đánh giá 

Do đoạn kênh cần đánh giá có các nguồn thải trực tiếp vào đoạn kênh nên 

theo quy định tại Điều 8, Thông tƣ số 76/2017/TT-BTNMT, phƣơng pháp đánh 

giá đƣợc lựa chọn là phƣơng pháp đánh giá gián tiếp. 

 Tổng hợp số liệu quan trắc hiện trạng nguồn tiếp nhận 

Cơ sở tiến hành lấy mẫu nƣớc mặt kênh thủy lợi để phục vụ việc đánh giá 

khả năng tiếp nhận nƣớc thải.  

Kết quả đƣợc thể hiện tại bảng sau: 
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Bảng 3.6: Kết quả phân tích mẫu nước mặt các thông số ảnh hưởng  

đến sức khỏe con người 

STT 
Thông 

số 
Đơn vị 

Kết quả quan 

trắc 

QCVN 

08:2023/BTNMT 

 

1 N-NO2
-
 mg/l 0,034 0,05 

2 N-NH4
+
 mg/l 0,084 0,3 

3 Fe mg/l 0,401 0,5 

 

Bảng 3.7. Kết quả thử nghiệm các thông số trong nƣớc mặt phục vụ 

phân loại nguồn nƣớc 

STT 

Điểm 

quan 

trắc 

Thông số quan trắc 

pH BOD5 COD TSS Coliorms 

- mg/l mg/l mg/l 
MPN/ 

100ml 

Kênh thủy 

lợi 

Trung 

bình 
6,72 8,5 15 62 4.300 

QCVN 

08:2023/ 

BTNMT 

loại A 6,5-8,5 ≤4 ≤10 ≤25 ≤1.000 

loại B 6,0-8,5 ≤6 ≤15 ≤100 ≤5.000 

loại C 6,0-8,5 ≤10 ≤20 

>100 và 

không có 

rác nổi 

≤7.500 

loại D 
<6 hoặc 

>8,5 
>10 >20 

>100 và có 

rác nổi 
>7.500 

* Ghi chú:  

+ KPH: Không phát hiện;  

+ A, B, C, D: Mức phân loại chất lƣợng nƣớc sông, suối, kênh, mƣơng 

theo QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng 

nƣớc mặt. Kết quả quan trắc nƣớc mặt tại kênh thủy lợi so sánh với quy chuẩn 

QCVN 08:2023/BTNMT cụ thể nhƣ sau:  

-  Đối với các thông số ảnh hƣởng đến sức khoẻ con ngƣời (bảng 2.8): 

Qua kết quả phân tích 03 thông số ảnh hƣởng đến sức khoẻ con ngƣời: N-NO2
-
, 

N-NH4
+
, Fe tại kênh thủy lợi, cho thấy các thông số nhỏ hơn quy chuẩn và đáp 

ứng nhu cầu bảo vệ sức khỏe. 
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- Đối với các thông số trong nƣớc mặt phục vụ phân loại nguồn nƣớc 

(bảng 2.9) nhƣ sau: 

+ Đối với thông số pH đạt loại A chất lƣợng nƣớc tốt. Nƣớc có thể đƣợc 

sử dụng cho mục đích cấp nƣớc sinh hoạt, bơi lội, vui chơi dƣới nƣớc sau khi áp 

dụng các biện pháp xử lý phù hợp; 

+ Đối với thông số TSS và tổng Coliform đạt loại B chất lƣợng nƣớc 

trung bình. Nƣớc có thể sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, nông 

nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.; 

+ Đối với thông số BOD5, COD đạt loại C. Chất lƣợng nƣớc xấu. Nƣớc 

không gây mùi khó chịu, có thể đƣợc sử dụng cho các mục đích sản xuất công 

nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.. 

* Tính toán, đánh giá khả năng chịu tải của nguồn tiếp nhận 

 Tính toán tải lƣợng ô nhiễm tối đa của chất ô nhiễm 

Ltđ = Cqc x QS x 86,4 

Trong đó: 

- Ltđ (kg/ngày) tải lƣợng tối đa của thông số chất lƣợng nƣớc mặt đối với 

đoạn kênh, đơn vị tính là kg/ngày; 

- Cqc: giá trị giới hạn của thông số chất lƣợng nƣớc mặt theo quy chuẩn kỹ 

thuật về chất lƣợng nƣớc mặt ứng với mục đích sử dụng nƣớc của đoạn kênh, 

đơn vị tính là mg/l;=> Áp dụng quy chuẩn QCVN 08:2023/BTNMT. 

- QS: lƣu lƣợng dòng chảy của đoạn kênh đánh giá, đơn vị tính là m
3
/s; 

- Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (đƣợc chuyển đổi từ đơn vị 

tính là mg/l, m
3
/s thành đơn vị tính là kg/ngày). 

 Xác định tải lƣợng của thông số chất lƣợng nƣớc hiện có trong nguồn 

nƣớc 

Lnn = Cnn x QS x 86,4 

Trong đó: 

Lnn: tải lƣợng của thông số chất lƣợng nƣớc hiện có trong nguồn nƣớc của 

đoạn kênh, đơn vị tính là kg/ngày; 

Cnn: kết quả phân tích thông số chất lƣợng nƣớc mặt, đơn vị tính là mg/l; 

 => Giá trị quan trắc đối với mẫu nƣớc mặt  
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QS: lƣu lƣợng dòng chảy của đoạn kênh đánh giá, đơn vị tính là m
3
/s; 

=> Lƣu lƣợng là 0,03 m
3
/s  

Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên. 

 Xác định tải lƣợng thông số ô nhiễm có trong nguồn nƣớc thải 

Công thức tính:  

Ltt = Lt + Ld + Ln 

- Trong đó: 

+ Ltt: tổng tải lƣợng thông số ô nhiễm có trong nguồn nƣớc thải (kg/ngày) 

+ Lt: tải lƣợng thông số ô nhiễm từ nguồn thải điểm (kg/ngày) 

=> Xác định dựa vào công thức: Lt = Ct * Qt * 86,4 

+ Ld: tải lƣợng thông số ô nhiễm từ nguồn thải diện (kg/ngày) 

=> Tải lƣợng Ld = 0 

+ Ln: tải lƣợng thông số ô nhiễm từ nguồn thải tự nhiên (kg/ngày) 

=> Tải lƣợng Ln = 0 

=> Công thức tính đƣợc viết lại: 

Ltt = Lt = Ct * Qt * 86,4 

Trong đó: 

Lt: tải lƣợng thông số ô nhiễm có trong nguồn nƣớc thải, đơn vị tính là 

kg/ngày. 

Ct: kết quả phân tích thông số ô nhiễm có trong nguồn nƣớc thải xả vào đoạn 

kênh, đơn vị tính là mg/l; 

=> Giá trị Cmax các thông số ô nhiễm của quy chuẩn QCVN 

40:2011/BTNMT (cột B) 

Qt: lƣu lƣợng lớn nhất của nguồn nƣớc thải xả vào đoạn kênh, đơn vị tính là 

m
3
/s; 

=> Lƣu lƣợng là 0,0001 m
3
/s. 

Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên. 

 Tính toán khả năng tiếp nhận nƣớc thải 
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Công thức tính: 

Ltn = (Ltđ - Lnn - Ltt) * Fs + NPtđ 

- Trong đó: 

+ Ltn: khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô 

nhiễm (kg/ngày). 

+ Fs: hệ số an toàn, đƣợc xem xét, lựa chọn trong khoảng từ 0,3 - 0,7 trên 

cơ sở mức độ đầy đủ, tin cậy, chính xác của các thông tin, số liệu sử dụng để 

đánh giá. 

=> Chọn hệ số an toàn là 0,4 

+ NPtđ: tải lƣợng cực đại của thông số ô nhiễm mất đi do các quá trình 

biến đổi xảy ra trong đoạn sông (kg/ngày) 

=> Chọn giá trị NPtđ = 0 

Do đó, Công thức tính: 

Ltn = (Ltđ - Lnn - Lt) x FS 

Nếu giá trị Ltn lớn hơn (>) 0 thì nguồn nƣớc vẫn còn khả năng tiếp nhận 

đối với chất ô nhiễm. Ngƣợc lại, nếu giá trị Ltn nhỏ hơn hoặc bằng (≤) 0 có nghĩa 

là nguồn nƣớc không còn khả năng tiếp nhận đối với chất ô nhiễm.  

* Kết quả đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải của nguồn nƣớc 

 Do nguồn nƣớc đang đánh giá đƣợc sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp 

nên giá trị giới hạn các chất ô nhiễm trong nguồn nƣớc đƣợc xác định theo Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc mặt QCVN 08:2023/BTNMT – 

Bảng 1, Bảng 2 – Mức C. 

Áp dụng các công thức tính toán tải lƣợng ô nhiễm tối đa: Ltđ  = Cqc x QS 

x 86,4 ta có: tải lƣợng ô nhiễm tối đa nguồn nƣớc có thể tiếp nhận đối với các 

chất ô nhiễm trên lần lƣợt nhƣ sau: 

Bảng 3.8. Tải lƣợng ô nhiễm tối đa của thông số chất lƣợng nƣớc mặt 

Thông số BOD5 COD TSS N-NH4
+
 

Qs (m3/s) 0,03 0,03 0,03 0,03 

Ctc 10 20 100 0,3 

Giá trị chuyển đổi 86,4 86,4 86,4 86,4 
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Ltđ 26 52 259 0,78 

Áp dụng các công thức tính toán tải lƣợng chất ô nhiễm có sẵn trong 

nguồn nƣớc tiếp nhận: Lnn = Cnn x QS x 86,4, ta có: tải lƣợng ô nhiễm của các 

chất ô nhiễm trên lần lƣợt nhƣ sau: 

Bảng 3.9. Tải lƣợng của thông số chất lƣợng nƣớc hiện có trong nguồn nƣớc 

 

Thông số BOD5 COD TSS N-NH4
+
 

Qs 0,03 0,03 0,03 0,03 

Cnn 8,5 15,00 62 0,084 

Giá trị chuyển đổi 86,4 86,4 86,4 86,4 

Lnn 22 39 161 0,218 

Áp dụng các công thức tính toán tải lƣợng ô nhiễm từ nguồn xả thải đƣa 

vào nguồn nƣớc: Lt = Ct x Qt x 86,4, ta có: tải lƣợng các chất ô nhiễm trên từ cơ 

sở đƣa vào nguồn nƣớc lần lƣợt nhƣ sau: 

Bảng 3.10. Tải lƣợng thông số ô nhiễm có trong nguồn nƣớc thải 

Thông số BOD5 COD TSS N-NH4
+
 

Qt 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Ct 11,00 19,00 29,00 0,18 

Giá trị chuyển đổi 86,4 86,4 86,4 86,4 

Lt 0,120 0,2 0,3 0,002 

Áp dụng các công thức tính toán khả năng tiếp nhận tải lƣợng ô nhiễm 

của nguồn nƣớc đối với một chất ô nhiễm cụ thể: Ltn = (Ltđ - Lnn - Lt) x FS, 

(trong trƣờng hợp này hệ số Fs đƣợc lấy là 0,4), ta có: khả năng tiếp nhận của 

nguồn nhận nƣớc sau khi tiếp nhận nƣớc thải từ cơ sở đối với các chất ô nhiễm 

trên lần lƣợt nhƣ sau: 

Bảng 3.11. Khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải của kênh 

Thông số BOD5 COD TSS N-NH4
+
 

Ltđ 25,92 51,84 259,20 0,78 

Lnn 22,03 38,88 160,70 0,22 

Lt 0,120 0,21 0,316 0,002 

Fs 0,400 0,40 0,400 0,400 

Ltn 1,51 5,10 39,27 0,22 

Nhận xét: 
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Kết quả tính toán khả năng tiếp nhận nƣớc thải của nguồn nƣớc bằng 

phƣơng pháp bảo toàn năng lƣợng cho thấy giá trị Ltn > 0 đối với các thông số ô 

nhiễm: BOD5, COD và N-NH4
-
, TSS. Nguồn tiếp nhận nƣớc thải là kênh thủy 

lợi còn khả năng tiếp nhận các chất ô nhiễm trên. 

b. Tác động do bụi, khí thải 

Nguồn phát sinh: Trong quá trình hoạt động sẽ phát sinh một số tác nhân 

gây ô nhiễm môi trƣờng không khí nhƣ sau: khí thải từ quá trình phân hủy chất 

hữu cơ có trong chất thải rắn, mùi hôi từ quá trình xử lý bùn; khí thải từ máy 

phát điện dự phòng; bụi và khí thải từ các phƣơng tiện giao thông ra vào dự án.  

b.1. Khí thải từ phương tiện giao thông 

- Thành phần: Bao gồm các khí thải nhƣ: COx, NOx, SOx, VOC và bụi. 

- Thải lƣợng: Bụi, khí thải phát sinh từ nguồn thải này không cố định và 

phân tán nhanh trên diện rộng nên không thể xác định đƣợc lƣu lƣợng khí thải 

cũng nhƣ nồng độ của các chất khí có trong khói thải. Lƣợng khí thải phát sinh 

từ các nguồn này chứa các thành phần gây ô nhiễm nhƣ bụi, SO2, CO2, NO2... 

Các thành phần ô nhiễm này khi phát tán vào môi trƣờng sẽ ảnh hƣởng đến chất 

lƣợng không khí xung quanh tại khu vực dự án. 

Bảng 3.12. Bảng thành phần ô nhiễm khí thải từ phƣơng tiện giao thông 

Loại xe CO (g/km) SO2 (g/km) NOx (g/km) 

Xe ô tô con & xe khách 7,72 2,05xS 1,19 

Xe tải động cơ diezen > 3,5 tấn 28 20xS 55 

Xe tải động cơ diezen < 3,5 tấn 1 1,16xS 0,7 

Mô tô và xe máy 16,7 0,57xS 0,14 

(Nguồn: Môi trƣờng không khí – GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng, 2003, NXB 

KH&KT Hà Nội) 

Ghi chú: 

S: Hàm lƣợng lƣu huỳnh (chọn S = 500 mg/kg theo QCVN 

01:2015/BKHCN, mức 2 nhiên liệu diezen) 

- Tác động: Khí thải phát sinh từ các phƣơng tiện giao thông ra vào khu 

vực dự án khi thải ra môi trƣờng sẽ làm ô nhiễm cục bộ tại khu vực dự án, tác 

động xấu đến công nhân lao động nhƣ mệt mỏi, ức chế thần kinh… ảnh hƣởng 
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đến sức khỏe và năng lực lao động. Tuy nhiên, tác động này không đáng kể do 

môi trƣờng thông thoáng, ít phƣơng tiện hoạt động, tần suất không liên tục và 

không cố định nên mức độ ảnh hƣởng theo đánh giá là thấp. 

b.2. Khí thải từ máy phát điện dự phòng 

Chủ dự án trang bị 01 máy phát điện dự phòng sử dụng nhiên liệu dầu DO 

với công suất 150 KVA. Theo thông tƣ số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 

hƣớng dẫn phƣơng pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối 

lƣợng công trình, thì nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu khoảng 76 lít/ca (ca làm việc 8 

giờ) tƣơng đƣơng 9,5 lít/giờ. Khối lƣợng riêng của dầu DO là 0,87 kg/lít. Vậy 

nhu cầu tiêu thụ dầu tính theo khối lƣợng là 8,265 kg/giờ. 

Ƣớc tính khi tiêu thụ 1kg dầu DO máy phát điện sẽ thải ra lƣợng khí thải 

là 38m
3
, nhƣ vậy lƣu lƣợng khí thải của máy phát điện là 314,07 m

3
/giờ. Hệ số ô 

nhiễm đối với quá trình vận hành máy phát điện chạy dầu theo đánh giá nhanh 

của WHO nhƣ sau: 

Để tính toán nồng độ ô nhiễm do máy phát điện gây ra chúng tôi tham 

khảo thông tin từ bảng dƣới đây: 

Bảng 3.13. Hệ số ô nhiễm do đốt dầu 

STT Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (kg/tấn dầu) 

1 Bụi 1,6 

2 SO2 7,26*S 

3 NOx 18,2 

4 CO 7,3 

                                                                                    (Nguồn: WHO, 1993) 

Bảng 3.14. Tải lƣợng và nồng độ chất ô nhiễm khi chạy máy phát điện 

STT 
Chất ô 

nhiễm 

Tải lượng ô nhiễm   

(kg/giờ) 

Nồng độ ô nhiễm  

(mg/m
3
) 

QCVN 19:2009/BTNMT  

(cột B) 

1 Bụi         0,013           42,105  200 

2 SO2         0,003            9,553  500 

3 NOx         0,15            478,947  850 

4 CO         0,060            192,105  1.000 
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Qua kết quả tính toán tải lƣợng và nồng độ chất ô nhiễm đối với quá trình 

vận hành máy phát điện dự phòng cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm nhƣ: Bụi, 

SO2, NOx, CO đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn QCVN 

19:2009/BTNMT (cột B). Ngoài ra, máy phát điện dự phòng chỉ sử dụng trong 

giai đoạn hoạt động của dự án khi mạng lƣới điện gặp sự cố tạm thời và không 

vận hành thƣờng xuyên nên mức độ ảnh hƣởng từ máy phát điện dự phòng đến 

môi trƣờng không khí là không đáng kể. 

b.3. Khí thải từ quá trình phân hủy chất hữu cơ có trong chất thải rắn, 

mùi hôi từ quá trình xử lý bùn 

- Thành phần: Bụi và mùi phát sinh chủ yếu là do các khí NH3, H2S, 

CH4,... 

- Lƣợng thải: Khí thải này rất khó để xác định đƣợc tải lƣợng, do nồng độ 

phát sinh phát tán nhanh trong môi trƣờng không khí. 

- Tác động: Gây cảm giác khó chịu cho ngƣời tiếp xúc, khi con ngƣời tiếp 

xúc trong thời gian dài sẽ gây ảnh hƣởng đến hệ hô hấp và hệ thần kinh. Các tác 

động trực tiếp của các loại khí thải nhƣ sau: 

+ Khí H2S (Hydro sulfua): Có tác dụng kích thích tại chỗ lên niêm mạc, 

kết mạc vì tiếp xúc ẩm, hình thành các loại khí Sulfur. Ở nồng độ thấp (0,24 - 

0,36ppm) H2S có tác động đến mắt và đƣờng hô hấp. Nồng độ 150ppm có thể 

gây tổn thƣơng hô hấp và niêm mạc. 

+ Khí NH3 (Amoniac): Ảnh hƣởng đến sức khỏe cộng đồng và ngƣời lao 

động trực tiếp. NH3 có mùi khai đặc trƣng và dễ hòa tan vào môi trƣờng tạo ra 

phản ứng kiềm rất mạnh và tỏa nhiệt (NH3 + H2O NH4OH + t
o
), khí này làm 

cay mắt, sặc mũi, gây ngộ độc,…  

+ Khí CH4 (Mêtan): Gây ngạt, làm tăng nhịp thở, chậm các phản xạ, buồn 

nôn, suy nhƣợc, tiếp xúc lâu ở nồng độ cao có thể gây mất tri giác. Nồng độ CH4 

trong không khí đạt từ 45% trở lên sẽ gây ngạt do thiếu oxy. Khi hít phải có thể 

gặp các triệu chứng nhiễm độc nhƣ say, co giật, ngạt, viêm phổi, áp xe phổi. 

Nhìn chung, lƣợng bụi và mùi phát sinh trong quá trình hoạt động sẽ gây 

tác động ít đến ngƣời dân và môi trƣờng xung quanh, do lƣợng thải phát sinh 

không nhiều và nồng độ phát thải không cao. 

c. Tác động do chất thải rắn 

c.1. Chất thải rắn sinh hoạt 
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- Nguồn phát sinh: Phát sinh chủ yếu từ sinh hoạt hàng ngày của công 

nhân viên làm việc tại dự án. Chất thải rắn chứa thành phần chính là chất hữu cơ 

dễ phân hủy nhƣ: thức ăn thừa, rau củ, bọc nylon, chai nhựa,... Theo QCVN 

01:2021/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng thì lƣợng 

chất thải rắn phát sinh của đô thị loại V là 0,8 kg/ngƣời/ngày. Tổng số lƣợng 

công nhân viên làm việc tại dự án là 01 ngƣời. Do vậy khối lƣợng chất thải rắn 

sinh hoạt phát sinh tại dự án là 0,8 kg/ngày. 

- Tác động:  

Tuy khối lƣợng rác thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của dự án là 

không lớn, nhƣng nếu không đƣợc thu gom và xử lý tốt sẽ gây ô nhiễm môi 

trƣờng, nhất là nguồn nƣớc mặt tại khu vực dự án, ảnh hƣởng xấu đến đời sống 

của các giống loài thủy sinh. Ngoài ra, trong quá trình phân hủy chất thải hữu cơ 

trong rác thải phát sinh các chất độc hại (CH4, H2S,…), tạo điều kiện cho các vi 

sinh vật gây bệnh phát triển, nguy cơ phát sinh và lây truyền mầm bệnh, ảnh 

hƣởng đến sức khỏe của công nhân làm việc.  

- Đối tƣợng bị tác động và phạm vi tác động: 

+ Quy mô tác động: Khu vực dự án và vùng lân cận. 

+ Đối tƣợng bị tác động: Ảnh hƣởng trực tiếp đến nhân viên, ngƣời dân 

và mỹ quan khu vực dự án; ảnh hƣởng đến nguồn nƣớc mặt. 

c.2. Chất thải rắn thông thường 

- Nguồn phát sinh: 

Chất thải rắn thông thƣờng phát sinh chủ yếu từ bao bì PAC, chứa 

chlorine; bùn thải từ bể lắng, lọc và lƣợng cát từ hệ thống bể lọc trọng lực tự rửa 

của dự án. Với khối lƣợng phát sinh khoảng 1,97 – 2,03 tấn/năm. Trong đó: 

+ Phát sinh từ bao bì đựng hóa chất chủ yếu là bao bì PAC, chứa chlorine 

ƣớc tính khối lƣợng phát sinh là: 5-10 kg/tháng tƣơng ứng là 60-120 kg/năm và 

0,06-0,12 tấn/năm. 

+ Bùn thải từ bể lắng nƣớc rửa lọc khoảng 2,31 kg/ngày tƣơng đƣơng 

69,2 kg/tháng tƣơng ứng là 830,6 kg/năm và 0,830 tấn/năm. 

Theo Trịnh Xuân Lai (2009), lƣợng bùn phát sinh đƣợc tính toán dựa theo 

đặc tính của nguồn nƣớc nhƣ sau: 

Qbùn = 0,7 *SS + 0,3 * (BOD) 

Trong đó:  
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Qbùn: Khối lƣợng bùn phát sinh (kg/ngày) 

SS: hàm lƣợng cặn lơ lửng tính theo ngày (kg/ngày) 

BOD: hàm lƣợng BOD5 tính theo ngày (kg/ngày) 

Căn cứ vào kết quả phân tích mấu nƣớc thải sau lắng lọc của hệ thống 

hiện hữu cho thấy giá trị trung bình của TSS = 124 mg/l và BOD5 = 95,2 mg/l. 

Với lƣu lƣợng nƣớc xả thải trong quá trình lắng lọc là 5,37 m
3
/ngày ta quy đổi ra 

đƣợc, TSS = 2,48 kg/ngày và BOD5 = 1,9 kg/ngày 

Qbùn = 0,7 * 2,48 + 0,3 * 1,9 = 2,31 kg/ngày. 

+ Lƣợng cát từ hệ thống bể lọc trọng lực tự rửa: 

Chiều dày lớp cát lọc là 0,8 – 1,2 mét (chọn trung bình 1 mét) 

Bể lọc trọng lực tự rửa có kích thƣớc đƣờng kính là 1.400 mm. 

Diện tích lọc là: S= 1,54 m
2
. 

Thể tích lớp cát lọc = 1,54 * 1 = 1,54 m
3 

Tỷ trọng cát thạch anh cho vật liệu lọc là 1.400 kg/m
3 

Khối lƣợng cát thạch anh trong hệ thống lọc là = 1,54 * 1.400 = 2,156 

tấn/lần. Định kỳ từ 2-3 năm sẽ tiến hành thay 1 lần do đó khối lƣợng cát thạch 

anh phát sinh 1,078 tấn/năm. 

 Tác động:  

Các loại chất thải này có thể tái chế, tái sử dụng, dễ thu gom và vận 

chuyển nên ít gây tác động trực tiếp đến môi trƣờng. Nhƣng nếu không đƣợc 

quản lý tốt sẽ làm phát sinh mùi hôi, gây mất vẽ mỹ quan môi trƣờng xung 

quanh, làm tắc nghẽn đƣờng thoát nƣớc. Ngoài ra bùn thải không đƣợc thu gom 

sẽ làm phát sinh mùi hôi ảnh hƣởng đến chất lƣợng không khí, ảnh hƣởng đến 

sức khỏe nhân viên làm việc tại dự án và ngƣời dân xung quanh.  

 Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động 

+ Quy mô tác động: Khu vực dự án và vùng lân cận. 

+ Đối tƣợng bị tác động: Ảnh hƣởng trực tiếp đến nhân viên, ngƣời dân 

và mỹ quan khu vực dự án; ảnh hƣởng đến nguồn nƣớc mặt. 

c.3. Chất thải nguy hại  

- Nguồn phát sinh: Các loại chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình 

hoạt động của dự án chủ yếu là dầu nhớt thải phục vụ cho hoạt động bôi trơn 
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máy móc, thiết bị; Giẻ lau dính dầu nhớt từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị; 

Bóng đèn huỳnh quang thải. Cụ thể chủ dự án ƣớc tính các loại CTNH phát sinh 

đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.15. Chất thải nguy hại dự kiến phát sinh trong giai đoạn vận hành  

STT Tên CTNH Mã CTNH 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Khối lượng 

phát sinh 

(kg/tháng) 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 Rắn 0,2 

2 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải 
17 02 03 Lỏng 1 

3 Giẻ lau dính dầu 18 02 01 Rắn  0,6 

Tổng 1,8 

(Nguồn Trung tâm nƣớc sạch và VSMTNT tỉnh Sóc Trăng, 2024) 

- Tác động: 

CTNH nếu không đƣợc quản lý và xử lý theo đúng quy định sẽ gây ra 

những tác động tiêu cực lên các thành phần môi trƣờng đất, nƣớc, không khí, 

cũng nhƣ ảnh hƣởng trực tiếp và gián tiếp lên sức khỏe con ngƣời. Cơ chế tác 

động và tích lũy của CTNH lên sinh vật sẽ khác nhau phụ thuộc vào loài, thể 

trạng, điều kiện tiếp xúc. Các tác động tiêu cực của CTNH đối với môi trƣờng 

và sức khỏe con ngƣời đƣợc biểu hiện cụ thể ở tính chất của CTNH nhƣ sau: 

+ Chất dễ cháy: Các chất thải ở thể rắn hoặc lỏng mà bản thân chúng có 

thể nổ do kết quả của phản ứng hóa học (khi tiếp xúc với ngọn lửa, bị va đập 

hoặc ma sát) hoặc tạo ra các loại khí ở nhiệt độ, áp suất và tốc độ gây thiệt hại 

cho môi trƣờng xung quanh. Gây tổn thƣơng da, bỏng và có thể dẫn đến tử 

vong, phá hủy vật liệu, phá hủy công trình. Từ quá trình cháy nổ, các chất dễ 

cháy nổ hay sản phẩm của chúng cũng có đặc tính nguy hại, phát tán ra môi 

trƣờng, gây ô nhiễm môi trƣờng đất, nƣớc và không khí. 

+ Có độc tính:  

Độc tính nguy hại: Do hóa chất có thể gây ngộ độc qua da, niêm mạc, hít 

hay ăn phải hoặc gây thƣơng tích nhƣ bỏng. Ảnh hƣởng gián tiếp các yếu tố 

nguy hại này xảy ra do nhiễm độc nƣớc ngầm khi các chất này đƣợc quản lý và 

xử lý không tốt.  

Độc di truyền: Các chất độc có đặc tính gây đột biến gen, gây hƣ hại 

ADN, gây quái thai hoặc gây ung thƣ. 

+ Độc tính sinh thái: Các chất thải có thành phần nguy hại gây tác hại 

nhanh chóng hoặc từ từ đối với môi trƣờng và các hệ sinh vật thông qua tích lũy 

sinh học. 
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+ Ăn mòn: Các chất thải thông qua phản ứng hóa học gây tổn thƣơng 

nghiêm trọng đến các mô sống hoặc phá hủy các loại vật liệu, hàng hóa và 

phƣơng tiện vận chuyển. 

- Đối tƣợng bị tác động và phạm vi tác động 

+ Quy mô tác động: Khu vực dự án và vùng lân cận. 

+ Đối tƣợng bị tác động: Ảnh hƣởng trực tiếp đến nhân viên, ngƣời dân; 

hệ sinh thái tại khu vực. 

3.2.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

a. Tiếng ồn và độ rung 

- Nguồn phát sinh: 

Các nguồn gây ồn điển hình nhất trong hoạt động của dự án là: Phát sinh 

từ hoạt động của máy bơm nƣớc; Phát sinh từ các phƣơng tiện vận chuyển, hoạt 

động của công nhân làm việc tại dự án, máy phát điện dự phòng 

- Tác động: 

+ Tiếng ồn ảnh hƣởng đến cơ thể chủ yếu là cơ quan thính giác, ngoài ra 

còn ảnh hƣởng các bộ phận khác của cơ thể. Theo nghiên cứu của Bộ Y tế và 

Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động của Tổng Liên Đoàn Lao 

động Việt Nam thì tiếng ồn gây ảnh hƣởng xấu tới hầu hết các bộ phận trong cơ 

thể con ngƣời. Sự ảnh hƣởng của tiếng ồn đƣợc miêu tả theo hình sau: 

 

 

 

Hệ hô hấp 

Tăng nhịp 

thở, mệt cơ 

bắp 

Tiếng ồn 

Tai 

Hệ thần kinh 

Các cơ quan của cơ thể 

Gây mệt mỏi thính giác, giảm thị lực, điếc 

nghề nghiệp. 

Gây nên những biến đổi sinh lý, sinh hóa, 

điện sinh ở não. 

Thị giác Hệ tiêu 

hóa 

Hệ tuần 

hoàn 
Hệ vận 

động 

Rối loạn 

tiền đình 

- Giảm khả năng 

phân biệt màu sắc. 

- Giảm độ rõ 

- Viêm dạ dày 

- Giảm dịch vị 

- Tăng nhịp 

tim. 

- Rối loạn tuần 

hoàn. 

Phản xạ 

chậm 
Rối loạn 

tuần hoàn 
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Hình 3.1. Tác động của tiếng ồn lên cơ thể con ngƣời 

Ảnh hƣởng của tiếng ồn đến cơ quan thính giác: Cơ quan thính giác của 

con ngƣời có một khả năng chịu đựng sự tác động của tiếng ồn và có khả năng 

phục hồi lại độ nhạy cảm rất nhanh. Sự thích nghi của tai ngƣời cũng có một 

giới hạn nhất định. Khi tiếng ồn đƣợc lặp lại nhiều lần, thính giác không có khả 

năng phục hồi hoàn toàn về trạng thái bình thƣờng. Sau một thời gian dài sẽ sinh 

ra các bệnh lý nhƣ bệnh nặng tai và điếc. 

Ảnh hƣởng của tiếng ồn đến các cơ quan khác: Gây ra những thay đổi 

trong hệ thống tim mạch; làm giảm sự tiết dịch và sự co bóp bình thƣờng của dạ 

dày bị ảnh hƣởng gây bệnh viêm dạ dày; ngoài ra tiếng ồn còn gây tăng huyết 

áp, làm giảm sự tập trung, mệt mỏi và giảm năng suất lao động.  

+ Độ rung: Khi cƣờng độ rung lớn và thời gian tiếp xúc lâu sẽ gây khó 

chịu cho cơ thể. Những rung động có tần số thấp nhƣng biên độ lớn thƣờng gây 

ra sự lắc xóc, nếu biên độ càng lớn thì gây ra lắc xóc càng mạnh. Tác hại cụ thể: 

• Làm thay đổi hoạt động của tim. Nếu bị lắc xóc và rung động kéo dài có 

thể làm rối loạn chức năng giữ thăng bằng của cơ thể. 

• Rung động lâu ngày gây nên các bệnh đau xƣơng khớp, làm viêm các hệ 

thống xƣơng khớp. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án “Trạm cấp nƣớc tập trung Ngọc Tố, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng” 

Chủ dự án: Trung tâm nƣớc sạch và Vệ sinh môi trƣờng nông thôn tỉnh Sóc Trăng  100 

Đơn vị tƣ vấn:Công ty TNHH Kỹ thuật môi trƣờng CDM Sóc Trăng 

• Rung động kết hợp với tiếng ồn làm cơ quan thính giác bị mệt mỏi quá 

mức dẫn đến bệnh điếc nghề nghiệp. 

- Đối tƣợng bị tác động và phạm vi tác động 

+ Quy mô tác động: Khu vực dự án và vùng lân cận. 

+ Đối tƣợng bị tác động: Ảnh hƣởng trực tiếp đến công nhân viên làm 

việc tại dự án. 

b. Tác động của việc khai thác nước dưới đất tại khu vực 

Hoạt động của dự án sử dụng nguồn nƣớc cấp từ giếng khoan, khai thác 

tại chỗ. Việc khai thác quá mức nƣớc dƣới đất, sẽ có tác động làm ô nhiễm và 

sụt giảm mực nƣớc dƣới đất cũng nhƣ hiện tƣợng xâm mặn, trạng thái đất đá bị 

thay đổi dẫn đến hiện tƣợng sụt lún bề mặt đất. 

Tổng lƣợng nƣớc dƣới đất khai thác hàng ngày khoảng 2.000 m
3
/ngày. 

Lƣợng nƣớc khai thác phục vụ cho dự án sẽ làm giảm lƣợng nƣớc dƣới đất trong 

khu vực.  

Tầng nƣớc khai thác là tầng Pleistocen giữa - trên (qp2-3) đối với giếng 

TNT, tầng Pleistocen dƣới (qp1) đối với giếng TNT2. Chất lƣợng nƣớc tầng này 

khá tốt, cơ bản đạt theo đều nằm trong Quy chuẩn chất lƣợng nƣớc ngầm QCVN 

09:2023/BTNMT. Số lƣợng giếng khoan là 02 giếng (Gồm giếng TNT có công 

suất 480 m
3
/ngày.đêm và giếng TNT2 có công suất 480 m

3
/ngàyđêm) 

Trong quá trình khai thác lƣợng lớn nƣớc ngầm sẽ tạo ra các phễu hạ thấp 

mực nƣớc cục bộ quanh giếng. Các phễu này sẽ phát triển to ra khi lƣu lƣợng 

khai thác vƣợt quá sự bổ cập cho nƣớc dƣới đất khi các phễu này giao nhau sẽ 

gây ra hạ thấp trên vùng rộng lớn. Việc hạ thấp mực nƣớc ngầm làm đất nền 

giảm độ ẩm, đất thay đổi trạng thái, các chỉ tiêu cơ lý của đất ở phạm vi phễu sẽ 

thay đổi. Lƣợng nƣớc khai thác càng nhiều thì mực nƣớc hạ thấp càng lớn, thời 

gian khai thác càng lâu thì phạm vi hạ thấp mực nƣớc càng lớn. 

- Hiện tƣợng sụt lún mặt đất: Hạ thấp mực nƣớc ngầm là nguyên nhân gây 

ra các hiện tƣợng sụt lún mặt đất và suy giảm chất lƣợng nƣớc ngầm. Hạ thấp 

mực nƣớc ngầm gây nên hiện tƣợng sắp xếp lại cấu trúc của đất, làm các hạt cấu 

tạo nên tầng chứa nƣớc sít lại gần nhau hơn và do đó thể tích của tầng chứa 

nƣớc giảm; đồng thời quá trình hạ thấp mực nƣớc dƣới đất có thể phát sinh các 

tác dụng thay đổi trạng thái ứng suất khác nhau, tùy thuộc vào đặc điểm địa chất 

thủy văn của khu vực gây lún mặt đất, gây hƣ hỏng các công trình thiết kế móng 



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án “Trạm cấp nƣớc tập trung Ngọc Tố, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng” 

Chủ dự án: Trung tâm nƣớc sạch và Vệ sinh môi trƣờng nông thôn tỉnh Sóc Trăng  101 

Đơn vị tƣ vấn:Công ty TNHH Kỹ thuật môi trƣờng CDM Sóc Trăng 

nông. Đối với các công trình thiết kế móng cọc, có thể phát sinh hiện tƣợng ma 

sát âm, làm giảm sức chịu tải của cọc. Ngoài ra, hiện tƣợng lún mặt đất do khai 

thác nƣớc dƣới đất có thể làm biến dạng nền đƣờng giao thông, gây ngập úng,... 

- Hiện tƣợng suy giảm lƣu lƣợng và mực nƣớc trong các lỗ khoan khai 

thác: Khi số lƣợng lỗ khoan khai thác tăng lên nhƣng không đƣợc bố trí thích 

hợp và không quản lý đƣợc lƣu lƣợng khai thác. Hiện tƣợng này làm hạ thấp 

mực nƣớc ở các lỗ khoan đang khai thác. 

- Hiện tƣợng suy giảm chất lƣợng nƣớc dƣới đất từ các công trình khai 

thác: Khai thác nƣớc dƣới đất tràn lan sẽ làm suy giảm chất lƣợng  nƣớc khai 

thác. 

- Tác động của việc khai thác nƣớc dƣới đất đến môi trƣờng nƣớc: 

+ Hạ thấp mực nƣớc do hút ra một lƣợng nƣớc từ lòng đất nên đã tạo ra 

phễu hạ thấp mực nƣớc quanh vùng khai thác. Lƣợng nƣớc khai thác càng nhiều 

thì mực nƣớc mặt hạ thấp càng lớn, thời gian khai thác càng lâu thì phạm vi hạ 

thấp mực nƣớc càng lớn. 

+ Dẫn đến nhiễm mặn trong tầng chứa nƣớc: Trong trƣờng hợp khai thác 

nƣớc dƣới đất quá mức gần các biên mặn nƣớc dƣới  đất có thể bị mặn do nƣớc 

mặn ở xung quanh thâm nhập vào. 

+ Gây ô nhiễm nƣớc của tầng chứa nƣớc: Nƣớc ở tầng chứa nƣớc bị ô 

nhiễm do lôi cuốn nƣớc bẩn từ nơi khác đến, từ các tầng chứa nƣớc bị ô nhiễm 

đến tầng khai thác qua các lỗ khoan không đƣợc xử lý, trám lấp đúng quy trình 

kỹ thuật. Nƣớc ô nhiễm có thể vận chuyển bệnh tật và mang hoá chất độc hại 

gây ảnh hƣởng đến sức khoẻ con ngƣời. 

b.1. Sự suy giảm mực nƣớc, trữ lƣợng nguồn nƣớc dƣới đất trong khu vực 

khai thác 

Về mực nƣớc khai thác, hiện nay mức suy giảm mực nƣớc tĩnh trung bình 

là 0,25 m/năm, thấp hơn mức suy giảm chung của khu vực. Tuy nhiên sự suy 

giảm sẽ ngày càng gia tăng theo xu thế chung của toàn vùng do khai thác.  

b2. Sụt lún mặt đất 

Nền địa chất của khu vực có cấu tạo từ các trầm tích bùn, sét, cát nên khả 

năng lún đất khi xây dựng công trình là có xảy ra. Đối với việc khai thác nƣớc 

dƣới đất lún đất sẽ xảy ra khi khai thác quá mức, mức áp lực thấp hơn mái tầng 
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chứa nƣớc gây ra hiện tƣợng tháo khô tầng chứa nƣớc. Ngoài ra trong quá trình 

khai thác nƣớc dƣới đất, mức áp lực của tầng chứa nƣớc khai thác sẽ giảm gây 

ra lún đất. 

Để dự báo trị số lún đất khi mực nƣớc trong tầng chứa nƣớc bị hạ thấp 

chúng tôi sử dụng công thức tính lún của Lohman 1961: 

 (1) 

Trong đó:  

m: Trị số lún mặt đất (m) 

p: Mức giảm áp trong quá trình khai thác (kg/cm
2
); Lấy p =1,09 

kg/cm
2
 

S: Hệ số nhả nƣớc đàn hồi; (5x10
-4

 kg/cm
2
.m) 

: Trọng lƣợng riêng của nƣớc;  = 0,1 kg/cm
2
.m 

: Hệ số rỗng của đá chứa nƣớc;  = 0,2 

m: Chiều dày của tầng chứa nƣớc (m); Đối với tầng chứa nƣớc Pleistocen 

dƣới có m= 71m. 

: Hệ số nép ép của nƣớc, =1.10
-6-

 

Thay các số vào công thức (1), ta có trị số lún đất tại khu vực công trình 

khai thác đối với giếng khoan của trạm cấp nƣớc nhƣ sau: 

Δm = 1,09 x (5x10
-4

/0,1) -  0,2x71x10
-6

 = 0,005438
 

Vì vậy, trong điều kiện khai thác tối đa của Trạm cấp nƣớc với lƣu lƣợng 

2.000 m
3
/ngày đêm có trị số lún đất Δm = 0,005438 cho thấy mức độ lún đất do 

công trình khai thác gây ra là rất nhỏ không ảnh hƣởng đến môi trƣờng, công 

trình xung quanh.  

b.3. Gia tăng ô nhiễm, xâm nhập mặn vào các tầng nƣớc 

Xâm nhập mặn và ô nhiễm vào các tầng chứa nƣớc do quá trình khai thác 

nƣớc gây ra xảy ra theo phƣơng thẳng đứng và nằm ngang. 

Xâm nhập mặn, ô nhiễm theo phƣơng thẳng đứng xảy ra do sự thẩm 

xuyên của chất ô nhiễm từ trên mặt theo lỗ khoan và tầng chứa nƣớc hoặc nƣớc 

mặn từ các tầng chứa nƣớc liền kề thấm nhiễm vào tầng chứa nƣớc thông qua 
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cửa sổ thủy văn, thành lỗ khoan. Hai yếu tố này có thể loại trừ tại công trình của 

trạm cấp nƣớc tập trung vì giếng khoan đƣợc xây dựng đảm bảo kỹ thuật, thành 

ống chống đƣợc trám bằng xi măng, xung quanh xây bệ, láng nền có khả năng 

cách ly chống nhiễm bẩn tốt. Ngoài ra nhƣ đã nói, đới phòng hộ vệ sinh xung 

quanh giếng khoan đƣợc đảm bảo, không có nguồn nhiễm bẩn. 

b.4. Tính toán dự báo hạ thấp mực nƣớc 

Các thông số địa chất thủy văn đƣợc sử dụng để tính toán đƣợc tham khảo 

báo cáo Quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nƣớc dƣới đất tỉnh 

Sóc Trăng đến năm 2020. Các thông số bao gồm:  

- Km: Hệ số dẫn nƣớc của tầng chứa nƣớc qp1 = 1.815 m
2
/ngày. 

- a: Hệ số truyền áp lực của tầng chứa nƣớc qp1 = 1,8 x 10
2 
m

2
/ngày.

 

- K: Hệ số thấm của tầng chứa nƣớc qp1 = 42 m/ngày. 

- Hệ số nhả nƣớc đàn hồi của tầng chứa nƣớc qp1 có µ*=9,97 x 10
-4 

- Hệ số nhả nƣớc trọng lực của tầng chứa nƣớc qp1 có µ= 0,2. 

- Chiều dày trung bình của tầng chứa nƣớc qp1 có mtb =  43,3m. 

- Dự tính thời gian dự báo mực nƣớc hạ thấp T = 1.826 ngày 

- Mực nƣớc hạ thấp cho phép của tầng chứa nƣớc Scp = 30 m. 

Khi tính toán dự báo hạ thấp sẽ tính trong điều kiện công trình hoạt động 

với công suất tối đa 2.000 m
3
/ngày.đêm 

Công thức tính toán mực nƣớc hạ thấp tại lỗ khoan khai thác:   

 

Trong đó: 

- Q: Lƣu lƣợng giếng khai thác tính toán (Q = 2.000 m
3
/ngày đêm) 

- ro: Bán kính lỗ khoan tính toán (ro = 0,25m) 

- t: Thời gian tính toán khai thác = 1.825 ngày. 

- Km: Hệ số dẫn nƣớc của tầng chứa nƣớc qp1 = 1.815 m
2
/ngày. 

- a: Hệ số truyền áp lực của tầng chứa nƣớc qp1 = 1,8 x 10
2 
m

2
/ngày 

* Hạ thấp mực nước do lượng khai thác của giếng khai thác sau 05 

năm: 

SLT=(2.000/(4x3,14x1.815)ln (2,25x1,8x10
2
x1825)/(0,25/2)

2
)=0,45 
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Độ hạ thấp mực nƣớc do khai thác tại các giếng khoan sau 05 năm khai 

thác là: 0,45 m.  

Hiện nay, chƣa có số liệu chính xác về trữ lƣợng nƣớc dƣới đất khu vực 

dự án nên không thể đánh giá chính xác việc khai thác nƣớc dƣới đất có ảnh 

hƣởng tới mực nƣớc dƣới đất khu vực hay không. Do đó, sau khi báo cáo ĐTM 

đƣợc phê duyệt, Chủ dự án sẽ lập hồ sơ xin giấy phép khai thác nƣớc dƣới đất 

và trình Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Sóc Trăng phê duyệt trƣớc khi khai 

thác. Chủ dự án chỉ tiến hành khai thác nƣớc dƣới đất khi đƣợc cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt. 

c. Tác động đến đa dạng sinh học, yếu tố nhạy cảm 

Dự án với loại hình khai thác nƣớc dƣới đất xử lý nƣớc cấp với lƣu lƣợng 

khai thác là 2.000 m
3
/ngày đêm phục vụ cho mục đích sinh hoạt; không sử dụng 

đất của khu bảo tồn thiên nhiên, đất rừng, đất lúa 02 vụ hay đất của di tích - lịch 

sử, danh lam thắng cảnh; không có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

trồng lúa nƣớc, khu bảo tồn thiên nhiên,...; không có yêu cầu về di dân tái định 

cƣ. Do đó, dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng. 

d. Rủi ro, sự cố môi trường: 

d.1. Sự cố về hoạt động của hệ thống xử lý nước cấp 

- Nguồn phát sinh: Hệ thống xử lý nƣớc cấp gặp sự cố do các nguyên 

nhân nhƣ sau: 

+ Các bơm bị sự cố nhƣ bơm chính bị hƣ hỏng, các bơm nƣớc rửa ngƣợc 

không hoạt động, các bơm cung cấp nƣớc bị hƣ, trục trặc kỹ thuật. 

+ Các ống và hệ thống châm Clo bị hƣ, nghẹt đƣờng ống dẫn Clo. 

+ Hệ thống điện trung thế, hạ thế hƣu hỏng sẽ làm cho dự án không có 

điện sản xuất. 

+ Vật liệu lọc không còn hiệu quả. 

+ Bề mặt bể bị bong tróc 

- Tác động: Hệ thống xử lý nƣớc cấp gặp sự cố sẽ làm ảnh hƣởng đến 

việc cung cấp nƣớc, không đủ lƣợng nƣớc cung cấp cho ngƣời dân, cũng nhƣ 

làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc cung cấp. Ngoài ra, bề mặt bể bị bong tróc 

sẽ làm rong rêu và cặn lâu ngày đóng thành các mảng cứng bám trên thành bể, 

bong tróc, theo dòng nƣớc trôi vào miệt hút của bơm gây nghet và hỏng bơm. 

d.2. Rò rỉ hệ thống cấp Clo 

- Nguồn phát sinh: 
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+ Rò rỉ từ thiết bị châm Clo: Việc bơm châm Clo cấp cho hệ thống xử lý 

nƣớc cấp đƣợc thực hiện bằng hệ thống bơm định lƣợng, do vậy trong trƣờng 

hợp hệ thống bơm châm Clo bị hỏng có thể xảy ra rò rỉ mùi Clo ra môi trƣờng 

bên ngoài. 

+ Rò rỉ từ các mối nối: Sau thời gian sử dụng, nếu không đƣợc kiểm tra, 

xử lý và thay thế định kỳ các mối nối có thể bị hở, lớp keo non bị bong tróc gây 

rò rỉ mùi Clo ra ngoài môi trƣờng. 

+ Rò rỉ từ các roăng đệm: Do lâu ngày sử dụng các roăng đệm chì có thể 

bị lão hóa; do đó mỗi lần thay bình là nên thay kèm cả roăng đệm chì. Điều này 

sẽ giúp thiết bị hoạt động tốt và an toàn. 

+ Rò rỉ từ thao tác: Các thao tác tháo lắp thiết bị có thể gây rò rỉ mùi Clo 

ra ngoài môi trƣờng; nhân viên kỹ thuật nên sử dụng thiết bị bảo hộ chuyên 

dụng để ứng phó với các tình huống nhanh. Trong tình huống rò rỉ Clo bộ thiết 

bị chuyên dụng có thể bảo vệ ngƣời vận hành trong thời gian tối đa là 10 phút để 

thao tác xử lý. 

+ Rò rỉ từ hỏa hoạn: Trong các nguyên nhân thì đây là nguyên nhân nguy 

hiểm hơn cả bởi khi hỏa hoạn xảy ra nhiệt độ trong nhà trạm Clo vƣợt qua 71oC 

sẽ xảy ra rò rỉ mạnh do các van đầu bình dễ bị hỏng. 

- Tác động: Mùi Clo gây ngứa, ngạt thở, đau rát xƣơng ức, ho, ngứa mắt 

và miệng, chảy nƣớc mắt, tiết nhiều nƣớc bọt. Nếu bị nhiễm nặng có thể đau 

đầu, đau thƣợng vị, nôn mửa, vàng da, thậm chí phù nề phổi.  

d.3. Sự cố bể lắng bùn và sự cố nghẹt đường dẫn của hệ thống thoát 

nước 

- Sự cố bể lắng bùn 

Những sự cố thƣờng gặp xảy ra tại hố lắng bùn nhƣ : bùn nổi ở bể lắng, 

bùn hôi. Sự cố xảy ra sẽ gây mùi hôi ảnh hƣởng đến nhân viên tại hệ thống và 

môi trƣờng lân cận. 

- Sự cố nghẹt đường dẫn của hệ thống thoát nước 

Sự cố nghẹt đƣờng dẫn của hệ thống thoát nƣớc có thể xảy ra. Nguyên 

nhân là do dầu mỡ, tóc, cặn bẩn, … tích tụ trong đƣờng ống, lâu ngày sẽ gây ra 

tình trạng ứ đọng và sẽ cản trở việc thoát nƣớc trong đƣờng ống.  Sự cố này sẽ 

dẫn đến quá trình thoát nƣớc chậm hoặc tắc nghẽn, mùi hôi phát sinh từ cống, … 

gây nhiều phiền toái cho ngƣời dân tại khu vực dự án. 

d.4. Sự cố cháy nổ 
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- Nguồn phát sinh: Các nguyên nhân có khả năng gây ra cháy nổ bao 

gồm: 

+ Hút thuốc và vứt tàn thuốc bừa bãi; 

+ Vận chuyển các chất dễ cháy qua những nơi có nguồn phát sinh nhiệt 

hay qua gần những tia lửa; 

+ Các nhà kho không đảm bảo điều kiện thông thoáng tốt; 

+ Lựa chọn thiết bị điện và dây điện không phù hợp với cƣờng độ dòng 

điện, không trang bị các thiết chống quá tải, … 

+ Điều kiện thời tiết nhƣ mƣa gió, sấm sét, chớp, … 

+ Tồn trữ các loại rác thải, bao bì giấy, nilong trong các lớp bọc hay khu 

vực có lửa hoặc nhiệt độ cao. 

- Tác động: Trong trƣờng hợp sự cố cháy nổ xảy ra sẽ gây thiệt hại nặng 

nề về tài sản và nhất là tính mạng của nhân viên làm việc tại dự án và các hộ dân 

sinh sống xung quanh. Do đó, cần có các kế hoạch phòng ngừa, kiểm soát chặt 

chẽ và biện pháp khắc phục khi sự cố có thể xảy ra. 

d.5. Sự cố chập điện 

- Nguồn phát sinh: Sự cố cháy nổ có thể sẽ nảy sinh do nhiều nguyên 

nhân nhƣ: Bảo quản nhiên liệu không đúng cách, hệ thống điện để cung cấp điện 

cho các máy móc, thiết bị thi công, vận hành thử nghiệm hệ thống có thể gây sự 

cố giật, chập, cháy nổ… 

- Tác động: Sự cố cháy nổ sẽ gây thiệt hại to lớn về kinh tế và làm ô 

nhiễm cả 3 hệ sinh thái đất, nƣớc, không khí một cách nghiêm trọng. Hơn nữa 

nó còn ảnh hƣởng đến hoạt động của dự án, đe dọa đến tính mạng con ngƣời và 

tài sản. 

Khi xảy ra cháy nổ tùy theo mức độ mà gây thiệt hại về tính mạng con 

ngƣời và tài sản. Do vậy chủ dự án đặc biệt chú ý đến các công tác phòng cháy 

chữa cháy để đảm bảo an toàn cho con ngƣời và hạn chế những mất mát, tổn 

thất có thể xảy ra. 

d.6. Tai nạn lao động 

Tai nạn lao động xảy ra do tính bất cẩn trong lao động, thiếu trang bị bảo 

hộ lao động, hoặc do thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an toàn lao 

động của công nhân thi công và vận hành máy móc thiết bị. Tai nạn lao động 

xảy ra làm suy giảm sức khỏe, gây thƣơng tật và có thể bị mất khả năng lao 

động. Nhiều trƣờng hợp có thể dẫn đến chết ngƣời. 

d.7. Tác động đến kinh tế - xã hội  
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Tài nguyên nƣớc mặt là thành phần chủ yếu và quan trọng nhất, đƣợc sử 

dụng rộng rãi trong đời sống và sản xuất, là một trong những yếu tố quyết định 

sự phát triển kinh tế xã hội của một vùng lãnh thổ hay một quốc gia. Do đó, việc 

cạn kiệt nguồn tài nguyên nƣớc dƣới đất sẽ làm cho việc sử dụng nƣớc trong quá 

trình sinh hoạt, các ngành sản xuất, dịch vụ trong khu vực bị hạn chế ảnh hƣởng 

đến nền kinh tế trong khu vực. Dự án đi vào hoạt động sẽ đáp ứng đƣợc nhu cầu 

dùng nƣớc trong khu vực xã và vùng lân cận, cung cấp nƣớc sạch, góp phần 

nâng cao chất lƣợng cuộc sống của ngƣời dân trong khu vực, giảm tỷ lệ bệnh tật 

do bị nhiễm bẩn nguồn nƣớc gây ra. 

3.2.2. Các công trình, biện giảm thiểu tác động đến môi trƣờng trong giai 

đoạn vận hành 

3.2.2.1. Giảm thiểu các tác động liên quan đến chất thải 

a. Giảm thiểu tác động từ nước thải 

a1. Giảm thiểu tác động nước mưa chảy tràn 

- Hệ thống thoát nƣớc mƣa đƣợc thiết kế tách riêng với nƣớc thải. 

- Nƣớc mƣa đƣợc thu gom tại rãnh thoát nƣớc bố trí chung quanh khu vực 

dự án và thoát ra bể chứa bùn. 

- Nƣớc mƣa từ trên mái nhà điều hành sẽ đƣợc hệ thống sê nô (độ dốc 

5%) thu gom vào ống nhựa PVC có kích thƣớc từ Փ90 mm, sau đó nƣớc mƣa sẽ 

đƣợc đổ vào hố ga, đồng thời nƣớc mƣa từ sân bãi, đƣờng nội bộ cũng thu gom 

vào hố ga để lắng cặn, bụi, rác, ...sau đó nƣớc mƣa sẽ đƣợc chảy vào rãnh thoát 

nƣớc xây bằng bê tông cốt thép bố trí chung quanh khu vực dự án và thoát ra 

nguồn tiếp nhận. 

Sơ đồ thoát nƣớc mƣa của dự án: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nƣớc mƣa từ nhà điều hành Nƣớc mƣa chảy tràn từ sân 

bãi, đƣờng nội bộ, khu cấp 

nƣớc, ... 

Sê nô 5% 

Ống thu gom bằng 

nhựa PVC 
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Hình 3.2. Sơ đồ thoát nƣớc mƣa của dự án 

a.2. Giảm thiểu tác động nước thải sinh hoạt 

Với khối lƣợng phát sinh là 0,08 m
3
/ngày. Để giảm thiểu ô nhiễm từ nƣớc 

thải sinh hoạt, nƣớc thải sinh hoạt đƣợc xử lý bằng bể tự hoại. Bể tự hoại đƣợc 

tính toán nhƣ sau:  

Bể tự hoại đƣợc tính toán nhƣ sau:  

Thể tích bể tự hoại :  VBể = VNƣớc + VBùn  

Trong đó: VNƣớc = k x Q 

(k : hệ số lƣu lƣợng, chọn k = 2; Q : lƣu lƣợng nƣớc thải (Q =0,08 m
3
). 

      Vnƣớc = 2 x 0,08 = 0,16 m
3 

Thể tích bùn đƣợc tính theo công thức sau: 

 

                     Vbùn = 

 

Trong đó: 

+ m: tiêu chuẩn cặn lắng cho 1 ngƣời (0,4 - 0,5 l/ngƣời.ngày.đêm) chọn  

m = 0,45; 

+ N: số ngƣời= 1 ngƣời; 

+ t: thời gian tích lũy cặn lắng trong bể tự hoại (180 – 365 ngày.đêm) 

chọn t = 180; 

  

100.000 

m.N.t.(100 – P1) .0,7.1,2.(100-P2) 
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+ 0,7: Hệ số tính đến 30% cặn để phân giải;  

+ 1,2: Hệ số tính đến 20 % cặn giữ lại; 

+ P1: độ ẩm trung bình của cặn tƣơi = 95%; 

+ P2: độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại = 90%. 

 

                  Vbùn =                                                                                   ≈ 0,034 m
3
. 

Vậy tổng thể tích bể tự hoại là: VBể = 0,16 + 0,034 = 0,194 m
3
. 

Chủ đầu tƣ đã xây dựng nhà vệ sinh có bể tự hoại với thể tích 1,44 m
3 

kích thƣớc (1,5m x 0,8m x 1,2m) để xử lý nƣớc thải sinh hoạt phát sinh tại dự 

án. 

 

Hình 3.3. Mô hình   y dựng bể tự hoại 

Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại:  

Bể tự hoại có 3 ngăn xử lý chất thải để đảm bảo chứa đủ quy trình chứa, 

lắng, lọc. Nƣớc thải từ ngăn chứa sẽ chảy sang ngăn lắng nhƣng không để chảy 

trực tiếp mà dẫn nƣớc qua một ống. Trong quá trình lắp đặt ống đƣờng vào bể 

cao hơn đƣờng ra khoảng 10 cm để ngăn không cho nƣớc tự chảy ngƣợc lại của 

nƣớc thải sau đó nƣớc thải sẽ đƣợc chảy sang ngăn lọc để tách nƣớc và bã bùn. 

Nƣớc thải trong bể tự hoại sẽ đƣợc xử lý bởi vi sinh yếm khí, cặn có trong nƣớc 

thải đƣợc lên men sẽ lắng đọng xuống đáy bể và nƣớc sẽ đƣợc tách chảy ra sang 

hố ga, những chất vẫn còn theo nƣớc ra tích tụ lại thành bùn tại bể tự hoại đầy sẽ 

hút để tránh cặn bã dồn ứ sang bể hố ga gây ra tắc cống nƣớc. Nƣớc thải sinh 

100.000 

0,45 x 1 x180 x (100 - 95) x 0,7 x1,2 x (100 - 90) 
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hoạt sau khi đƣợc xử lý tại bể tự hoại sẽ đƣợc thải ra khu xử lý bùn bằng ống 

nhựa PVC Ø90mm. 

 Giảm thiểu tác động nước thải từ hệ thống lắng, lọc 

Trong thời gian qua, công tác xử lý nƣớc thải của trạm hiện hữu hoạt động 

vẫn tốt, nƣớc thải sau xử lý đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT (cột B, 

kq=0,9; kf=1,2) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp. Quy 

trình xử lý nƣớc thải hiện hữu đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4. Quy trình xử lý nƣớc thải 

Nƣớc thải phát sinh từ quá trình lắng lọc sẽ đƣợc thu gom vào rãnh thoát 

nƣớc  sau đó đƣợc thoát vào khu xử lý bằng ống nhựa PVC có đƣờng kính 315 

mm, khu xử lý nƣớc thải là cụm bể lắng có thể tích là 40 m
3
 kích thƣớc (4 m x 5 

Nƣớc thải từ hệ thống lắng lọc 

Rảnh thu nƣớc 

Ống nhựa PVC D 315 

Khu xử lý bùn 

Ống xã tràn PVC D114 

Nguồn tiếp nhận 

Nƣớc thải sinh hoạt sau 

hầm tự hoại 

Sân phơi bùn 

Đơn vị có chức năng thu 

gom, vận chuyển và xử 

lý 
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m x 2 m). Bể lắng có kết cấu bê tông cốt thép M250 trên nền gia cố cừ tràm, 

đƣợc chia thành 2 ngăn, mỗi ngăn 20 m
3
. 

Bể lắng gồm 02 ngăn, mỗi ngăn có kích thƣớc 20 m
3
. Bể lắng có tác dụng 

tách bùn ra khỏi nƣớc. Hiệu suất xử lý thiết kế tại bể lắng: SS từ 70 – 90% ; 

COD, BOD, N tổng từ 5 – 8%. Theo tính toán của đơn vị thiết kế hiệu suất xử lý 

tại bể lắng: SS từ 70 – 90% ; COD, BOD, N tổng từ 5 – 8%, thời gian lƣu nƣớc 

từ 2 giờ đến 4 giờ.  

Khi ngăn lắng đầy thì nƣớc thải sẽ đƣợc thu gom qua ngăn lắng tiếp theo. 

lớp cặn sẽ đƣợc giữ lại bể lắng. Phần nƣớc trong sau lắng sẽ đƣợc luân chuyển 

lên hệ thống xử lý nƣớc cấp để tái sử dụng một phần khoảng 80% lƣợng nƣớc 

trong mỗi ngăn bể lắng. Phần nƣớc còn lại trong bể lắng sẽ đƣợc tiếp tục dẫn 

vào đƣờng ống PVC có đƣờng kính là 114 mm và thoát ra nguồn tiếp nhận là 

đoạn kênh thủy lợi. Lƣợng nƣớc thải thải ra ngoài môi trƣờng có lƣu lƣợng tối 

đa là 5,45 m
3
/ngày. Chất lƣợng nƣớc thải đảm bảo đạt giới hạn cho phép của 

QCVN 40:2011/BTNMT (cột B, kq=0,9; kf=1,2) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nƣớc thải công nghiệp. 

Bảng 3.16. Kết quả quan trắc nƣớc thải sau khi xử lý của trạm hiện hữu 

STT Thông số Đơn vị tính Kết quả 

QCVN 

40:2011/BTNMT 

(cột B) 

1 pH - 7,18 5,5-9 

2 BOD5 mg/l 11 54 

3 COD mg/l 19 162 

4 TSS mg/l 26 108 

5 Amoni mg/l 0,13 10,8 

6 Tổng N mg/l 3,10 43,2 

7 Tổng P mg/l 0,289 6,48 

8 Fe mg/l 0,56 5,4 

9 Coliforms MPN/100ml 4,6 x 10
3 

5.000 

Ghi chú:  

KPH: Không phát hiện. 
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Cột B quy định giá trị C các thông số và các chất gây ô nhiễm làm cơ sở 

tính toán giá trị tối đa cho phép trong nƣớc thải công nghiệp khi thải vào các 

nguồn nƣớc không dùng cho mục đích cấp nƣớc sinh hoạt. 

Đánh giá chung về chất lƣợng nƣớc thải theo Quy chuẩn Việt Nam hiện 

hành: Nƣớc thải sau khi xử lý đa số các chỉ số gây ô nhiễm đều đạt Quy chuẩn 

QCVN 40:2011/BTNMT giá trị C, cột B, kq=0,9; kf=1,2.  

Bùn đƣợc khô tại bể lắng, sau khi bùn khô đƣợc nhân viên thu gom vào 

bao chứa, vận chuyển lƣu chứa tại khu vực chứa chất thải rắn thông thƣờng. 

Do đó khi dự án điều chỉnh lƣu lƣợng khai thác vẫn tiếp tục thực hiện quy 

trình xử lý nƣớc thải hiện hữu tại dự án để xử lý nƣớc thải từ hệ thống lắng, lọc 

đạt Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT giá trị C, cột B, kq=0,9; kf=1,2 trƣớc 

khi thoát vào kênh thủy lợi. 

 Công trình xả thải 

- Vị trí xả thải: Kênh thủy lợi có địa chỉ tại ấp Cổ Cò, xã Ngọc Tố, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. 

Bảng 3.16: Vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận nước thải 

Ký hiệu 

điểm xả 

thải 

Hệ tọa độ VN-2000  

(kinh tuyến trục 105
o
30’, múi chiếu 

6
o
) 

Phương 

thức xả thải 

Nguồn tiếp 

nhận nước 

thải 
X - N (m) Y - E (m) 

Điểm xả thải 1042663 551421 Tự chảy Kênh thủy lợi 

- Chất lƣợng nƣớc thải phải nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

40:2011/BTNMT (cột B; kq=0,9; kf=1,2) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nƣớc thải công nghiệp. 

a.4. Giảm thiểu tác động nước thải từ súc rửa tuyến ống mạng mới 

- Thực hiện việc khóa van cấp nƣớc trƣớc khi tiến hành súc rửa. 

- Thông báo kế hoạch súc rửa tuyến ống và lịch ngƣng cung cấp nƣớc cho 

ngƣời dân trƣớc khi thực hiện vệ sinh tuyến ống. Tần suất súc rửa là 3 tháng/lần. 

- Bố trí van khóa tại vị trí đấu nối với mạng lƣới cấp nƣớc hiện hữu nhằm 

dẫn nƣớc thải súc rửa theo tuyến ống PVC D300 nằm cặp theo tuyến ống cấp 

nƣớc. Áp dụng biện pháp cơ học bằng nhờ vào việc cọ sát hay tiếp xúc giữa 

thành ống với các thiết bị súc rửa (cụ thể là quả mút xốp có hình dạng theo 

đƣờng kính tuyến ống) để làm cho thành ống sạch hơn. Dùng nƣớc có áp lực cao 
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đẩy quả mút đi trong ống. Mở từ từ van chặn để đến áp lực dòng nƣớc từ 1,5 - 

2kg/cm
2
. Nhờ chênh lệch áp lực phía trƣớc và phía sau của quả mút nên mút sẽ 

dần di chuyển về phía cuối. Trong lúc di chuyển, nhờ sự cọ sát giữa mút và 

thành ống nên các chất bám trên bề mặt thành ống sẽ bong tróc ra và đƣợc dòng 

nƣớc cuốn theo ra ngoài. Do tính năng mềm của mút nên với áp lực đủ lớn thì 

mút cũng có thể di chuyển qua đƣợc các van, co, tê có cùng đƣờng kính với 

đoạn ống súc rửa. Tại vị trí cuối, bố trí các hố thu hoặc các đoạn ống mềm để 

đƣa nƣớc bẩn trong quá trình súc rửa đến cống xả vào nguồn tiếp nhận các kênh 

rạch nội đồng và tiến hành thu hồi quả mút tại vị trí cuối tuyến. Hoàn tất chu 

trình súc rửa. 

b. Đối với công trình xử lý bụi, khí thải 

b.1. Bụi, khí thải phát sinh từ phương tiện giao thông ra vào khu vực 

dự án: 

- Sử dụng các loại nhiên liệu có hàm lƣợng lƣu huỳnh thấp (S=500mg/kg).  

- Sử dụng các phƣơng tiện đã qua đăng kiểm. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, bảo dƣỡng định kỳ tăng hiệu quả đốt cháy 

nhiên liệu của động cơ. 

- Đối với các loại xe đƣợc phép chạy trong khuôn viên dự án phải giảm 

tốc độ không quá 5 km/h. Tắt máy khi không cần thiết và vận chuyển theo đúng 

tuyến quy định. 

- Quy định dắt bộ đối với xe gắn máy khi ra vào cổng. 

- Các phƣơng tiện đi vào khu vực dự án phải dừng, đỗ đúng nơi quy định. 

- Bê tông hóa đƣờng nội bộ trong khu vực dự án. 

- Bố trí nhân lực quét dọn mặt bằng khuôn viên dự án thƣờng xuyên (1-2 

lần/ngày) để tránh bụi tích lũy. 

- Phun ẩm trong điều kiện thời tiết nắng nóng (tần suất từ 2-4 lần tùy 

thuộc vào điều kiện thời tiết). 

- Trồng cây xanh dọc theo vỉa hè và trên dãi ngăn cách đƣờng của dự án 

để tạo cảnh quan và giảm thiểu bụi tiếng ồn. 

b.2. Giảm thiểu khí thải từ máy phát điện dự phòng 
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- Xây dựng phòng đặt máy phát điện riêng biệt cách xa khu vực làm việc 

khác để tránh khí thải phát sinh gây ảnh hƣởng đến hiệu suất làm việc 

- Lắp đặt ống khói phát thải. 

- Vận hành máy đúng kỹ thuật, bảo trì định kỳ. 

- Sử dụng các loại nhiên liệu có hàm lƣợng lƣu huỳnh thấp S=500mg/kg 

(theo TCVN 5689:2018, mức 2).  

- Trồng cây xanh trong khu vực nội bộ trong khuôn viên nhà máy và đặc 

biệt ở khu vực nhạy cảm nhƣ hệ thống xử lý bùn thải, khu chứa rác thải sinh 

hoạt,…  

b.3. Giảm thiểu bụi và mùi phát sinh từ các hố ga, chất thải rắn, khu xử 

lý bùn:  

- Bùn thải: hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý theo 

đúng quy định; 

- Rác thải sinh hoạt: bố trí thùng rác có nắp đậy và hợp đồng với đơn vị 

thu gom rác tại địa phƣơng để thu gom, vận chuyển và xử lý; 

- Thƣờng xuyên quét dọn vệ sinh dự án; 

- Định kỳ thu hút bùn trong bể tự hoại, bể chứa bùn đi xử lý; 

- Trồng và thƣờng xuyên chăm sóc cây xanh xung quanh khu vực dự án; 

- Xây dựng hố ga có nắp đậy để hạn chế quá trình phát tán khí thải ra môi 

trƣờng xung quanh. 

c. Giảm thiểu tác động từ chất thải rắn. 

c.1. Chất thải rắn sinh hoạt: 

Bố trí bố trí 02 thùng (01 thùng thể tích 20 lít, 01 thùng 60 lít) chứa chất 

thải sinh hoạt có nắp đậy và lót túi đựng rác phân hủy sinh hoạt bên trong tại nhà 

vệ sinh và khu vực làm việc. Hằng ngày, nhân viên thu gom rác từ các thùng 

chứa về khu vực tập kết (phía trƣớc cổng trạm) tạo sự thuận tiện cho công tác 

thu gom, xử lý. Chủ dự án thực hiện ký hợp đồng định kỳ 01 năm/lần với đơn vị 

có chức năng thu gom, xử lý theo đúng quy định. Tần suất thu gom: 02 - 03 

lần/tuần (theo tình hình thực tế tại địa phƣơng). 

 Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

- Thiết bị lƣu chứa: 02 thùng nhựa có nắp đậy với thể tích 20 lít/thùng. 
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- Khu vực lƣu chứa: 

+ Diện tích khu vực lƣu chứa (khu vực để thùng chứa tạm rác): khoảng 2 

m
2
. 

+ Thiết kế, cấu tạo của khu vực lƣu chứa: nền xi măng. 

c.2. Giảm thiểu tác động từ chất thải rắn thông thường 

- Các bao bì PAC, các vật liệu lọc, bùn khô sau lắng, ...sẽ đƣợc thu gom 

và lƣu giữ tại khu vực chứa chất thải thông thƣờng, sau đó thuê đơn vị có chức 

năng thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

- Bùn thải sẽ đƣợc lấy mẫu để phân tích trong trƣờng hợp cặn lắng thải có 

thành phần vƣợt ngƣỡng nguy hại so với QCVN 50:2013/BTNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về ngƣỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nƣớc, 

thì thực hiện quản lý, xử lý bùn thải theo chất thải nguy hại; trong trƣờng hợp 

bùn thải không có thành phần vƣợt ngƣỡng nguy hại so với QCVN 

50:2013/BTNMT thì chủ dự án sẽ xử lý theo chất thải rắn thông thƣờng. Bùn 

khô sau lắng sẽ đƣợc thu gom vào bao 25 kg và lƣu chứa trong khu vực chứa 

chất thải thông thƣờng. Bùn khô đen bón phân cho cây ở khuôn viên trạm và cho 

ngƣời dân san lấp hoặc hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý theo quy định. 

- Vật liệu lọc (cát thạch anh): cho các hộ dân khi có nhu cầu để san lấp 

hoặc sẽ đƣợc thu gom và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý 

theo quy định.  

 Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn  

- Khu vực lƣu chứa: 

+ Diện tích khu vực lƣu chứa chất thải rắn thông thƣờng (Các bao bì PAC, 

bùn thải…): 10 m
2
. 

+ Diện tích khu vực lƣu chứa bùn: 20 m
2
. 

+ Thiết kế, cấu tạo của khu vực lƣu chứa: nền xi măng đảm bảo tránh 

mƣa, nắng. 

e. Chất thải nguy hại 

Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của chất thải 

nguy hại đến môi trƣờng phải đƣợc thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình 

quản lý quy định tại Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 
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Chính phủ quy định chi tiết nội dung một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng, 

cụ thể nhƣ sau: 

- Chất thải nguy hại từ quá trình bảo trì, bảo dƣỡng máy móc, thiết bị, 

hoặc khi có sự cố xảy ra sẽ đƣợc thu gom vào khu vực chứa CTNH.  

- Kho chứa chất thải nguy hại: 

+ Diện tích kho khoảng 2m
2
, nền kho đƣợc trãi bê tông cao hơn mặt nền 

hoàn thiện của dự án để tránh nƣớc mƣa chảy tràn, đảm bảo kín khít, không rạn 

nứt, không bị ăn mòn; Tƣờng kho xây gạch, mái kho bằng tole đảm bảo độ cao 

thông thoáng, che kín cho toàn bộ khu vực kho chứa,  

+ Bên trong kho chứa đƣợc trang bị dụng cụ lƣu chứa chất thải (03 thùng 

nhựa, thể tích 90 lít/thùng) và phân khu chức năng cho từng nhóm chất thải để 

tránh phản ứng hóa học xảy ra giữa các nhóm chất thải với nhau; dán mã số 

phân loại cho từng loại chất thải nguy hại; Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đầy đủ, 

đảm bảo kho đủ ánh sáng, thông thoáng, xung quanh có tạo rãnh thu nƣớc (ứng 

phó khi có sự tràn đổ hóa chất nguy hại trong kho). Bên ngoài kho đặt biển cảnh 

báo, ghi rõ hàng hóa chứa bên trong, trang bị bao cát, bình khí CO2, 

chuông/kẻng, .....  

+ Chủ dự án sẽ hợp đồng định kỳ 01 năm/lần với đơn vị có chức năng thu 

gom, xử lý theo quy định. Tần suất thu gom là 01 năm/lần. 

 Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

- Thiết bị lƣu chứa: 03 thùng nhựa có nắp đậy, thể tích 15 lít/thùng.  

- Kho chứa CTNH: 

+ Diện tích: 2 m
2

   

+ Kết cấu: tƣờng xây gạch, nền bê tông, mái tôn. 

+ Có dán nhãn, biển báo theo quy định. 

3.2.2.1. Giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải 

a. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung 

- Khu vực đặt máy phát điện đƣợc xây dựng kín để tránh tiếng ồn phát tán 

ra bên ngoài, đồng thời đặt lớp đệm chống ồn tại chân máy. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra độ cân bằng các máy móc, độ mài mòn các chi 

tiết, kiểm tra dầu mỡ và thay thế các thiết bị mài mòn. 
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- Thƣờng xuyên kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phƣơng 

tiện bảo hộ lao động của công nhân. 

- Bố trí máy bơm nƣớc cách xa nơi làm việc của công nhân và xây tƣờng 

cách âm khu vực đặt máy.  

- Máy phát điện phải đƣợc đặt trên các bệ đúc có móng chắc chắn bảo 

đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, lắp đặt các đệm cao su hoặc lò xo chống rung và kiểm 

tra kỹ độ cân bằng khi lắp đặt.  

b. Giảm thiểu tác động của việc khai thác nước dưới đất tại khu vực 

Chủ động gìn giữ vệ sinh xung quanh giếng khai thác và thực hiện các 

biện pháp phòng, chống, ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nƣớc dƣới đất qua giếng 

khoan khai thác, xác định và bảo vệ vùng bảo hộ vệ sinh cho giếng khoan khai 

thác theo quy định tại Điều 6 Thông tƣ số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09/9/2016 

của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định việc xác định và công bố 

vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nƣớc sinh hoạt. 

Thƣờng xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát diễn biến lƣu lƣợng, mực nƣớc 

chất lƣợng tại giếng khai thác; Thực hiện việc quan trắc theo quy định tại Thông 

tƣ số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc. 

Phát hiện, xử lý, khắc phục các hiện tƣợng, sự cố bất thƣờng về chất 

lƣợng nƣớc, mực nƣớc trong giếng khai thác về các sự cố môi trƣờng do hoạt 

động khai thác của mình gây ra đồng thời báo cáo kịp thời tới chính quyền địa 

phƣơng, Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng huyện nơi xảy ra sự cố và cơ quan 

cấp phép đối với trƣờng hợp đã đƣợc cấp giấy phép. 

Sử dụng nƣớc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích; Xử lý, trám lấp giếng 

theo quy định đối với trƣờng hợp giếng khoan phải trám lấp. 

Quản lý, vận hành hệ thống cấp nƣớc phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và 

vận hành hệ thống cấp nƣớc nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp nƣớc ổn định, an 

toàn, liên tục và giảm thiểu thất thoát, lãng phí nƣớc. 

Khai thác nƣớc dƣới đất phải thực hiện theo các biện pháp quy định trong 

giấy phép, tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn kỹ thuật đảm bảo 

không gây sụt, lún đất. Trƣờng hợp xảy ra sụt, lsun đất thì phải dừng việc khai 

thác, đồng thời thực hiện các biện pháp khắc phục và báo ngay cho chính quyền 

địa phƣơng nơi gần nhất.  
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* Biện pháp khắc phục sự cố sụt lún do khai thác nƣớc dƣới đất tại dự án: 

Báo cáo kịp thời tới chính quyền địa phƣơng, Phòng Tài nguyên và Môi 

trƣờng huyện nơi xảy ra sự cố và tới cơ quan cấp phép đối với trƣờng hợp đã 

đƣợc cấp giấy phép. 

Tạm ngừng hoạt động khai thác nƣớc dƣới đất tại dự án. 

Thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng sụt lún tại dự án. 

* Giảm thiểu tác động đến mực nước dưới đất  

Việc khai thác, sử dụng chƣa hợp lý, thậm chí là khai thác quá mức lại 

chƣa đi đôi với bảo vệ trong điều kiện kinh tế - xã hội phát triển mạnh đang làm 

nguồn nƣớc bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm, có nơi trở nên nghiêm trọng và 

đang có xu hƣớng ngày một nghiêm trọng hơn, ảnh hƣởng sâu sắc hơn đến đời 

sống và sản xuất.  

Thiết lập các vùng phòng hộ vệ sinh của vùng khai thác: Đối với phòng 

hộ vệ sinh xung quanh giếng khoan: Trong bán kính khuôn viên dự án kể từ 

miệng từng giếng sẽ đƣợc bảo vệ nghiêm ngặt, tuyệt đối không thực hiện các 

hoạt động phát sinh ra nguồn gây ô nhiễm bằng cách đổ nền bê tông, xây bệ 

giếng khoan. 

- Thực hiện việc vệ sinh thu gom rác nƣớc thải để tránh gây ô nhiễm đế 

tránh thấm xuống nƣớc đất, làm suy giảm chất lƣợng nƣớc dƣới đất.  

- Kiểm soát xin phép khai thác nƣớc dƣới đất đúng theo quy định hiện 

hành; 

- Lập hồ sơ xin phép khai thác nƣớc dƣới đất theo đúng quy định; Trong 

quá trình hoạt động, chủ dự án sẽ thực hiện báo cáo tình hình khai thác nƣớc 

dƣới đất định kỳ, quan trắc chất lƣợng nƣớc dƣới đất định kỳ theo đúng quy 

định. 

c. Biện pháp phòng ngừa các sự cố, rủi ro môi trường 

c.1. Biện pháp giám thiểu sự cố cháy nổ 

- Trang bị các phƣơng tiện chữa cháy tại khu vực thực hiện lắp đặt máy 

móc, thiết bị (bình CO2, cát...); Hƣớng dẫn, tập huấn công nhân các giải pháp 

khắc phục khi có sự cố cháy nổ xảy ra. 
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- Luôn giữ khoảng cách an toàn với hệ thống điện theo quy định hiện 

hành. Thi công thao tác đúng quy trình quy phạm trong công tác an toàn điện. 

- Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây tia lửa sẽ 

đƣợc bố trí thật an toàn. 

- Tất cả các hạng mục công trình trong dự án đều phải bố trí các bình cứu 

hỏa cầm tay, bình phải đặt tại những vị trí thích hợp nhất để tiện việc sử dụng và 

phải thƣờng xuyên tiến hành kiểm tra sự hoạt động tốt của bình; 

- Niêm yết các tiêu lệnh, biển báo, quy định PCCC ở nơi dễ nhìn thấy. 

- Lắp đặt các chuông báo động khi phát hiện có sự cố cháy, nổ. 

* Biện pháp ứng phó khi có sự cố cháy nổ: 

Khi phát hiện ra đám cháy phải báo động cho tất cả mọi ngƣời trong dự án. 

Cảnh giác cao độ, tuyệt đối không đƣợc chủ quan. 

Đồng thời, sử dụng các bình chữa cháy nhỏ đƣợc trang bị sẵn trong từng bộ 

phận của dự án để chữa cháy (nếu là đám cháy nhỏ). 

Trong trƣờng hợp đám cháy không đƣợc dập tắt mà có chiều hƣớng phát 

triển thêm thì dự án sẽ báo ngay cho cơ quan chức năng. Đồng thời, sử dụng tất cả 

các công cụ chữa cháy có thể sử dụng đƣợc tại dự án để chữa cháy. 

c.2. Giảm thiểu sự cố về hoạt động của hệ thống xử lý nước cấp 

- Quan trắc định kỳ chất lƣợng nguồn nƣớc cấp theo QCVN 01-

1:2018/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc sạch sử dụng cho 

mục đích sinh hoạt. 

- Kiểm tra, bảo trì, bảo dƣỡng định kỳ máy móc, thiết bị. 

- Có kế hoạch sửa chữa thay thế mua mới các thiết bị, máy móc, đƣờng 

ống khi có sự cố. 

- Trang bị bơm dự phòng, máy phát điện dự phòng. 

- Thƣờng xuyên định kỳ vệ sinh bể chứa. 

- Định kỳ kiểm tra giám sát, theo dõi chất lƣợng, độ mặn của các tầng 

chứa nƣớc khai thác. 

- Trƣờng hợp phát hiện giếng khai thác có chất lƣợng suy giảm, độ mặn 

quá cao không xử lý đƣợc để cấp nƣớc thì chủ dự án sẽ có biện pháp trám lấp 

giếng theo quy định tại Thông tƣ số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của 
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Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định về việc xử lý, trám lắp giếng không sử 

dụng. 

c.3. Giảm thiểu sự cố về rò rỉ hệ thống cấp Clo 

- Sử dụng trang bị bảo hộ lao động trong quá trình pha chế hóa chất phục 

vụ công tác khử trùng. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra hệ thống bình chứa, cấp Clo, bơm định lƣợng, 

các mối nối, roăng đệm và thay thế kịp thời khi có dấu hiệu hƣ hỏng nhằm hạn 

chế rủi ro rò rỉ clo. 

c.4. Giảm thiểu sự cố bể lắng bùn và sự cố nghẹt đường dẫn của hệ 

thống thoát nước 

* Sự cố bể lắng bùn 

- Thƣờng xuyên định kỳ kiểm tra tình trạng tại bể lắng bùn của dự án. 

- Định kỳ hút bùn tại bể lắng. 

* Sự cố nghẹt đƣờng dẫn của hệ thống thoát nƣớc 

- Định kỳ kiểm tra đƣờng dẫn hệ thống thoát nƣớc của dự án. 

- Lắp đặt các lƣợc chắn rác tại đầu ống dẫn thoát nƣớc của dự án. 

- Bổ sung chế phẩm vi sinh để khắc phục tình trạng nghẹt đƣờng dẫn của 

hệ thống thoát nƣớc. 

c.5. Giảm thiểu sự cố chập điện 

- Hệ thống đƣờng dây tải điện trong khu vực dự án phải đƣợc bảo vệ an 

toàn. Thiết kế hệ thống lƣới điện đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành, 

kiểm tra định kỳ hệ thống lƣới điện, bảo trì, bảo dƣỡng thiết bị điện, tuyên 

truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm điện. 

- Xây dựng hệ thống chống sét để phòng tránh tia lửa điện ảnh hƣởng đến 

thiết bị điện, hệ thống lƣới điện. 

- Không trồng các cây đại thụ gần đƣờng dây điện, các khu nhà nhằm 

tránh hiện tƣợng cây ngã gây thiệt hại về ngƣời và tài sản, hƣ hỏng đƣờng dây 

điện. 

- Trang bị cầu dao tự động để tự động ngắt điện khi có sự cố xảy ra. 
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Khi có sự cố điện giật xảy ra: Khi phát hiện trƣờng hợp bị điện giật, 

ngƣời phát hiện bình tĩnh và ngay lập tức xử lý (nếu có thể) và gọi ngƣời đến 

giúp. 

Cúp cầu dao điện; ngƣời cứu phải đứng trên bàn, ghế hoặc tấm gỗ khô, đi 

dép hoặc ủng cao su, đeo găng cao su để kéo nạn nhân tách ra khỏi mạch điện; 

Nếu không có các phƣơng tiện trên có thể dùng gậy gỗ, tre khô gạt dây điện 

hoặc đẩy nạn nhân để tách ra; Tuyệt đối không đƣợc chạm trực tiếp vào ngƣời 

nạn nhân vì nhƣ vậy ngƣời đi cứu cũng bị điện giật. 

Xác định tình trạng của nạn nhân: chƣa mất tri giác, mất tri giác hay 

ngừng thở và thực hiện theo các bƣớc bên dƣới. (Tri giác: nhận biết rõ ràng, cụ 

thể. Ví dụ: gần lửa thì biết nóng, gần nƣớc biết lạnh). 

- Khi ngƣời bị điện giật chƣa mất tri giác, chỉ bị hôn mê trong giây lát, tim 

còn đập, thở yếu thì phải để nạn nhân ra chỗ thoáng khí yên tĩnh chăm sóc cho 

hồi tĩnh. Thực hiện theo dõi, chăm sóc. 

- Khi ngƣời bị nạn mất tri giác nhƣng vẫn còn thở nhẹ, tim đập yếu thì đặt 

nạn nhân nơi thoáng khí, yên tĩnh; Nới rộng quần, áo, thắt lƣng, moi rớt rãi 

trong mồm nạn nhân ra (nếu có), cho nạn nhân ngửi amoniac, nƣớc tiểu, 

massage toàn thân cho nóng lên; Thực hiện theo dõi, chăm sóc. 

- Nếu ngƣời bị nạn không còn thở, tim ngƣng đập, toàn thân co giật giống 

nhƣ chết thì phải đƣa nạn nhân ra chỗ thoáng khí, nới rộng quần áo, thắt lƣng, 

moi rớt rãi trong mồm nạn nhân ra; Nếu lƣỡi bị thụt vào thì  kéo ra; Tiến hành 

làm hô hấp nhận tạo và hà hơi thổi ngạt ngay; Phải làm liên tục, kiên trì và theo 

dõi tình trạng của nạn nhân; Thực hiện cấp cứu, theo dõi, chăm sóc ngƣời gặp 

tai nạn. 

c.6. Tai nạn lao động 

Để tránh tình trạng tai nạn lao động xảy ra, Chủ dự án sẽ tiếp tục thực 

hiện các biện pháp sau: 

-  Trang bị đủ các phƣơng tiện để đảm bảo an toàn lao động; 

 - Huấn luyện cho công nhân về vệ sinh an toàn lao động và hƣớng dẫn 

bảo hộ lao động trƣớc khi nhận công tác; 

-  Xây dựng nội quy an toàn lao động cho từng công đoạn sản xuất; 

- Tổ chức khám bệnh định kì cho công nhân viên 1 lần/năm. 
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3.2. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

Các biện pháp trình bày trong báo cáo đƣợc áp dụng sẽ giảm thiểu đƣợc 

các tác động tiêu cực đến môi trƣờng khu vực dự án. Các biện pháp dễ thực 

hiện, tính khả thi cao. Phƣơng án tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi 

trƣờng của dự án nhƣ sau: 

Bảng 3.18. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

Nguồn gây tác 

động 

Các công trình, biện pháp  

bảo vệ môi trường 

Kế hoạch xây lắp các 

công trình BVMT 

Tổ chức 

quản lý và 

vận hành 

 

Bụi và khí thải từ 

hoạt động của 

phƣơng tiện giao 

thông và khí thải 

từ quá trình phân 

hủy chất hữu cơ 

có trong chất thải 

rắn, mùi hôi từ 

quá trình xử lý 

bùn 

- Thƣờng xuyên quét dọn, tƣới 

nƣớc đƣờng và sân bãi, đặc biệt 

là những ngày nắng nóng nhằm 

hạn chế lƣợng bụi phát sinh vào 

không khí. 

- Bố trí khu vực chứa rác cách 

xa các hạng mục khác ở khu 

vực ít ngƣời qua lại và thƣờng 

xuyên vệ sinh để hạn chế mùi 

hôi. 

- Định kỳ thu gom bùn và hợp 

đồng với đơn vị có chức năng 

để thu gom và xử lý theo quy 

định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong quá trình vận 

hành dự án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ dự án 

 

 

 

 

 

 

Chất thải rắn sinh 

hoạt 

Bố trí 02 thùng (01 thùng thể 

tích 20 lít, 01 thùng 60 lít) chứa 

chất thải sinh hoạt có nắp đậy 

và lót túi đựng rác phân hủy 

sinh hoạt bên trong tại nhà vệ 

sinh và khu vực làm việc. Hằng 

ngày, nhân viên thu gom rác từ 

các thùng chứa về khu vực tập 

kết (phía trƣớc cổng trạm) tạo 

sự thuận tiện cho công tác thu 
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Nguồn gây tác 

động 

Các công trình, biện pháp  

bảo vệ môi trường 

Kế hoạch xây lắp các 

công trình BVMT 

Tổ chức 

quản lý và 

vận hành 

 

gom, xử lý. Chủ dự án thực 

hiện ký hợp đồng định kỳ 01 

năm/lần với đơn vị có chức 

năng thu gom, xử lý theo đúng 

quy định. Tần suất thu gom: 02 

– 03 ngày/tuần 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chất thải rắn 

công nghiệp 

thông thƣờng 

Các bao bì PAC, các vật liệu 

lọc đƣợc thu gom và đơn vị 

cung cấp sẽ thu hồi về Công ty. 

Bùn thải sẽ đƣợc thu gom thu 

gom vào bao 25kg và lƣu chứa 

trong khu vực chứa chất thải 

thông thƣờng và hợp đồng với 

đơn vị có chức năng xử lý theo 

quy định 

Chất thải nguy 

hại 

Diện tích kho khoảng 2 m
2
, 

trang bị dụng cụ lƣu chứa chất 

thải (03 thùng nhựa, thể tích 90 

lít/thùng). Chủ dự án sẽ hợp 

đồng định kỳ 01 năm/lần với 

đơn vị có chức năng thu gom, 

xử lý theo quy định. Tần suất 

thu gom là 01 năm/lần. 

Nƣớc thải sinh 

hoạt 

Xây dựng 01 nhà vệ sinh với 

tổng thể tích bể tự hoại là 1,44 

m
3
 để xử lý sơ bộ nƣớc thải 

sinh hoạt phát sinh. Sau khi 

đƣợc xử lý tại bể tự hoại sẽ 

đƣợc thải ra khu xử lý bùn bằng 

ống nhựa PVC Ø90mm. 
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Nguồn gây tác 

động 

Các công trình, biện pháp  

bảo vệ môi trường 

Kế hoạch xây lắp các 

công trình BVMT 

Tổ chức 

quản lý và 

vận hành 

 

Nƣớc thải từ súc 

rửa tuyến ống 

mạng mới 

Bố trí van khóa tại vị trí đấu nối 

với mạng lƣới cấp nƣớc hiện 

hữu nhằm dẫn nƣớc thải súc rửa 

theo tuyến ống PVC D300 nằm 

cặp theo tuyến ống cấp nƣớc. 

Trong quá trình vận 

hành dự án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ dự án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nƣớc thải từ rửa 

lọc 

Thu gom dẫn vào bể lắng bùn 

diện tích 20 m
2
. Phần nƣớc 

trong sau khi qua bể lắng bùn 

sẽ đƣợc xả tràn qua đƣờng ống 

PVC D114 ra nguồn tiếp nhận. 

Nƣớc mƣa chảy 

tràn 

Nƣớc mƣa đƣợc thu gom tại 

chảy vào rãnh thoát nƣớc xây 

bằng bê tông cốt thép bố trí 

chung quanh khu vực dự án và 

thoát ra nguồn tiếp nhận. 

3.3. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

3.3   Đánh giá mức độ tin cậy 

Các số liệu chi tiết về Dự án và các điều kiện kinh tế - xã hội nêu trong 

Báo cáo: Đơn vị tƣ vấn đã phối hợp chặt chẽ với Chủ dự án, đƣợc sự hỗ trợ của 

các đơn vị có liên quan nhƣ Ủy ban nhân dân xã, huyện cung cấp các tài liệu có 

độ chính xác cao, độ tin cậy cao và tại thời điểm thực hiện dự án. 

Các số liệu quan trắc chất lƣợng các thành phần môi trƣờng môi trƣờng: 

Quá trình thực hiện lấy mẫu tại hiện trƣờng và phân tích mẫu tại phòng thí 

nghiệm đƣợc thực hiện bởi đơn vị phân tích và đo đạc môi trƣờng có Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng do Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng cấp. 

Các số liệu, công thức toán học đƣợc sử dụng trong báo cáo nhằm tính 

toán khái quát tải lƣợng của các nguồn thải phát sinh: Đƣợc trích dẫn từ các 

nguồn tài liệu, dữ liệu cụ thể hoặc tham khảo từ các báo cáo ĐTM của Dự án 
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tƣơng đƣơng đã đƣợc các cấp có thẩm quyền phê duyệt, các số liệu thống kê của 

Tổ chức Y tế thế giới WHO nên đảm bảo về độ tin cậy. 

Phƣơng pháp so sánh, phân tích, đánh giá và dự báo các tác động tiêu 

cực của dự án đƣợc định tính, định lƣợng qua tính toán, từ các số liệu thống 

kê tham khảo từ các dự án khác, tình hình thực tế tại dự án và so sánh với các 

quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành nên có độ tin cậy và chính xác cao. 

Mức độ tin cậy của các phƣơng pháp sử dụng trong quá trình lập Báo 

cáo đánh giá tác động môi trƣờng đƣợc liệt kê chi tiết trong bảng sau: 

Bảng 3.19: Mức độ tin cậy của các phương pháp sử dụng trong quá trình 

lập báo cáo ĐTM 

STT Phương pháp Độ tin cậy Nguyên nhân 

1 Phƣơng pháp 

thống kê 
Cao 

Số liệu đƣợc lấy từ các nguồn đáng tin 

cậy nhƣ Báo cáo môi trƣờng Quốc gia, … 

2 Phƣơng pháp 

đánh giá nhanh 
Trung bình 

Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức y tế 

thế giới thiết lập nên chƣa thật sự phù hợp 

với điều kiện Việt Nam 

3 Phƣơng pháp so 

sánh 
Cao 

Các kết quả thử nghiệm đƣợc thực hiện 

bởi các đơn vị có đầy đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ quan trắc môi trƣờng 

4 
Phƣơng pháp 

tham vấn cộng 

đồng 
Cao 

Đƣợc tiến hành bằng cách tham vấn lãnh 

đạo và đại diện cộng đồng dân cƣ lân cận 

dự án 

5 Phƣơng pháp kế 

thừa 
Trung bình 

Thực hiện bằng cách tham khảo các báo 

cáo ĐTM có quy mô và loại hình tƣơng tự 

đã đƣợc phê duyệt để dự báo và đánh giá 

các tác động có khả năng xảy ra 

6 Phƣơng pháp 

khảo sát thực địa 
Cao Đƣợc thực hiện bởi đơn vị tƣ vấn có đầy 

đủ chức năng theo đúng quy định hiện 

hành 7 Phƣơng pháp 

quan trắc 
Cao 

3.3.2 Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá 

Để tiến hành thực hiện quá trình đánh giá tác động môi trƣờng, chúng tôi đã 

tìm hiểu các tài liệu có liên quan đến dự án, khảo sát, thu thập các số liệu, thông tin 

thực tế tại dự án kết hợp các tài liệu chuyên môn dành cho dự án, ... Tác động của 

các nguồn thải đến chất lƣợng các thành phần môi trƣờng, sức khỏe cộng đồng 
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đƣợc tính toán dựa trên các số liệu tham khảo thực tế. Vì vậy, những kết quả của 

đánh giá có tính thực tế, độ chi tiết, độ chính xác và hiệu quả khá cao.  

Mặc dù vậy, trong quá trình thực hiện vẫn không tránh khỏi sai sót nhƣ: Ý 

kiến chủ quan của ngƣời đánh giá, mức độ tin cậy của các tài liệu, số liệu tham 

khảo,... Tuy nhiên, đây là những sai số nằm trong ngƣỡng cho phép nên không 

làm ảnh hƣởng lớn đến kết quả của các đánh giá, dự báo. 
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Chƣơng 4 

CHƢƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƢỜNG, PHƢƠNG ÁN  

BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

4.1. Phƣơng án cải tạo, phục hồi môi trƣờng đối với dự án khai thác khoáng 

sản 

Dự án không thuộc danh mục dự án khai thác khoáng sản nên không có 

phƣơng án cải tạo, phục hồi môi trƣờng. 

4.2. Phƣơng án cải tạo, phục hồi môi trƣờng đối với dự án chôn lấp chất 

thải 

Dự án không thuộc danh mục dự án chôn lấp chất thải nên không có 

phƣơng án cải tạo, phục hồi môi trƣờng 

4.3. Phƣơng án bồi hoàn đa dạng sinh học: không có. 
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Chƣơng 5 

CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƢỜNG 

5.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án 

Để thực hiện giảm thiểu ô nhiễm, các công trình sau đây sẽ đƣợc đầu tƣ 

xây dựng khi dự án đi vào hoạt động ổn định. 

Bảng 5.1. Các công trình xử lý ô nhiễm môi trƣờng 

Các giai 

đoạn 

của dự 

án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các 

tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình, biện pháp BVMT 

Thời 

gian thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

 

 

Vận 

hành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá trình 

hoạt động 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nƣớc 

thải 

- Nƣớc mƣa chảy tràn: Thu gom tại rãnh thoát 

nƣớc xây bằng bê tông cốt thép bố trí chung 

quanh khu vực dự án và thoát ra khu xử lý 

bùn. 

- Nƣớc thải sinh hoạt: Xây dựng 01 nhà vệ 

sinh với tổng thể tích bể tự hoại là 1,44 m
3
 để 

xử lý sơ bộ nƣớc thải sinh hoạt phát sinh. Sau 

khi đƣợc xử lý tại bể tự hoại sẽ đƣợc thải ra 

khu xử lý bùn bằng ống nhựa PVC Ø90mm. 

- Nƣớc thải từ súc rửa tuyến ống mạng mới: 

Bố trí van khóa tại vị trí đấu nối với mạng lƣới 

cấp nƣớc hiện hữu nhằm dẫn nƣớc thải súc rửa 

theo tuyến ống PVC D300 nằm cặp theo tuyến 

ống cấp nƣớc.  

- Nƣớc thải từ rửa lọc: Thu gom dẫn vào khu 

xử lý bùn có diện tích 20 m
2
. Phần nƣớc trong 

sau khi qua bể lắng bùn sẽ đƣợc tiếp tục đƣợc 

xả tràn qua đƣờng ống PVC D114 ra nguồn 

tiếp nhận. 

 

Trong 

suốt quá 

trình vận 

hành dự 

án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bụi, 

khí 

thải 

- Thƣờng xuyên quét dọn, tƣới nƣớc đƣờng và 

sân bãi, đặc biệt là những ngày nắng nóng 

nhằm hạn chế lƣợng bụi phát sinh vào không 

khí. 
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Các giai 

đoạn 

của dự 

án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các 

tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình, biện pháp BVMT 

Thời 

gian thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

 

 

 

 

 

 

 

Vận 

hành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá trình 

hoạt động 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bố trí khu vực chứa rác cách xa các hạng 

mục khác ở khu vực ít ngƣời qua lại và thƣờng 

xuyên vệ sinh để hạn chế mùi hôi. 

- Định kỳ thu gom bùn và hợp đồng với đơn vị 

có chức năng để thu gom và xử lý theo quy 

định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong 

suốt quá 

trình vận 

hành dự 

án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chất 

thải 

rắn 

sinh 

hoạt 

Bố trí 02 thùng (01 thùng thể tích 20 lít, 01 

thùng 60 lít) chứa chất thải sinh hoạt có nắp 

đậy và lót túi đựng rác phân hủy sinh hoạt bên 

trong tại nhà vệ sinh và khu vực làm việc. 

Hằng ngày, nhân viên thu gom rác từ các 

thùng chứa về khu vực tập kết (phía trƣớc 

cổng trạm) tạo sự thuận tiện cho công tác thu 

gom, xử lý. Chủ dự án thực hiện ký hợp đồng 

định kỳ 01 năm/lần với đơn vị có chức năng 

thu gom, xử lý theo đúng quy định. Tần suất 

thu gom: 02 - 03 lần/tuần (theo tình hình thực 

tế tại địa phƣơng) 

Chất 

thải 

rắn 

thông 

thƣờng 

- Các bao bì PAC, các vật liệu lọc, bùn khô 

sau lắng, ...sẽ đƣợc thu gom và lƣu giữ tại khu 

vực chứa chất thải thông thƣờng, sau đó thuê 

đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo 

đúng quy định.  

- Riêng bùn thải sẽ đƣợc lấy mẫu để phân tích 

trong trƣờng hợp có thành phần vƣợt ngƣỡng 

nguy hại so với QCVN 50:2013/BTNMT thì 

thực hiện quản lý, xử lý bùn thải theo chất thải 

nguy hại; nếu không thuộc thì xử lý theo chất 

thải rắn thông thƣờng (Bùn khô đen bón phân 

cho cây ở khuôn viên trạm và cho ngƣời dân 

san lấp hoặc hợp đồng với đơn vị có chức 
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Các giai 

đoạn 

của dự 

án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các 

tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình, biện pháp BVMT 

Thời 

gian thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vận 

hành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá trình 

hoạt động 

 

năng xử lý theo quy định). 

- Vật liệu lọc (2 – 3 năm thay 1 lần) cho các 

hộ dân khi có nhu cầu để san lấp hoặc sẽ đƣợc 

thu gom và hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thu gom và xử lý theo quy định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong 

Chất 

thải 

nguy 

hại 

Diện tích kho khoảng 2 m
2
, trang bị dụng cụ 

lƣu chứa chất thải (03 thùng nhựa, thể tích 90 

lít/thùng). Chủ dự án sẽ hợp đồng định kỳ 01 

năm/lần với đơn vị có chức năng thu gom, xử 

lý theo quy định. Tần suất thu gom là 01 

năm/lần. 

Tiếng 

ồn và 

độ 

rung 

Thƣờng xuyên kiểm tra độ cân bằng các máy 

móc, độ mài mòn các chi tiết, kiểm tra dầu mỡ 

và thay thế các thiết bị mài mòn; Thƣờng 

xuyên kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử 

dụng các phƣơng tiện bảo hộ lao động của 

công nhân. 

Giảm 

thiểu 

tác 

động 

của 

việc 

khai 

thác 

nƣớc 

ngầm  

Thƣờng xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát 

diễn biến lƣu lƣợng, mực nƣớc chất lƣợng tại 

giếng khai thác; Sử dụng nƣớc tiết kiệm, hiệu 

quả, đúng mục đích; Xử lý, trám lấp giếng 

theo quy định đối với trƣờng hợp giếng khoan 

phải trám lấp; Quản lý, vận hành hệ thống cấp 

nƣớc phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và vận 

hành hệ thống cấp nƣớc nhằm đáp ứng yêu 

cầu cung cấp nƣớc ổn định, an toàn, liên tục 

và giảm thiểu thất thoát, lãng phí nƣớc. 

Sự cố 

cháy 

Bố trí các bình cứu hỏa cầm tay, bình phải đặt 

tại những vị trí thích hợp nhất để tiện việc sử 

dụng và phải thƣờng xuyên tiến hành kiểm tra 
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Các giai 

đoạn 

của dự 

án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các 

tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình, biện pháp BVMT 

Thời 

gian thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nổ sự hoạt động tốt của bình; Niêm yết các tiêu 

lệnh, biển báo, quy định  PCCC ở nơi dễ nhìn 

thấy;Lắp đặt các chuông báo động khi phát 

hiện có sự cố cháy, nổ. 

suốt quá 

trình vận 

hành dự 

án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự cố 

về hoạt 

động 

của hệ 

thống 

xử lý 

nƣớc 

cấp 

Quan trắc định kỳ chất lƣợng nguồn nƣớc cấp 

cho các hộ dân; Kiểm tra, bảo trì, bảo dƣỡng 

định kỳ máy móc, thiết bị 01 tháng/lần; Vận 

hành đúng thao tác, đúng quy định không để 

hơi nƣớc lọt vào trong đƣờng ống; Có kế 

hoạch sửa chữa thay thế mua mới các thiết bị, 

máy móc, đƣờng ống khi có sự cố; Trang bị 

bơm dự phòng, máy phát điện dự phòng. 

Giảm 

thiểu 

sự cố 

về rò rỉ 

hệ 

thống 

cấp 

Clo 

- Sử dụng trang bị bảo hộ lao động trong quá 

trình pha chế hóa chất phục vụ công tác khử 

trùng. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra hệ thống bình chứa, 

cấp Clo, bơm định lƣợng, các mối nối, roăng 

đệm và thay thế kịp thời khi có dấu hiệu hƣ 

hỏng nhằm hạn chế rủi ro rò rỉ clo. 

Giảm 

thiểu 

sự cố 

bể lắng 

bùn và 

sự cố 

nghẹt 

đƣờng  

- Thƣờng xuyên định kỳ kiểm tra tình trạng tại 

bể lắng bùn của dự án. 

- Định kỳ hút bùn tại bể lắng. 

- Định kỳ kiểm tra đƣờng dẫn hệ thống thoát 

nƣớc của dự án. 

- Lắp đặt các lƣợc chắn rác tại đầu ống dẫn 

thoát nƣớc của dự án. 

- Bổ sung chế phẩm vi sinh để khắc phục tình 

trạng nghẹt đƣờng dẫn của hệ thống thoát 
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Các giai 

đoạn 

của dự 

án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các 

tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình, biện pháp BVMT 

Thời 

gian thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

nƣớc. 

Sự cố 

chập 

điện 

Thiết kế hệ thống lƣới điện đảm bảo đúng quy 

định pháp luật hiện hành, kiểm tra định kỳ hệ 

thống lƣới điện, bảo trì, bảo dƣỡng thiết bị 

điện, tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết 

kiệm điện; Xây dựng hệ thống chống sét để 

phòng tránh tia lửa điện ảnh hƣởng đến thiết 

bị điện, hệ thống lƣới điện tại; Trang bị cầu 

dao tự động để tự động ngắt điện khi có sự cố 

xảy ra. 

Giảm 

thiểu 

tai nạn 

lao 

động 

Trang bị đủ các phƣơng tiện để đảm bảo an 

toàn lao động; Xây dựng nội quy an toàn lao 

động cho từng công đoạn sản xuất; Tổ chức 

khám bệnh định kì cho công nhân viên 1 

lần/năm. 

5.2. Chƣơng trình giám sát môi trƣờng của chủ dự án 

a. Giám sát nước dưới đất  

- Thông số: pH, chỉ số pemanganat, TDS, độ cứng tổng (CaCO3), N-

NH4
+
, N-NO2

-
, N-NO3

-
, Cl

-
, SO4

2-
, Cd, Pb, Cu, Zn, Fe, tổng Coliform, E.Coli.  

- Vị trí giám sát: 01 mẫu tại 01 giếng khoan tại khu vực dự án.  

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 09:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lƣợng nƣớc dƣới đất 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần.  

b. Giám sát nước thải  

- Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, Mangan, Sắt, Amoni (tính 

theo N),  tổng Photpho (tính theo P), Clorua, Coliform.  

- Vị trí giám sát: 01 mẫu sau xử lý trƣớc khi thoát vào nguồn tiếp nhận.  
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- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lƣợng nƣớc thải công nghiệp (cột B) 

c. Giám sát chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại  

Nội dung thực hiện: Theo dõi, thống kê số lƣợng chất thải sinh hoạt, chất 

thải nguy hại phát sinh tại dự án. Báo cáo khối lƣợng phát sinh của từng loại 

CTNH tại dự án đến Sở Tài nguyên & Môi trƣờng tỉnh Sóc Trăng theo đúng quy 

định. 

Vị trí giám sát: Khu vực chứa chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại. Tần 

suất báo cáo: 1 lần/năm.   

d. Giám sát tiếng ồn 

- Thông số: tiếng ồn. 

- Vị trí giám sát: Phía trƣớc dự án 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 26:2010/BTNMT 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

e. Giám sát mực nước, lưu lượng 

Nội dung thực hiện: Đối với mực nƣớc, lƣu lƣợng trong giếng khai thác 

thực hiện giám sát định kỳ không quá 24 giờ 01 lần và phải cập nhật số liệu vào 

hệ thống giám sát trƣớc 10 giờ sáng ngày hôm sau. 

- Vị trí giám sát: Tại giếng khoan của dự án. 

- Tần suất giám sát: 01 lần/ngày. 
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Chƣơng 6  

KẾT QUẢ THAM VẤN 

I. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 

6.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

6.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử. 

Trung tâm nƣớc sạch và Vệ sinh môi trƣờng nông thôn tỉnh Sóc Trăng đã 

đồng gửi công văn số ………./CV-TTNS ngày ………… của Trung tâm nƣớc 

sạch và Vệ sinh môi trƣờng nông thôn tỉnh Sóc Trăng về việc đề nghị đăng 

thông tin tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án “Trạm cấp 

nƣớc tập trung Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng” (Điều chỉnh lƣu 

lƣợng khai thác) đến Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng - Sở Thông tin và truyền 

thông tỉnh Sóc Trăng theo quy định tại Điều 26 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết nội dung một số điều của Luật 

bảo vệ môi trƣờng. 

- Cơ quan quản lý trang thông tin điện tử: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng. 

- Đƣờng dẫn trên internet tới nội dung đƣợc tham vấn: https:// 

https://soctrang.gov.vn/ubnd-stg/4/467/65856/Tham-van-bao-cao-danh-gia-tac-

dong-moi-truong/ 

- Ngày bắt đầu lấy ý kiến: ………, thời gian đăng tải: 15 ngày 

- Ngày hết hạn: …………. 

6.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến 

- Thời điểm niêm yết báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng: …………...  

- Thời gian niêm yết báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng: 15 ngày 

- Thời điểm họp tham vấn: 9h ngày …………………………….; 

- Thành phần tham dự họp tham vấn: Đại diện Uỷ ban nhân dân xã Ngọc 

Tố, Đại diện chủ dự án, đơn vị tƣ vấn, đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã 

Ngọc Tố và cộng đồng dân cƣ sinh sống tại khu vực dự án. 

(đính kèm biên bản họp tham vấn tại Phụ lục III) 

6.1.3. Tham vấn bằng văn bản theo quy định 

Trung tâm nƣớc sạch và Vệ sinh môi trƣờng nông thôn tỉnh Sóc Trăng đã 
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đồng gửi công văn số …………./CV-TTNS ngày …………… của Trung tâm 

nƣớc sạch và Vệ sinh môi trƣờng nông thôn tỉnh Sóc Trăng đến Uỷ ban nhân 

dân xã Ngọc Tố và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Ngọc Tố huyện Mỹ Xuyên, tỉnh 

Sóc Trăng; và đã gửi công văn số ……../CV-TTNS ngày ………….. của Trung 

tâm nƣớc sạch và Vệ sinh môi trƣờng nông thôn tỉnh Sóc Trăng đến Chi cục 

thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tỉnh Sóc Trăng về việc 

lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng của Dự án “Trạm cấp nƣớc tập trung Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh 

Sóc Trăng” (Điều chỉnh lƣu lƣợng khai thác) theo quy định tại điểm b, khoản 1, 

Điều 26 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết nội dung một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng. 

- Uỷ ban nhân dân xã Ngọc Tố đã có ý kiến trả lời tại văn bản số 

………../UBND ngày ………… về việc ý kiến tham vấn về quá trình thực hiện 

báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của Dự án “Trạm cấp nƣớc tập trung 

Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng” (Điều chỉnh lƣu lƣợng khai thác). 

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ngọc Tố đã có ý kiến tại văn bản 

số ………../MTTQ-BTT ngày ……………. về việc ý kiến tham vấn về quá 

trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của Dự án “Trạm cấp nƣớc 

tập trung Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng” (Điều chỉnh lƣu lƣợng 

khai thác)”. 

- Chi cục thủy lợi đã có ý kiến tại văn bản số 232/CCTL-NV ngày 

21/12/2023 về việc ý kiến tham vấn về quá trình thực hiện báo cáo đánh giá tác 

động môi trƣờng của Dự án “Trạm cấp nƣớc tập trung Ngọc Tố, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng” (Điều chỉnh lƣu lƣợng khai thác). 

6.2. Kết quả tham vấn cộng đồng 

Các ý kiến, kiến nghị của đối tƣợng đƣợc tham vấn và giải trình việc tiếp thu kết 

quả tham vấn, hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng, cụ thể nhƣ sau: 

TT Ý kiến góp ý 
Nội dung tiếp thu, hoàn 

thiện hoặc giải trình 

Cơ quan, tổ 

chức/cộng đồng dân 

cư/đối tượng quan 

tâm 

I Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

- Không có ý kiến - - 

II Tham vấn bằng hình thức tổ chức họp lấy ý kiến  
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TT Ý kiến góp ý 
Nội dung tiếp thu, hoàn 

thiện hoặc giải trình 

Cơ quan, tổ 

chức/cộng đồng dân 

cư/đối tượng quan 

tâm 

Chƣơng 1 Không có ý kiến -  - 

Chƣơng 2 Không có ý kiến - - 

Chƣơng 3 

- Ý kiến của các hộ dân: đại 

diện các hộ dân tham gia cuộc 

họp đều đồng tình với dự án, 

ủng hộ dự án sớm triển khai để 

mở rộng hệ thống mạng lƣới 

cấp nƣớc đến ngƣời dân ở 

vùng đƣợc sử dụng nƣớc sạch 

- Ý kiến của đại diện các đoàn 

thể xã: đại diện các đoàn thể 

tham gia cuộc họp đều thống 

nhất ủng hộ dự án sớm triển 

khai để có nƣớc sạch phục vụ 

ngƣời dân. 

- Ý kiến của đại diện UBND 

xã xã Ngọc Tố : Ông Đỗ Văn 

Trƣơng – Phó Chủ tịch UBND 

xã Ngọc Tố có ý kiến nhƣ sau: 

+ UBND xã Ngọc Tố thống 

nhất với các nội dung đánh giá 

tác động môi trƣờng và các 

biện pháp giảm thiểu tác động 

môi trƣờng xấu đến môi 

trƣờng nhƣ chủ dự án đã trình 

bày, đề nghị chủ dự án thực 

hiện tốt các giải pháp tác động 

của việc khai thác nƣớc ngầm 

tại khu vực. 

+ Hoàn chỉnh mở rộng hệ 

thống cấp nƣớc để phục vụ 

nƣớc sạch cho ngƣời dân trên 

địa bàn xã 

- Ý kiến của đại diện 

UBMTTQ xã: bà Diệp Kiều 

Chủ dự án cam kết tiếp 

thu ý kiến của bà con 

và chính quyền địa 

phƣơng để hoàn thiện 

báo cáo ĐTM của dự 

án  

Chủ dự án cam kết 

khắc phục ô nhiễm 

môi trƣờng trong 

trƣờng hợp để xảy ra 

sự cố môi trƣờng trong 

quá trình xây dựng và 

hoạt động. 

Cộng đồng dân cƣ 
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TT Ý kiến góp ý 
Nội dung tiếp thu, hoàn 

thiện hoặc giải trình 

Cơ quan, tổ 

chức/cộng đồng dân 

cư/đối tượng quan 

tâm 

Tiên – Chủ tịch UBMTTQ xã: 

+ UBMTTQ xã Ngọc Tố  

thống nhất với các nội dung 

đánh giá các nguồn gây tác 

động môi trƣờng và các nội 

dung đề xuất công trình, biện 

pháp bảo vệ môi trƣờng nhƣ 

chủ dự án đã trình bày. 

+ Đề nghị chủ dự án thƣờng 

xuyên kiểm tra, quản lý các 

biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

đã đề xuất, đảm bảo an toàn 

môi trƣờng và giảm thiểu tác 

động từ hoạt động của dự án. 

Chƣơng 4 Không có ý kiến - - 

Chƣơng 5 Không có ý kiến - - 

Các ý kiến 

khác 
Không có ý kiến - - 

III Tham vấn bằng văn bản 

Chƣơng 1 Không có ý kiến - - 

Chƣơng 2 Không có ý kiến - - 

Chƣơng 3 

Thống nhất với các tác động 

đã đƣợc trình bày trong báo 

cáo đánh giá tác động của dự 

án 

Thống nhất với các biện pháp 

giảm thiểu các tác động đến 

môi trƣờng đã đƣợc trình bày 

trong báo cáo. 

- 

- UBND xã Ngọc 

Tố  

- UBMTTQ xã 

Ngọc Tố  

- Chi cục thủy lợi 

tỉnh Sóc Trăng 

Chƣơng 4 Không có ý kiến - - 

Chƣơng 5 

- Chủ dự án cần thực hiện 

đúng và đầy đủ chƣơng trình 

giám sát môi trƣờng để làm 

Chủ dự án cam kết 

tiếp thu ý kiến UBND, 

UBMTTQ xã Ngọc Tố  

- UBND xã Ngọc 

Tố  
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TT Ý kiến góp ý 
Nội dung tiếp thu, hoàn 

thiện hoặc giải trình 

Cơ quan, tổ 

chức/cộng đồng dân 

cư/đối tượng quan 

tâm 

căn cứ đánh giá mức độ ảnh 

hƣởng đến môi trƣờng sống 

của ngƣời dânxung quanh. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, quản 

lý các biện pháp bảo vệ môi 

trƣờng đã đề xuất, đảm bảo an 

toàn môi trƣờng và giảm thiểu 

tác động từ hoạt động của dự 

án 

- Đề xuất bổ sung đơn vị thực 

hiện giám sát đối với từng tác 

động môi trƣờng của dự án 

để chính quyền và ngƣời dân 

có thể giám sát trong quá 

trình hoạt động của dự án. 

và Chi cục thủy lợi 

tỉnh Sóc Trăng 

- UBMTTQ xã 

Ngọc Tố  

- Chi cục thủy lợi 

tỉnh Sóc Trăng 

Các ý kiến 

khác 

- Đề nghị chủ dự án thực hiện 

đúng các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi trƣờng nhƣ 

đã đƣa ra trong báo cáo để 

hạn chế tac động xấu đến môi 

trƣờng. 

- Đề nghị chủ dự án cam kết 

xử lý nƣớc thải, chất thải, đền 

bù và khắc phục ô nhiễm trong 

trƣờng hợp các sự cố, rủi ro 

môi trƣờng xảy ra do triển 

khai dự án. 

- Đề nghị đơn vị thực hiện 

đúng cam kết đã nêu trong báo 

cáo, đảm bảo trong quá trình 

hoạt động không làm ảnh 

hƣởng đến ngƣời dân xung 

quanh khu vực dự án 

II. THAM VẤN CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC, CÁC TỔ CHỨC 

CHUYÊN MÔN 
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Theo điểm c khoản 4 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/1/2022 của Chính phủ Về việc quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ 

môi trƣờng. Dự án không thuộc đối tƣợng phải thực hiện tham vấn ý kiến 

chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức chuyên môn. 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận 

Dự án “Trạm cấp nƣớc tập trung Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng” (Điều chỉnh lƣu lƣợng khai thác)” đi vào hoạt động góp phần giải quyết 

việc làm cho lao động địa phƣơng, thúc đẩy nền kinh tế tỉnh nhà phát triển. Qua 

quá trình khảo sát, phân tích và đánh giá tác động môi trƣờng của dự án có thể 

kết luận các vấn đề sau: 

- Hoạt động của dự án phù hợp với định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh Sóc Trăng, đem lại những lợi ích thiết thực về mặt kinh tế xã hội, thúc 

đẩy nền kinh tế khu vực phát triển, tạo công ăn việc làm cho lao động địa 

phƣơng. 

- Hoạt động của dự án có thể phát sinh các nguồn ô nhiễm: khí thải, chất 

thải rắn, mùi, bụi, tiếng ồn, nƣớc thải,… Các nguồn ô nhiễm này đƣợc quản lý 

và khắc phục bằng các giải pháp khoa học đã đƣợc nêu trong báo cáo đảm bảo 

đạt quy chuẩn trƣớc khi thải ra nguồn tiếp nhận nhƣ:  

+ Thu gom xử lý lƣợng nƣớc thải đạt quy chuẩn về chất lƣợng nƣớc thải 

hiện hành trƣớc khi xả thải ra nguồn nƣớc tiếp nhận. 

+ Thu gom, quản lý và xử lý tốt chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản 

xuất và chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án. 

+ Giảm thiểu, xử lý khí thải, mùi hôi từ quá trình hoạt động của dự án.   

+ Thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy theo đúng yêu cầu của 

cơ quan chức năng. 

2. Kiến nghị 

Trên cơ sở đánh giá các mặt tích cực và tiêu cực của dự án trong quá trình 

hoạt động cùng các biện pháp giảm thiểu. Trung tâm nƣớc sạch và Vệ sinh môi 

trƣờng nông thôn tỉnh Sóc Trăng kính đề nghị các Cơ quan ban ngành có chức 

năng có thẩm quyền xem xét và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng 

của dự án. 

3. Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trƣờng 

Từ những nhận định, phân tích và đánh giá các tác động xấu có thể xảy ra 

làm ảnh hƣởng đến môi trƣờng khi dự án đƣợc triển khai và đi vào hoạt động, 
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Trung tâm nƣớc sạch và Vệ sinh môi trƣờng nông thôn tỉnh Sóc Trăng cam kết 

thực hiện những nội dung về công tác bảo vệ môi trƣờng nhằm hạn chế tối đa 

những tác động xấu đến cộng đồng và môi trƣờng, bao gồm: 

- Thực hiện và kiểm soát chặt chẽ các biện pháp giảm thiểu đƣợc trình 

bày trên. Nồng độ các chất thải sau khi xử lý phải đảm bảo quy chuẩn cho phép 

trƣớc khi cho thải vào nguồn tiếp nhận, cụ thể: 

+ Nƣớc thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp. 

- Thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung quy định về phòng chống cháy nổ 

theo quy định hiện hành. 

- Kiểm tra sức khỏe định kỳ và trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công 

nhân theo đúng quy định về vệ sinh an toàn lao động. 

- Thực hiện chƣơng trình giám sát môi trƣờng đƣợc trình bày trong báo 

cáo này để có kế hoạch xử lý kịp thời các sự cố xảy ra khi dự án hoạt động. 

- Trong quá trình hoạt động không sử dụng các loại hóa chất, chủng loại 

vi sinh vật trong danh mục cấm sử dụng của Việt Nam và các công ƣớc quốc tế 

mà Việt Nam đã ký kết. 

- Cam kết thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng đã 

nêu trong báo cáo ĐTM của dự án, đảm bảo trong quá trình hoạt động không 

ảnh hƣởng đến bà con sinh sống khu vực lân cận dự án.  

- Cam kết xử lý nƣớc thải, chất thải, đền bù và khắc phục ô nhiễm môi 

trƣờng trong trƣờng hợp các sự cố, rủi ro môi trƣờng xảy ra do triển khai dự án. 
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Phụ lục I 

- Bản sao các văn bản pháp lý khác liên quan đến dự án. 

- Bản sao các phiếu kết quả phân tích môi trƣờng nền đã thực hiện. 
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Đơn vị tƣ vấn: Công ty TNHH Kỹ thuật Môi trƣờng CDM Sóc Trăng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục II 

Bản sao của các hồ sơ sau: 

- Các văn bản của chủ dự án gửi lấy ý kiến tham vấn. 

- Văn bản trả lời của các cơ quan, tổ chức đƣợc xin ý kiến. 

- Biên bản họp tham vấn cộng đồng dân cƣ, cá nhân. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án “Trạm cấp nƣớc tập trung Ngọc Tố, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng” 

Chủ dự án: Trung tâm nƣớc sạch và Vệ sinh môi trƣờng nông thôn tỉnh Sóc Trăng  147 

Đơn vị tƣ vấn: Công ty TNHH Kỹ thuật Môi trƣờng CDM Sóc Trăng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục III 

Bản vẽ mặt bằng tổng thể, cấp thoát nƣớc 

 

 

 

 

 







 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ  

VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN 

 

Số:158 /TTNS-CNAT 

V/v xin phép điều chỉnh lưu lương  

khai thác các trạm cấp nước. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

   Sóc Trăng, ngày  25   tháng 03 năm 2024 
 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

 

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 29/01/2024 của UBND tỉnh Sóc 

Trăng về việc phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất 

nông nghiệp và Nhân dân mùa khô năm 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Theo phản ánh kiến nghị tiếp xúc cử tri của của địa phương tình hình người 

dân thiếu nước sinh hoạt bức xúc đề nghị đảm bảo cấp nước trong thời gian tới 

chuẩn bị mùa khô đến.  

Hiện tại Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đang quản 

lý 147 trạm/ hệ, các trạm cấp nước. Việc khai thác vận hành tới đây sẽ gặp nhiều 

khó khăn vì cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trong thời gian tới có khả 

năng không đủ nước vào mùa khô, nắng nóng kéo dài năm 2024 đang diễn ra, một 

số trạm gặp khó khăn. Trung tâm nước sạch xin điều chỉnh lưu lượng khai thác các 

trạm/hệ như sau:  

1. Hiện nay Hệ cấp nước tập trung Vĩnh Tiền, địa chỉ khóm Vĩnh Mỹ, 

phường 3, thị xã Ngã Năm được Ủy ban tỉnh Sóc Trăng cấp phép khai thác, sử 

dụng nước dưới đất số: 93/GP-UBND ngày 30/06/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng 

là 1 giếng với lưu lượng khai thác 250m3/ngày đêm.  

- Giếng VT: tại toạ độ X: 1054521;  Y: 507458. 

- Hiện tại trạm khai thác hết công suất để cấp nước sinh hoạt cho 495 hộ dân 

do tới mùa khô nắng nóng kéo dài sẽ không đủ nước sạch cấp cho người dân sinh 

hoạt.  

- Nay Trung tâm nước sạch xin phép điều chỉnh lưu lượng khai thác 

960m3/ngày.đêm nhằm đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân trong thời gian 

tới. 

2. Hiện nay trạm cấp nước tập trung Mỹ Quới được Uỷ ban tỉnh Sóc Trăng 

cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số: 45/GP-UBND ngày 12/05/2022 của 

UBND tỉnh Sóc Trăng là 2 giếng với lưu lượng khai thác 1.440m3/ngày đêm.  

- Giếng MQ1: tại toạ độ X: 1046480;  Y: 507503. 

- Giếng MQ2: tại toạ độ X: 1046477;  Y: 507494. 

- Hiện tại trạm khai thác hết công suất để cấp nước sinh hoạt cho 1.358 hộ 

dân do tới mùa khô nắng nóng kéo dài sẽ không đủ nước sạch cấp cho người dân 

 



sinh hoạt.  

- Nay Trung tâm nước sạch xin phép điều chỉnh lưu lượng khai thác 

2.000m3/ngày.đêm nhằm đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân trong thời 

gian tới. 

3. Hiện nay trạm cấp nước tập trung An Hiệp được Uỷ ban tỉnh Sóc Trăng 

cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số: 64/GP-UBND ngày 17/10/2011 của 

UBND tỉnh Sóc Trăng là 1 giếng với lưu lượng khai thác 480m3/ngày đêm.  

- Giếng MH1: tại toạ độ X: 1067586;  Y: 603563. 

- Hiện tại trạm khai thác hết công suất để cấp nước sinh hoạt cho 1.328 hộ 

dân do tới mùa khô nắng nóng kéo dài sẽ không đủ nước sạch cấp cho người dân 

sinh hoạt.  

- Nay Trung tâm nước sạch xin phép điều chỉnh lưu lượng khai thác 

960m3/ngày.đêm nhằm đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân trong thời gian 

tới. 

4. Hiện nay trạm cấp nước tập trung Lạc Hòa được Uỷ ban tỉnh Sóc Trăng 

cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số: 1139/GP-UBND ngày 26/02/2022 

của UBND tỉnh Sóc Trăng là 2 giếng với lưu lượng khai thác 720m3/ngày đêm.  

- Giếng LH:  tại toạ độ X: 1035100;   Y: 562866. 

- Giếng LH2: tại toạ độ X: 1035056;  Y: 562843. 

- Hiện tại trạm khai thác hết công suất để cấp nước sinh hoạt cho 968 hộ dân 

do tới mùa khô nắng nóng kéo dài sẽ không đủ nước sạch cấp cho người dân sinh 

hoạt.  

- Nay Trung tâm nước sạch xin phép điều chỉnh lưu lượng khai thác 

1.440m3/ngày.đêm nhầm đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân trong thời 

gian tới. 

5. Hiện nay trạm cấp nước tập trung Vĩnh Hải được Uỷ ban tỉnh Sóc Trăng 

cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số: 63/GP-UBND ngày 30/05/2022 của 

UBND tỉnh Sóc Trăng là 2 giếng với lưu lượng khai thác 1.440m3/ngày đêm.  

- Giếng VH1: tại toạ độ X: 1034120;  Y: 567259. 

- Giếng VH2: tại toạ độ X: 1034126;  Y: 567239. 

- Hiện tại trạm khai thác hết công suất để cấp nước sinh hoạt cho 2.116 hộ 

dân do tới mùa khô nắng nóng kéo dài sẽ không đủ nước sạch cấp cho người dân 

sinh hoạt.  

- Nay Trung tâm nước sạch xin phép điều chỉnh lưu lượng khai thác 

2.000m3/ngày.đêm nhầm đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân trong thời 

gian tới. 

6. Hiện nay trạm cấp nước tập trung Vĩnh Tân được Uỷ ban tỉnh Sóc Trăng 

cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số: 10/GP-UBND ngày 17/02/2022 của 



UBND tỉnh Sóc Trăng là 2 giếng với lưu lượng khai thác 800m3/ngày đêm.  

- Giếng GVT: tại toạ độ X:  1029741;  Y: 541629. 

- Giếng GVT1: tại toạ độ X: 1029733;  Y: 541704. 

- Hiện tại trạm khai thác hết công suất để cấp nước sinh hoạt cho 1.067 hộ 

dân do tới mùa khô nắng nóng kéo dài sẽ không đủ nước sạch cấp cho người dân 

sinh hoạt.  

- Nay Trung tâm nước sạch xin phép điều chỉnh lưu lượng khai thác 

1.440m3/ngày.đêm nhầm đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân trong thời 

gian tới. 

7. Hiện nay trạm cấp nước tập trung Vĩnh Hiệp được Uỷ ban tỉnh Sóc Trăng 

cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số: 09/GP-UBND ngày 17/02/2022 của 

UBND tỉnh Sóc Trăng là 2 giếng với lưu lượng khai thác 800m3/ngày đêm.  

- Giếng GVH: tại toạ độ X:  1037311;   Y: 551701. 

- Giếng GVH1: tại toạ độ X: 1037306;  Y: 551676. 

- Hiện tại trạm khai thác hết công suất để cấp nước sinh hoạt cho 1.088 hộ 

dân do tới mùa khô nắng nóng kéo dài sẽ không đủ nước sạch cấp cho người dân 

sinh hoạt.  

- Nay Trung tâm nước sạch xin phép điều chỉnh lưu lượng khai thác 

1.440m3/ngày.đêm nhầm đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân trong thời 

gian tới. 

8. Hiện nay Trạm cấp nước tập trung Nhơn Mỹ được Uỷ ban tỉnh Sóc Trăng 

cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số: 11/GP-UBND ngày 24/02/2022 của 

UBND tỉnh Sóc Trăng là 2 giếng với lưu lượng khai thác 1.100m3/ngày đêm.  

- Giếng MH1: tại toạ độ X: 1081663;  Y: 559007. 

- Giếng MH2: tại toạ độ X: 1081648;  Y: 559006. 

- Hiện tại trạm khai thác hết công suất để cấp nước sinh hoạt cho 1.742 hộ 

dân do tới mùa khô nắng nóng kéo dài sẽ không đủ nước sạch cấp cho người dân 

sinh hoạt.  

- Nay Trung tâm nước sạch xin phép điều chỉnh lưu lượng khai thác 

1.800m3/ngày.đêm nhằm đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân trong thời 

gian tới. 

9. Hiện nay trạm cấp nước tập trung Thạnh Quới được Uỷ ban tỉnh Sóc 

Trăng cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số: 61/GP-UBND ngày 

25/11/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng là 2 giếng với lưu lượng khai thác 

708m3/ngày đêm.  

- Giếng TQ: tại toạ độ X: 1047150;  Y: 5348957. 

- Giếng TQ1: tại toạ độ X: 1047164;  Y: 534899. 

- Hiện tại trạm khai thác hết công suất để cấp nước sinh hoạt cho 1.377 hộ 



dân do tới mùa khô nắng nóng kéo dài sẽ không đủ nước sạch cấp cho người dân 

sinh hoạt.  

- Nay Trung tâm nước sạch xin phép điều chỉnh lưu lượng khai thác 

1.200m3/ngày.đêm nhầm đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân trong thời 

gian tới. 

10. Hiện nay trạm cấp nước tập trung Đại Tâm 2 được Uỷ ban tỉnh Sóc 

Trăng cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số: 58/GP-UBND ngày 

15/11/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng là 2 giếng với lưu lượng khai thác 

1.000m3/ngày đêm.  

- Giếng NT: tại toạ độ X: 1053617;  Y: 599555. 

- Giếng NT1: tại toạ độ X: 1053622;  Y: 599565. 

- Hiện tại trạm khai thác hết công suất để cấp nước sinh hoạt cho 1.628 hộ 

dân do tới mùa khô nắng nóng kéo dài sẽ không đủ nước sạch cấp cho người dân 

sinh hoạt.  

- Nay Trung tâm nước sạch xin phép điều chỉnh lưu lượng khai thác 

2.200m3/ngày.đêm nhầm đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân trong thời 

gian tới. 

11. Hiện nay trạm cấp nước tập trung Tham Đôn được Uỷ ban tỉnh Sóc 

Trăng cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số: 14/GP-UBND ngày 

28/02/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng là 2 giếng với lưu lượng khai thác 

1.288m3/ngày đêm.  

- Giếng TNT: tại toạ độ X: 1051586;  Y: 548443. 

- Giếng TNT1: tại toạ độ X: 1051458;  Y: 548417. 

- Hiện tại trạm khai thác hết công suất để cấp nước sinh hoạt cho 2.748 hộ 

dân do tới mùa khô nắng nóng kéo dài sẽ không đủ nước sạch cấp cho người dân 

sinh hoạt.  

- Nay Trung tâm nước sạch xin phép điều chỉnh lưu lượng khai thác 

2.200m3/ngày.đêm nhầm đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân trong thời 

gian tới. 

12. Hiện nay trạm cấp nước tập trung Ngọc Tố được Ủy ban tỉnh Sóc Trăng 

cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số: 52/GP-UBND ngày 03/11/2021 của 

UBND tỉnh Sóc Trăng là 2 giếng với lưu lượng khai thác 960m3/ngày đêm.  

- Giếng TNT: tại toạ độ X: 1042209;  Y: 551746. 

- Giếng TMT2: tại toạ độ X: 1042207;  Y: 551713. 

- Hiện tại trạm khai thác hết công suất để cấp nước sinh hoạt cho 1.110 hộ 

dân do tới mùa khô nắng nóng kéo dài sẽ không đủ nước sạch cấp cho người dân 

sinh hoạt.  

- Nay Trung tâm nước sạch xin phép điều chỉnh lưu lượng khai thác 

2.000m3/ngày.đêm nhầm đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân trong thời 



gian tới. 

13. Hiện nay trạm cấp nước tập trung Vĩnh Hải được Uỷ ban tỉnh Sóc Trăng 

cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số: 60/GP-UBND ngày 24/11/2021 của 

UBND tỉnh Sóc Trăng là 2 giếng với lưu lượng khai thác 1.124m3/ngày đêm.  

- Giếng K2: tại toạ độ X: 1051315;  Y: 538264. 

- Giếng K3: tại toạ độ X: 1051361;  Y: 538297. 

- Hiện tại trạm khai thác hết công suất để cấp nước sinh hoạt cho 1.648 hộ 

dân do tới mùa khô nắng nóng kéo dài sẽ không đủ nước sạch cấp cho người dân 

sinh hoạt.  

Nay Trung tâm nước sạch xin phép điều chỉnh lưu lượng khai thác 

1.800m3/ngày.đêm nhằm đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân trong thời 

gian tới. 

Trung tâm nước sạch và VSMTNT kính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng cho phép điều chỉnh lưu lượng khai thác các trạm để đảm bảo cấp nước sinh 

hoạt cho người dân trong thời gian tới. 

Kính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét chấp thuận./. 
   

Nơi nhận:              GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

-  Sở NN và PTNT (báo cáo) 

- Sở Tài nguyên và MT 

- Lưu VT, CNAT.                                                                  

        

 

                                                                                                          Nguyễn Thành Dũng  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



UBND TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /VP-KT Sóc Trăng, ngày        tháng  3  năm 2024 

V/v xem xét, đề xuất xử lý đề nghị 

của Trung tâm Nước sạch và Vệ 

sinh môi trường nông thôn tỉnh 

Sóc Trăng (xin điều chỉnh lưu 

lượng khai thác các trạm cấp nước) 

 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng 

Qua xem xét Công văn số 158/TTNS-CNAT ngày 25/3/2024 của Trung 

tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng về việc xin phép 

điều chỉnh lưu lượng khai thác các trạm cấp nước, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng Vương Quốc Nam có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với sở, ngành và địa phương 

liên quan xem xét, đề xuất xử lý đề nghị của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi 

trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng tại Công văn nêu trên; trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

 (Đính kèm Công văn số 158/TTNS-CNAT ngày 25/3/2024 của Trung tâm 

Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng). 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến đơn vị biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên; 

- Sở NN&PTNT; 

- TT NS&VSMTNT tỉnh; 

- Lưu: VT. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 

 

 

Phạm Thanh Hai 
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